	PHÒNG GD&ĐT PHÚ VANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ ĐA 3

Số: 145/KH-THPĐ3
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Đa, ngày 12 tháng 10 năm 2024


Kế hoạch
Dạy học lồng ghép/tích hợp các nội dung Quyền con người; An ninh quốc phòng, An toàn giao thông; Chăm sóc mắt và phòng chống mù loà; Giáo dục địa phương; Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn bền vững; Giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; Giáo dục tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước vào các môn học/hoạt động giáo dục
Năm học: 2024 - 2025
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường Tiểu học;

Giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa cho học sinh tiểu học (theo Quyết định số 1078/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ matsanghochay.moet.gov.vn), giáo dục quốc phòng và an ninh (theo Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục về quyền con người,

Căn cứ Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ThừaThiên Huế về việc điều chỉnh khung chương trình Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế - cấp tiểu học;

Công văn số 719/SGDĐT-GDPT ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai dạy học nội dung GDĐP lớp 1; Công văn số 3532/SGDĐT-GDPT ngày 28 tháng 12 năm 2022 triển khai dạy học nội dung GDĐP lớp 2; Công văn số 2340 /SGDĐT-GDPT ngày 17 tháng 8 năm 2023 triển khai dạy học nội dung Giáo dục địa phương lớp 3, lớp 4; Công văn số 2283/SGDĐT-GDPT ngày 01/8/2024 triển khai dạy học nội dung Giáo dục địa phương lớp 4, lớp 5 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Căn cứ Công văn số 946/PGDĐT-THCS ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023 - 2024;

Căn cứ Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn số 801/PGDĐT-GDTH ngày 05 tháng 9 năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2024  -2025;
Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của trường Tiểu học Phú 3 năm học 2024 - 2025;

Bộ phận chuyên môn, trường Tiểu học Phú Đa 3 xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học lồng ghép Giáo dục địa phương, an ninh quốc phòng, chăm sóc mắtvà phòng chống mù loà, An toàn giao thông, Quyền con người, phòng tránh bom mìn bền vững, Giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước…vào các môn học/hoạt động giáo dục trong nhà trường năm học 2024 - 2025 cụ thể như sau:
- I. Mục tiêu
- Thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, tài liệu dạy học tích hợp được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, xác định các mức độ khác nhau của mỗi năng lực tương thích với từng cấp học và từng môn học.
-  Xây dựng, phát triển tư duy, bồi dưỡng phát triển kỹ năng sống, nhân cách con người Việt Nam, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào, tự tôn dân tộc Việt Nam, có ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần đoàn kết,  yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.

- Giáo dục quốc phòng an ninh, Giáo dục địa phương, chăm sóc mắt và phòng chống mù loà,… trong trường Tiểu học phải phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi, được tiến hành lồng ghép thông qua nội dung các bài học đã có trong chương trình, sách giáo khoa và thông qua các hoạt động ngoại khóa: Tham quan di tích lịch sử; bảo tàng, nhà truyền thống, đơn vị lực lượng vũ trang; tổ chức trại hè, đọc sách, nghe, thi kể chuyện truyền thống, các cuộc thi tìm hiểu về quốc phòng, an ninh, truyền thống quê hương;
- Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học theo hướng dạy học lý thuyết gắn thực tiễn, tăng cường các hoạt động vận dụng của học sinh. Học sinh được giáo dục toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản; được rèn luyện, phát triển các phẩm chất. Đặc biệt coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa, Địa lí địa phương, các giá trị văn hóa truyền thống cũng như tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội.
- Đổi mới  hình thức tổ chức dạy học theo hướng xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp, dạy học lồng ghép thông qua các bài trong sách giáo khoa, thông qua các hoạt động ngoại khóa: tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống, tổ chức trại hè, đọc sách, nghe, thi kể truyện, vẽ tranh, các hội thi tìm hiểu về An ninh quốc phòng, Giáo dục địa phương, An toàn giao thông, chăm sóc mắt và phòng chống mù loà,…
II. NỘI DUNG DẠY LỒNG GHÉP/TÍCH HỢP
1. Nội dung dạy lồng ghép/tích hợp
- Nội dung dạy học lồng ghép/tích hợp được thực hiện thông qua các môn học: Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Hoạt động trải nghiệm; Khoa học; Lịch sử và Địa lí; Âm nhạc; Mĩ thuật,… tập trung vào tinh thần đoàn kết, yêu nước, truyền thống lịch sử của Việt Nam trong dựng nước và giữ nước; truyền thống trong quân đội và công an; một số kỹ năng phù hợp với sự phát triển của xã hội; giáo dục tình yêu quê hương, yêu hòa bình và yêu tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
- Khuyến khích giáo viên sưu tầm thêm các tranh ảnh, Clip hiện vật, tấm gương độc đáo về nội dung có liên quan đến nội dung tích hợp.
2. Hình thức
- Dạy học lồng ghép/tích hợp thông qua các bài học ở các môn/hoạt động giáo dục: Tiếng việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội ; Hoạt động trải nghiệm; Khoa học; Lịch sử và Địa lí, Âm nhạc, Mĩ thuật,…
- Dạy học thông qua hình thức lên lớp theo chuyên đề
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thi viết, vẽ tranh, kể chuyện, giới thiệu tài liệu, sách.. về nội dung An ninh quốc phòng, Giáo dục địa phương, An toàn giao thông, chăm sóc mắt và phòng chống mù loà,….
- Tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo.
III. ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP/LỒNG GHÉP CỤ THỂ
NỘI DUNG TÍCH HỢP/LỒNG GHEP CÁC MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - LỚP: 1
I. QUYỀN CON NGƯỜI

1. Môn Đạo đức

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 1: Em với nội quy trường lớp.
	- Quyền được đi học. Bổn phận trẻ em đối với cộng đồng, xã hội.
	
	Liên hệ

	2
	Bài 3: Học tập, sinh hoạt đúng giờ.
	- Quyền được học tập. Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
	
	Liên hệ

	3
	Bài 6: Em tự giác làm việc của mình.
	- Quyền được tham gia.
Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
	
	Liên hệ

	4
	Bài
7: Yêu thương gia đình.
	- Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng.

- Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ.
- Quyền được sống chung với cha mẹ. Bổn phận trẻ em đối với gia đình.
	
	Liên hệ

	5
	Bài 8: Em với ông bà, cha mẹ.
	- Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng.

- Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ.
- Quyền được sống chung với cha mẹ.Bổn phận trẻ em đối với gia đình.
	
	Liên hệ

	6
	Bài 12: Phòng tránh bị ngã.
	- Quyền được chăm sóc sức khỏe. Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
	
	Bộ phận

	7
	Bài 13: Phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn.
	- Quyền được chăm sóc sức khỏe. Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
	
	Bộ phận

	8
	Bài 14: Phòng tránh bị bỏng.
	- Quyền được chăm sóc sức khỏe. Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
	
	Bộ phận

	9
	Bài 15: Phòng tránh bị điện giật.
	- Quyền được chăm sóc sức khỏe. Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
	
	Bộ phận


2. Môn Tiếng Việt

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Chủ đề: Gia đình.
Chuột con đáng yêu.
	Thông qua hoạt động luyện đọc thành tiếng và đọc hiểu các bài đọc “Chuột con đáng yêu” (tr.83-84, tập 2), tích hợp giáo dục quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, được lắng nghe và chia sẻ để trẻ phát triển lành mạnh cả về thể chất lẫn trí tuệ và đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.
	
	Liên hệ

	2
	Bài: Món quà quý nhất.
	- Thông qua bài đọc “Món quà quý nhất” (tr.85, tập 2), tích hợp giáo dục quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, được lắng nghe và chia sẻ để trẻ phát triển lành mạnh cả về thể chất lẫn trí tuệ và đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.
	 


	Liên hệ

	3
	Chủ đề: Trường học.

Bài: Thầy giáo.
	- Thông qua bài đọc “Thầy giáo” (tr.137-138, tập 2) tích hợp giáo dục quyền được được giáo dục để để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức.
	
	Liên hệ

	4
	Chủ đề: Gia đình,

Bài: Sẻ anh, sẻ em.
	- Thông qua bài đọc “Sẻ anh, sẻ em” (tr.112-113, tập 2), tích hợp giáo dục quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, được lắng nghe và chia sẻ để trẻ phát triển lành mạnh cả về thể chất lẫn trí tuệ và đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.
	
	Liên hệ

	5
	Bài: Ngôi nhà ấm áp.
	- Thông qua các bài đọc “Ngôi nhà ấm áp” (tr.137-138, tập 2) tích hợp giáo dục quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, được lắng nghe và chia sẻ để trẻ phát triển lành mạnh cả về thể chất lẫn trí tuệ và đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.
	
	Liên hệ

	6
	Chủ đề: Trường học.

Bài: Ve con đi học.
	- Thông qua các bài đọc “Ve con đi học” (tr.146-147, tập 2) tích hợp giáo dục quyền được giáo dục để để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức
	
	Liên hệ

	7
	Bài: Sử dụng đồ dùng học tập an toàn
	- Thông qua các bài đọc “Sử dụng đồ dùng học tập an toàn” (tr.148, tập 2) tích hợp giáo dục quyền được giáo dục để để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức
	
	Liên hệ


3. Môn Tự nhiên và Xã hội

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Chủ đề: Gia đình.
Bài 1: Gia đình em.

	* Tích hợp qua Hoạt động 1:

- Quyền được sum họp với gia đình.
- Quyền được lắng nghe ý kiến.
- Bổn phận của trẻ em với gia đình. 

* Tích hợp qua Hoạt động 3:

- Quyền được vui chơi giải trí.
- Quyền được bảo vệ chăm sóc sức khỏe.
	
	Liên hệ

	2
	Bài 2: Ngôi nhà của em.
	* Tích hợp qua Hoạt động 2:

- Quyền có nơi ở
	
	Liên hệ

	3
	Bài 3: An toàn khi ở nhà.
	* Tích hợp qua Hoạt động 2:

- Quyền được hướng dẫn, chỉ bảo của cha mẹ

- Quyền được chăm sóc sức khỏe
	
	Liên hệ

	4
	Chủ đề: Trường em.

Bài 5: Trường học  của em
	* Tích hợp qua Hoạt động 3, 4:

- Quyền được học tập

- Quyền được vui chơi, giải trí 
	
	Toàn phần

	5
	Chủ đề: Cộng đồng địa phương.
Bài 6: Nơi em sống.
	* Tích hợp qua Hoạt động 3:

- Quyền có nơi ở.
	
	Liên hệ

	6
	Bài 8: Tết Nguyên đán.
	* Tích hợp qua Hoạt động 1:

- Quyền được giữ gìn và phát huy bản sắc.
* Tích hợp ở Hoạt động 2:

- Quyền được tham gia các hoạt động xã hội.
-Quyền được tham gia các hoạt động văn hóa.
	
	Liên hệ

	7
	Bài 9: An toàn trên đường.
	* Tích hợp qua Hoạt động 2:

- Quyền được chăm sóc sức khỏe.
- Bổn phận của trẻ em với cộng đồng, xã hội.
	
	Liên hệ

	8
	Chủ đề: Con người và sức khỏe.

Bài 14: Cơ thể em.
	* Tích hợp qua Hoạt động 1:

- Quyền được đảm bảo an toàn về thân thể.
	
	Bộ phận

	9
	Bài 19: Giữ an toàn cho cơ thể.
	* Tích hợp qua Hoạt động 1, 2, 3:

- Quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục.
- Quyền được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc.
	
	Toàn phần


4. Hoạt động trải nghiệm
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	SHL: Tham gia trình diễn tài năng của em
	- Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu (Điều 16 Luật Trẻ em và Điều 28 của CÔNG ƯỚC LHQ VỀ QTE)
	
	Bộ phận

	2
	HĐGDTCĐ: Em là
người lịch sự
	- Quyền tự do ngôn luận (bày tỏ ý kiến cá nhân, lắng nghe ý kiến của các bạn trong quá trình trao đổi, chia sẻ).
- Quyền vui chơi, giải trí (Điều 17 Luật Trẻ em và Điều 31 của CÔNG ƯỚC LHQ VỀ QTE).

- Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội (Điều 33 Luật Trẻ em và Điều 13 của CÔNG ƯỚC LHQ VỀ QTE).
	
	Bộ phận

	3
	HĐGDTCĐ: Thực hành một số kĩ năng chăm sóc, vệ sinh cơ thể
	- Trẻ em có quyền được chăm sóc sức khỏe tốt nhất có thể, được tiếp cận môi trường sạch sẽ và an toàn giúp em sống khỏe mạnh.
- Quyền và bổn phận trẻ em (quyền gắn liền với trách nhiệm, nghĩa vụ).
	
	Bộ phận

	4
	SHL: Nhận xét và đánh giá về những việc đã làm được và chưa làm được để chăm sóc bản thân.
	- Trẻ em có quyền được chăm sóc sức khỏe tốt nhất có thể, được tiếp cận môi trường sạch sẽ và an toàn giúp em sống khỏe mạnh.
- Quyền và bổn phận trẻ em (quyền gắn liền với trách nhiệm, nghĩa vụ).
	
	Bộ phận

	5
	HĐGDTCĐ: Đóng vai, xử lí các tình huống giả định để rèn kĩ năng ứng xử phù hợp với người thân trong gia đình.
	Quyền được sum họp với gia đình.

- Mọi người đều có những nghĩa vụ đối với cộng đồng là nơi duy nhất mà ở đó nhân cách của bản thân họ có thể phát triển tự do và đầy đủ.
- Quyền và bổn phận trẻ em (quyền gắn liền với trách nhiệm, nghĩa vụ).
- Nguyên tắc của quyền con người.
	
	Bộ phận


5. Môn Âm nhạc
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	- Ôn tập bài hát: Lá cờ Việt Nam.
- Nghe nhạc: Quốc ca Việt Nam.
- Thường thức âm nhạc: Trống cơm.
	Điều 40: Bổn phận của trẻ em đối với quê hương, đất nước.
- Giáo dục học sinh Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn trọng truyền thống lịch sử dân tộc; giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước.
	
	Liên hệ

	2
	- Hát: Mời bạn vui múa ca.
- Đọc nhạc.
- TNVKP: Vận động theo tiếng đàn.     
	Điều 16: Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu.
- Quyền được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân, phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo.
	
	Liên hệ

	3
	- Hát: Lung linh ngôi sao nhỏ.
- Nghe nhạc: Quê hương tươi đẹp
- TNVKP: Phân biệt âm thanh cao-thấp, dài -ngắn, to - nhỏ.
	Điều 17: Quyền vui chơi, giải trí.
- Quyền được vui chơi, giải trí.
	
	Liên hệ

	4
	- Hát: Mẹ đi vắng.
- Đọc nhạc.
- TNVKP: Vận động theo tiếng trống.  
	Điều 37: Bổn phận của trẻ em đối với gia đình

- Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm.

- Học tập, rèn luyện, giữ gìn nề nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính.
	
	Liên hệ

	5
	- Hát: Xòe hoa.
- Thường thức âm nhạc: Ma-ra-cát, xy-lô-phôn.
- TNVKP: Tạo ra âm thanh giống tiếng gió.
	Điều 16. Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu.

- Quyền được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân, phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo.
	
	Liên hệ

	6
	- Hát: Thật đáng yêu.
- Đọc nhạc.
- TNVKP: Nói theo tiết tấu riêng mình.
	Điều 14. Quyền được chăm sóc sức khỏe. Quyền được chăm sóc tốt nhất về sức khỏe, được ưu tiên tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh.
	
	Liên hệ

	7
	- Nghe nhạc: Mừng sinh nhật.
 - Hát: Chúc mừng sinh nhật. 

- TNVKP: Vận động theo tiếng đàn.     
	+ Điều 1. Quyền được khai sinh và có quốc tịch. Quyền được khai sinh,có họ, tên, có quốc tịch; được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định của pháp luật.
+ Điều 14. Quyền được chăm sóc sức khỏe. Quyền được chăm sóc tốt nhất về sức khỏe, được ưu tiên tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh.
+ Điều 15. Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng. Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển toàn diện.
	
	Liên hệ


II. AN NINH QUỐC PHÒNG

1. Môn Đạo đức

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Sinh hoạt nề nếp.
Bài 2: Gọn gàng, ngăn nắp.
	- Cho học sinh xem video sinh hoạt, nề nếp của các chú bộ đội để học sinh học tập cách sắp xếp bàn ghế, sách vở, chăn màn,….cho gọn gang, ngăn nắp.
	
	

	2
	Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình.
Bài: Em với ông bà, cha mẹ
	- Ở hoạt động luyện tập, mục b tình huống 3 có nhắc đến tình huống: Bố Du là bộ đội . Tết này bố phải trực , không về nhà có kèm hình ảnh người lính đang canh gác ở đảo Trường Sa. Giáo viên có thể tích hợp ANQP bằng cách đưa ra hình ảnh đảo Trường Sa để giới thiệu cho học sinh hiểu rõ hơn và giới thiệu hình ảnh các chiến sĩ canh gác để bảo vệ biển đảo nước ta. Thông qua đó ca ngợi công lao và lòng biết ơn đến các chiến sĩ.
	
	Liên hệ


2. Môn Tiếng Việt

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 6: ơ/ d
	- Giới thiệu cờ Tổ quốc và giáo dục lòng yêu nước.
	Nhận biết cờ Tổ quốc.
	Bộ phận

	2
	Bài 42: ăm/ăp
	- Cho học sinh xem video sinh hoạt nề nếp của các chú bộ đội để học sinh học tập (kê bàn ghế, sắp xếp sách vở cho ngăn nắp).
	Biết cách sắp xêp bàn ghế, sách vở gọn gang, ngăn nắp.
	Bộ phận

	3
	Bài 65: iên/iêt
	- Giáo dục lòng yêu nước và bảo vệ Tổ quốc.
	Biết yêu quê hương, đất nước.
	Bộ phận

	4
	Bài 66: yên, yêt
	- Nam Yết là bộ phận của cơ thể Việt Nam
- Giới thiệu về hình ảnh các chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa. Các chú bộ đội nắm chắc tay súng để bảo vệ đảo Nam Yết.
	
	

	5
	Bài 70: ôn/ôt
	- Giới thiệu và nêu ý nghĩa của cột cờ Phu Văn Lâu, cột cờ Hà Nội, cột cờ Lũng Cú (hình ảnh hoặc video).
	
	Bộ phận

	6
	Bài 97: ai/ay
	- Giới thiệu hình ảnh một số loại máy bay dân sự và quân sự (hình ảnh hoặc video) qua giải nghĩa từ: máy bay.
	
	Bộ Phận

	7
	Bài 106: ao/eo
	- Hướng dẫn học sinh tư thế đứng nghiêm khi chào cờ để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước qua giải nghĩa từ: chào cờ.
	
	Bộ phận

	8
	Bài 121: uân/uât
	- Giới thiệu hình ảnh huân chương mà các chú bộ đội được nhận khi có công với đất nước.
	
	Liên hệ

	9
	Bài 125: uyên, uyêt
	- Giới thiệu hình ảnh duyệt binh của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam để giải nghĩa từ: duyệt binh.
	
	Liên hệ

	10
	Bài 131: oanh, oach (tiết 1)
	- Giới thiệu tranh doanh trại bộ đội và giải thích từ doanh trại: Doanh trại là danh từ nơi đóng quân của 1 đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam.
	
	Liên hệ


3. Hoạt động trải nghiệm
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Trường tiểu học. 
Bài: Tham gia vui tết trung thu.
	- Học sinh hiểu được ý nghĩa và những hoạt động của ngày tết trung thu, có cảm xúc tích cực về ngày tết trung thu. 

- Bảo đảm vui chơi trung thu an toàn.
	- Biết được các hoạt động của ngày tết Trung Thu.
	Bộ phận

	2
	Biết ơn.

Bài: Giao lưu với chú bộ đội.
	- Qua tìm hiểu về chú bộ đội học sinh biết về trang phục, đồ dùng, nơi làm việc, nhiệm vụ của chú bộ đội, từ đó kính trọng, biết ơn các chú bộ.
	- Biết được hình mẫu bộ đội trong đời thực. 

- Hiểu được vai trò của bộ đội trong giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc.
- Có thái độ biết ơn các chiến sĩ bộ đội đã và đang canh giữ bình yên cho Tổ quốc.
	Bộ phận

	3
	Quê hương em.

Bài: Cảnh đẹp quê hương em.
	- Nêu được một vài cánh đẹp của quê hương.
	- Biết được một vài cảnh đẹp quê hương.
- Biết chia sẻ với nhau về nét đẹp của quê hương.
- Có cảm xúc thích thú khi được nhìn, xem video về cảnh đẹp quê hương.
	Bộ phận


4. Môn Mĩ thuật
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Chủ đề 2: Vẻ đẹp thiên nhiên

Bài 8: Thiên nhiên quanh em (tiết 1, 2)
	- Giáo dục cho học sinh về tình yêu quê hương.
	- Cung cấp kiến thức về các hình thái thiên nhiên ở Huế, thấy được vẻ đẹp thiên nhiên Huế.

- Yêu quý và biết bảo vệ môi trường thiên nhiên nơi em ở.
	Liên hệ


5. Môn Âm nhạc
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	- Hát: Lá cờ Việt Nam

- Một số yêu cầu khi hát.
- TNVKP: Vận động theo tiếng đàn
	- Giáo dục học sinh yêu Tổ quốc Việt Nam.
	
	Liên hệ

	2
	- Hát: Đội kèn tí hon.
- Đọc nhạc.

- TNVKP: Vận động theo tiếng trống.
	- Giới thiệu một số hình ảnh về Quân đội Nhân dân Việt Nam.


	
	Liên hệ


III. AN TOÀN GIAO THÔNG

1. Môn Đạo đức

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 1: Đường em tới trường.
	- Nhận biết đường giao thông và các bộ phận chính của một số loại đường như: Đường đô thị, đường nông thôn, đường miền núi, đường sông, ...
	- Nêu được những biểu hiện thực hiện đúng nội quy khi đi trên đường.
	Bộ phận

	2
	Bài 12: Phòng tránh bị ngã.
	- Cách ngồi an toàn trên các phương tiện giao thông
	- Học sinh biết cách An toàn khi đi trên phương tiện giao thông.
	Bộ phận


2. Môn Tiếng Việt

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 82: eng - ec
	- Chú ý an toàn khi đi trên đường.
	- Học sinh biết cách an toàn khi đi trên đường.
	Bộ phận

	2
	Bài 85: ông - ôc
	- Chú ý an toàn khi đi trên các phương tiện đường sông.
	- Học sinh biết cách an toàn khi đi các phương tiện  trên sông an toàn.
	Bộ phận

	3
	Bài 97: ai -  ay
	- Chú ý an toàn khi đi máy bay.
	- Nhắc học sinh  an toàn khi đi  trên máy bay.
	Bộ phận


3. Môn Tự nhiên và Xã hội

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 9: An toàn trên đường.
	- Nhận biết các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường tới trường. 
- Nêu ý nghĩa biển báo giao thông.

	- Biết được cần làm gì để đảm bảo an toàn trên đường đến trường. 
- Biết được màu sắc của đèn tín hiệu . 
- Nhận biết đèn tín hiệu giao thông.
	Bộ phận


4. Hoạt động trải nghiệm
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 3: Tìm hiểu An toàn trường học.
	- Cách đội mũ bảo hiểm đúng.
	- Biết cách đội nón bảo hiểm đúng cách.

	Bộ phận


5. Môn Toán
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1 
	Các số đến 10. Bài; Trên - Dưới. Phải - Trái. Trước - Sau, Ở giữa
	- Vận dụng giúp học sinh liên hệ và thực hành khi tham gia giao thông phải đi về phía bên phải.
	- Biết vận dụng để tham gia giao thông đúng quy định và an toàn.
	Liên hệ

	2 
	Em vui học toán   
	- Giúp học sinh tìm hiểu thêm về các loại biển báo giao thông.
	- Nhận biết một số biển báo giao thông.
	Bộ phận


IV. CHĂM SÓC MẮT VÀ PHÒNG CHỐNG MÙ LOÀ

1. Môn Tự Nhiên và Xã hội
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Chủ đề: Con người và sức khoẻ.
Bài 14: Cơ thể em.
	- Tìm hiểu về mắt.
	- Học sinh biết được các bộ phận bên ngoài của mắt.


	Bộ phận

	2
	Bài 15: Các giác quan.
	- Chăm sóc và bảo vệ mắt.

	- Kể được chức năng của mắt.
- Biết cách chăm sóc mắt hang ngày về vệ sinh, về dinh dưỡng, về hoạt động cho mắt.
- Biết cách phòng tránh cận thị ở học đường.
	Bộ phận

	3
	Bài 16: Ăn uống hằng ngày.

	- Chăm sóc và bảo vệ mắt.
	- Biết cách chăm sóc mắt hang ngày về vệ sinh, về dinh dưỡng, về hoạt động cho mắt.
	Bộ phận


V. GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG

1. Môn Tự nhiên và Xã hội

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	 Chủ đề 2: Trường học
Bài: Ôn tập và đánh giá chủ đề trường học
	- Biết được các trò chơi dân gian và cách chơi.
	- Tham gia chơi được các trò chơi dân gian.
	Bộ phận

	2
	Chủ đề 3: Cộng đồng địa phương

Bài 8: Tết Nguyên đán

	- Biết được những câu chuyện về lễ hội ở quê em. Diễn kịch/kể lại/viết/vẽ thể hiện một/một số hoạt động chính diễn ra tại lễ hội.
	- Kể được những câu chuyện về lễ hội ở quê em. Diễn kịch/kể lại/viết/vẽ thể hiện một/một số hoạt động chính diễn ra tại lễ hội.
	Bộ Phận

	3
	Chủ đề 5: Con người và sức 

khoẻ

Bài 16: Ăn uống hàng ngày
	- Biết được các món ăn đồ uống có lợi cho sức khoẻ.

+ Biết được món ăn là đặc sản của Huế.
	- Kể được các món ăn đồ uống có lợi cho sức khoẻ.

+ Kể được món ăn là đặc sản của Huế
	Bộ Phận


2. Môn Tiếng Việt

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 61: ên- êt
	- Kể về Tết truyền thống ở quê em.
	Học sinh kể được một số hoạt động của ngày tết quê em.
	Liên hệ

	2
	 Bài 66: ôn, ôt
	- Kể về thôn xóm em.

- Giới thiệu Cột cờ ở Đại Nội (bằng hình ảnh hoặc phim…).
	- Kể được các hoạt động của thôn xóm em.

- Giới thiệu Cột cờ ở Đại Nội (bằng hình ảnh hoặc phim…).
	Bộ phận

	3
	Bài 80: Kể chuyện Hàng xóm
	- Biết được nghề nghiệp, công việc của một số người hàng xóm.

- Biết cách xưng hô, giao tiếp phù hợp.
	- Biết được nghề nghiệp, công việc của một số người hàng xóm.

- Biết cách xưng hô, giao tiếp phù hợp.
	Bộ phận

	4
	Bài 131: oanh, oach
	Biết được các món ăn đặc sản của Huế.
	Nêu được các món ăn ngon , đặc sản ở Huế.
	Bộ phận


3. Hoạt động trải nghiệm
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Chủ đề: Mùa Xuân Của Em

Bài: Ngày Tết quê em (tiết 1).
Bài: Giới thiệu tranh, ảnh về lễ hội mùa xuân quê em (tiết 2).

	- Vài món ngon đặc biệt của Thừa Thiên Huế.
- Biết ý nghĩa của ngày Tết truyền thống là ngày sum vầy hạnh phúc của mỗi gia đình. Vì thế, trong ngày Tết có nhiều bánh trái, trang trí, hoạt động đặc biệt.

	- Nêu được một số món ăn ngon đặc biệt của địa phương.

- Nhận diện được những món ăn ngon của địa phương.
- Biết cách chế biến một món ăn ngon đơn giản ở địa phương.

- Biết bày tỏ tình cảm, thái độ với những món ăn ngon của địa phương.
	Bộ phận

	2
	Chủ đề: Mùa Xuân Của Em

Bài: Tập chơi các trò chơi dân gian


	- Một số trò chơi dân gian thiếu nhi Thừa Thiên Huế.
	- Nêu được một số trò chơi dân gian dành cho thiếu nhi ở địa phương.

- Biết cách chơi một vài trò chơi dân gian dành cho thiếu nhi ở địa phương.
- Biết chơi các trò chơi dân gian.
	Bộ phận

	3
	Bài: Em thích trò chơi

dân gian nào nhất?
	- Một số trò chơi dân gian thiếu nhi Thừa Thiên Huế.
	- Nêu được một số trò chơi dân gian dành cho thiếu nhi ở địa phương.

- Biết cách chơi một vài trò chơi dân gian dành cho thiếu nhi ở địa phương.
- Biết chơi các trò chơi dân gian.
	Bộ phận

	4
	Chủ đề 6: Quê hương em 

Bài 21: Cảnh đẹp quê hương em.


	- Biết được một vài cảnh đẹp của quê hương. 
- Biết giới thiệu cảnh đẹp em thích.
- Biết giữ gìn cảnh đẹp quê hương.
	- Biết được nơi mình đang sinh sống thuộc vùng nào của quê hương Thừa Thiên Huế. Biết cách giới thiệu địa chỉ của nhà mình và biết giới thiệu một vài nét về cảnh vật gần nơi mình sinh sống.
 - Biết  giới thiệu sơ lược về những người hàng xóm, láng giềng của mình. Biết cách giao tiếp phù hợp với hàng xóm, láng giềng và những người xung quanh.
	Bộ phận

	5
	Chủ đề 6: Quê hương em 
Bài: Giữ gìn cảnh đẹp quê hương.
	- Biết được một vài cảnh đẹp của quê hương. 
- Biết giới thiệu cảnh đẹp em thích.
- Biết giữ gìn cảnh đẹp quê hương
	- Biết được nơi mình đang sinh sống thuộc vùng nào ở quê hương Thừa Thiên Huế (ở thành thị hay nông thôn, vùng đồng bằng hay vùng núi...).

- Biết cách giới thiệu địa chỉ nhà của mình và biết giới thiệu một vài nét về cảnh vật gần nơi mình đang sinh sống.

- Biết giới thiệu sơ lược về những người hàng xóm, láng giềng của mình.

- Biết cách giao tiếp phù hợp với hàng xóm, láng giềng và những người xung quanh.
	Bộ phận


4. Âm nhạc

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Chủ đề: Quê hương em.
Học hát: Thầy cô và bạn bè em
 Điệu: Đăng Đàn Cung - Dân ca Huế.
	- Thay bài Quê hương tươi đẹp bằng bài Thầy cô và bạn bè em (Theo điệu Đăng đàn cung; lời mới: Hoàng Lý).

	
	Toàn phần

	2
	- Ôn tập bài hát: Xòe hoa.
- Nhạc cụ.

- TNVKP: Vận động theo tiếng đàn, thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ.
	- Giới thiệu về nghệ thuật truyền thông (Hát Chèo; múa Rối nước; Hát Ca trù; Trống quân).


	
	Bộ phận

	3
	Học hát: Ai ơi đừng phá cây rừng

	- Cảnh đẹp nổi tiếng ở Thừa Thiên Huế.

- Nêu được vài cảnh đẹp nổi tiếng ở địa phương. 
- Mô tả được cảnh đẹp ở địa phương mà mình thích.
- Bày tỏ cảm xúc về một cảnh đẹp ở địa phương. 
- Nêu những việc làm phù hợp để bảo vệ giữ gìn cảnh đẹp quê em.
	
	Toàn phần


VI. GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN BOM MÌN BỀN VỮNG
1. Môn Đạo đức

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Chủ đề: Phòng tránh tai nạn, thương tích.
Bài 13. Phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn.

	- Nhận biết được nguyên nhân và hậu quả của tai nạn, thương tích do bom mìn, vật nổ gây ra.
	- Nêu được một số tai nạn thương tích trẻ em thường gặp trong đó có tai nạn thương tích do bom mìn gây ra.
- Nhận biết được nguyên nhân và hậu quả của tai nạn thương tích do bom mìn gây ra.
- Thực hiện được một số cách phù hợp để phòng tránh tai nạn thương tích do bom mìn gây ra.
	Bộ phận

	2
	Chủ đề: Phòng tránh tai nạn, thương tích.
Bài 14. Phòng tránh bị bỏng.

	- Thực hiện một số cách đơn giản để phòng, tránh tai nạn, thương tích do bom mìn, vật nổ gây ra.

	- Nhận biết được nguyên nhân và hậu quả của tai nạn thương tích do bom mìn gây ra.
- Thực hiện được một số cách phù hợp để phòng tránh tai nạn thương tích do bom mìn gây ra.
	Bộ phận


2. Môn Tự nhiên và Xã hội
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Chủ đề 3: Cộng đồng địa phương 

Bài 6: Nơi em sống.
	Nhận biết hình ảnh một số bom mìn, vật nổ và biển cảnh báo nguy hiểm có bom mìn, vật nổ trên đường

	- Nhận biết hình ảnh một số bom mìn, vật nổ và biển cảnh báo nguy hiểm có bom mìn, vật nổ trên đường.

- Đưa ra được cách xử lí tình huống khi nhìn thấy vật lạ nghi là BMVN gặp trên đường.

- Không lại gần, tiếp xúc với vật lạ; không đi vào đường có cảnh báo nguy hiểm.
	Bộ phận

	2
	Chủ đề 3: Cộng đồng địa phương

Bài 7: Thực hành: Quan sát cuộc sống xung quanh trường.
	- Đưa ra các cách xử lí tình huống khi thấy vật lạ nghi là bom mìn, vật nổ gặp trên đường.
	- Nhận biết hình ảnh một số bom mìn, vật nổ và biển cảnh báo nguy hiểm có bom mìn, vật nổ trên đường.
- Đưa ra được cách xử lí tình huống khi nhìn thấy vật lạ nghi là BMVN gặp trên đường.
- Không lại gần, tiếp xúc với vật lạ; không đi vào đường có cảnh báo nguy hiểm.
	Bộ phận

	3
	Chủ đề 3: Cộng đồng địa phương.

Bài 9: An toàn trên đường.

	Không lại gần, tiếp xúc với vật lạ, không đi vào nơi có biển cảnh báo nguy hiểm để phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ.
	- Nhận biết hình ảnh một số bom mìn, vật nổ và biển cảnh báo nguy hiểm có bom mìn, vật nổ trên đường.

- Đưa ra được cách xử lí tình huống khi nhìn thấy vật lạ nghi là BMVN gặp trên đường.

- Không lại gần, tiếp xúc với vật lạ; không đi vào đường có cảnh báo nguy hiểm.
	Bộ phận


3. Hoạt động trải nghiệm
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Chủ đề: Em là ai?

Bài: Tự chăm sóc bản thân.
	
	- Nêu được những hành động an toàn, không an toàn khi tình cờ nhìn thấy hoặc tiếp xúc với BMVN.
- Thực hiện được một số hành vi tự bảo vệ như từ chối không tham gia thực hiện những hành vi không an toàn để phòng tránh tai nạn bom mìn. 
	Liên hệ

	2
	Chủ đề: Chia sẻ và hợp tác.
Bài: Giúp bạn khi gặp khó khăn.
	Nêu được những hành động an toàn, không an toàn khi tình cờ nhìn thấy hoặc tiếp xúc với BMVN.
	- Nêu được một số tai nạn thương tích trẻ em thường gặp trong đó có tai nạn thương tích do bom mìn gây ra.
- Nhận biết được nguyên nhân và hậu quả của tai nạn thương tích do bom mìn gây ra.
- Thực hiện được một số cách phù hợp để phòng tránh tai nạn thương tích do bom mìn gây ra.
	Bộ phận


VII. GIÁO DỤC LÍ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG
1. Môn Đạo Đức

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	 Chủ đề:

Thực hiện nội quy của trường lớp.
Bài 1: Em với nội quy trường, lớp.
	Thực hiện đúng nội quy trường, lớp là thể hiện trách nhiệm của HS đối với nhà trường.
	- Nêu được một số biểu hiện của sinh hoạt nền nếp.
- Biết vì sao phải sinh hoạt nền nếp.
- Bước đầu hình thành được một số nền nếp như: gọn gàng, ngăn nắp; học tập, sinh hoạt đúng giờ; ...
	Toàn phần

	3
	Chủ đề: Tự Chăm sóc bản thân.

Bài 4: Sạch sẽ, gọn gàng.
	- Thực hiện một số việc tự chăm sóc bản than phù hợp với lứa tuổi.

· 
	- Nêu được những việc làm tự chăm sóc bản thân như: vệ sinh răng, miệng, tóc, cơ thể; ăn mặc chỉnh tề;...
- Biết: Tự chăm sóc bản thân là có trách nhiệm với bản thân, giúp cho
bản thân khỏe mạnh hơn, đáng yêu hơn
	Toàn phần

	4
	Bìa 5: Chăm sóc bản thân khi bị  ốm
	- Tự chăm sóc bản thân là có trách nhiệm với bản thân, giúp cho bản thân khỏe mạnh hơn, đáng yêu hơn.
	- Biết một số việc để tự chăm sóc mình khi bị ốm.
	Toàn phần

	5
	Chủ đề: Yêu thương Gia đình

Bài 7: Yêu thương gia đình.
	- Nhận biết được sự cần thiết của tình yêu thương gia đình.


	- Nêu được những biểu hiện của tình yêu thương trong gia đình em.
- Nhận biết được sự cần thiết của tình yêu thương gia đình.
- Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương người thân trong gia đình.
	Toàn phần

	6
	Chủ đề: Quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình.
Bài 9: Em với anh chị em trong gia đình.
	Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình bằng những hành vi phù hợp với lứa tuổi.


	- Nhận biết được biểu hiện của sự quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình.
- Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình bằng những hành vi phù hợp với lứa tuổi.
- Lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị; hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; nhường nhịn và giúp đỡ em nhỏ.
	Toàn phần

	7
	 Chủ đề: Thật thà.
Bài 10: Lời nói thật.
	- Thực hiện lời nói và việc làm thật thà như: không nói dối; nhặt được của rơi trả lại người đánh mất; không lấy đồ dùng của người khác; biết nhận lỗi khi nói hoặc làm sai;
	- Nêu được một số biểu hiện của tính thật thà.
- Biết vì sao phải thật thà.

	Toàn phần


2. Môn Tiếng Việt
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Chủ đề:  Gia đình.
Bài 1: Chuột con đáng yêu
	
	- Ca ngợi ước mơ hồn nhiên của chuột con và tình yêu của chú dành cho mẹ.
	Liên hệ

	2
	Bài 2: Món quà quý nhất.
	
	- Ca ngợi: Tình  yêu thương ngọt ngào của bạn nhỏ dành cho bà thể hiện ở hộp quà đầy ắp những nụ hôn.
	Liên hệ

	3
	Kể chuyện: Cô bé quàng khăn đỏ.
	- Đóng vai khăn đỏ, nói lời xin lỗi mẹ vì chưa biết vâng lời, hứa sẽ không la cà dọc đường nữa. Qua đó giáo dục lí tưởng cách mạng cho học sinh.
	
	Liên hệ

	4
	Chủ đề: Trường học

Bài 1: Kiến em đi học.
	Nói và đáp lại được lời xin phép phù hợp với đối tượng người nghe.
	- Nói lời kiến em xin phép mẹ cho chuyển sang lớp của thầy kiến.
	Liên hệ

	5
	Bài 2: Đi học.
	
	- Niềm vui của bạn nhỏ trên con đường đến lớp, nơi có hương rừng thơm, nước suối rì rào và niềm hạnh phúc khi nói về ngôi trường nhỏ, về cô giáo trẻ, dạy hát rất hay.
	Liên hệ


	6
	Chủ đề: Gia đình.
Bài 1: Làm anh.
	- Nói và đáp lại được lời cảm ơn phù hợp với đối tượng người nghe.
	- Đóng vai em gái, nói lời cảm ơn vì anh luôn nhường nhịn, yêu thương mình.
	Liên hệ

	6
	Chủ đề: Trường học.
Bài 1: Ve con đi học.
	- Nói và đáp lại được lời xin lỗi phù hợp với đối tượng người nghe.
	- Đặt mình vào tình huống của ve con, nói lời xin lỗi bố mẹ.
	Liên hệ


3. Hoạt động trải nghiệm
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Chủ đề 6: Quê hương em.
Bài: Giữ gìn cảnh đẹp quê hương.
	- Thể hiện yêu quý và bảo vệ cảnh đẹp. Tham gia một số hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi.
	- Giới thiệu về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi sinh sống; biết bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi sinh sống.
	Bộ phận

	2
	Chủ đề: Gia đình em

Bài: Mẹ của em
	- Thực hiện được một số việc làm giúp đỡ bố mẹ phù hợp với lứa tuổi.
	- Biết được một số việc làm ở nhà phù hợp với lứa tuổi.
	Bộ phận

	3
	Chủ đề: Chia sẻ và hợp tác. Bài: Những người bạn của em
	- Nêu được mối quan hệ với bạn bè và biết đoàn kết yêu thương giúp đỡ bạn gặp khó khăn.
	
	Bộ phận


VIII. TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC
1. Môn Đạo đức
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Chủ đề: Sinh hoạt nền nếp.
Bài 2 : Gọn gàng, ngăn nắp.

	- Gọn gàng - Tiết kiệm và Bảo vệ nguồn nước
- Học sinh thực hiện tự gấp, cất chăn, gối vào đúng chỗ sau giờ ngủ trưa.
- Thực hành sắp xếp đồ dùng học tập trên bàn học ở nhà.
	- Nêu được một số biểu hiện của gọn gàng, ngăn nắp trong học tập và sinh hoạt.
- Biết ý nghĩa của gọn gàng, ngăn nắp trong học tập, sinh hoạt.
- Thực hiện được hành vi gọn gàng, ngăn nắp nơi ở, nơi học.
	Liên hệ

	2
	Chủ đề: Sinh hoạt nền nếp.
Bài 4: Sạch sẽ, gọn
gàng.

	Giữ gìn sạch sẽ - tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.
- Kiểm tra vệ sinh cá nhân: mặt, tay, chân, quần áo, đầu tóc,,,,trước khi vào lớp.
- Đánh răng, rửa mặt; tắm, gội; chải tóc; chỉnh trang quần áo, giày, dép trước khi đi học, đi chơi,…
	- Nêu được những việc làm chăm sóc bản thân như: vệ sinh răng, miệng, tóc, cơ thể, ăn mặc chỉnh tề để sạch sẽ, gọn gàng.
- Giải thích được vì sao phải sạch sẽ, gọn gàng.
- Tự làm được một số việc vừa sức để bản thân luôn sạch sẽ, gọn gàng.
	Liên hệ

	3
	Chủ đề: Tự giác làm việc
của mình.
Bài 6: Em tự giác làm việc của mình.
	Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước:

- Bảo vệ cây và hoa là góp phần bảo vệ tài ngun thiên nhiên, không khí trong lành, mơi trường trong sạch, góp phần giảm các chi phí về năng lượng
phục vụ cho hoạt động này.
	- Nêu được những việc cần tự giác làm ở nhà, ở trường.
- Giải thích được vì sao phải tự giác làm việc của mình.
- Tự giác làm việc của mình ở nhà, ở trường.


	Liên hệ


2. Môn Tự nhiên và Xã hội
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Chủ đề 1: Gia đình.
Bài 2. Ngôi nhà của em.
	Giáo dục học sinh biết tắm, gội, rửa tay, chân sạch sẽ, đúng cách bằng nước sạch và tiết kiệm nước khi thực hiện các cơng việc này.
Ví dụ: Khi tắm không để vòi hoa sen chảy liên tục.

	- Nói được địa chỉ nhà ở của mình.
- Nêu được một số đặc điểm về nhà ở và quang cảnh xung quanh nhà ở
- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về một số đồ dùng trong gia đình.
- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về nhà ở và đồ dùng trong gia đình.
- Làm được một số việc phù hợp để giữ nhà ở gọn gàng, ngăn nắp.
	Liên hệ

	2
	Chủ đề 2: Trường học.
Bài 5: Trường học của em.

	Giáo dục học sinh ý thức tiết kiệm khi
sử dụng nước để làm vệ sinh giữ gìn lớp học sạch đẹp.

	- Xác định được vị trí các khu vực, các phòng của trường học và kể được tên một số đồ dùng có ở trường học.
- Nêu được các thành viên trong nhà trường và nhiệm vụ của họ.
- Kể được tên các hoạt động chính ở trường học; nêu được cảm nhận của bản thân khi tham gia các hoạt
động đó.
- Thực hiện được việc giữ gìn và sử dụng cẩn thận, đúng cách các đồ dùng của trường học.
	Liên hệ

	3
	Chủ đề 3: Cộng đồng địa
phương.
Bài 6: Nơi em sống.
	Tuyên truyền mọi người giữ gìn, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. Phản đối những hành vi đi ngược lại việc bảo vệ, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn nước (gây ơ nhiễm nguồn nước, sử dụng nước
lãng phí, khơng đúng mục đích,...)

	- Nêu được một số công việc của người dân trong cộng đồng và đóng góp đem lại lợi ích cho cộng đồng đều đáng quý.
- Nêu và thực hiện được một số việc HS có thể làm để đóng góp cho cộng đồng địa phương.
- Bày tỏ được sự gắn bó, tình cảm của bản thân với làng xóm hoặc khu phố của mình.
	Liên hệ

	4
	Chủ đề: Thực vật và động vật.
Bài 12: Chăm sóc và bảo vệ cây trồng và vật nuôi.
	- Giáo dục học sinh ý thức tiết kiệm khi sử dụng nguồn nước. Khi chăm sóc cây trồng chúng ta cần tưới nước hàng ngày và chăm sóc vật nuôi trong gia đình.
	- Nêu và thực hiện được một số việc phù hợp để
chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật ni.
- Nêu được tình huống an tồn hoặc khơng an tồn khi tiếp xúc với một số cây và con vật.
- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về hành động có thể gây mất an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật.
	Liên hệ

	5
	Chủ đề 5: Con người và sức khỏe.
Bài 14: Cơ thể em.
	- Giáo dục học sinh biết tắm, gội, rửa tay, chân sạch sẽ, đúng cách bằng nước sạch và tiết kiệm nước khi thực hiện các công việc này.

- Ví dụ: Khi tắm không để vòi hoa sen chảy liên tục,...
- Giáo dục HS biết đánh răng, rửa mặt đúng cách và tiết kiệm nước.



	- Xác định được tên, hoạt động của các bộ phận bên ngoài cơ thể.
- Nhận biết được bộ phận riêng tư của cơ thể.
- Nêu được những việc cần làm để giữ vệ sinh cơ thể và lợi ích của việc làm đó.
- Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên và xã hội xung quanh: Phân biệt được con trai và con gái. Tự đánh
giá được việc thực hiện giữ vệ sinh cơ thể.
	Liên hệ


NỘI DUNG TÍCH HỢP/LỒNG GHÉP CÁC MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - LỚP: 2
I. QUYỀN CON NGƯỜI

1. Môn Đạo đức

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 2: Kính trọng thầy cô giáo
	- Quyền được giáo dục.
- Quyền được kết giao bạn bè.
- Quyền được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử.
- Bổn phận trẻ em đối với nhà trường.
	
	Bộ phận

	2
	Bài 3: Yêu quý bạn bè
	- Quyền được kết giao bạn bè.
- Quyền được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử.
- Bổn phận trẻ em đối với nhà trường.
	
	Bộ phận

	3
	Bài 4: Nhận lỗi và sửa lỗi
	- Quyền tự do bày tỏ ý kiến.
- Quyền được tôn trọng và lắng nghe ý kiến.
- Quyền được bảo vệ chống lại sự can thiệp vào đời tư.
- Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
	
	Bộ phận

	4
	Bài 5: Khi em bị bắt nạt
	- Quyền được hỗ trợ, giúp đỡ.
- Quyền được bảo vệ chống lại bạo lực, làm dụng.
- Quyền được bảo vệ chống lại sự can thiệp vào đời tư.
- Quyền được tiếp cận thông tin phù hợp.
- Quyền được tôn trọng và lắng nghe ý kiến.
- Bổn phận đối với bản thân.
	
	Bộ phận

	5
	Bài 6: Khi em bị lạc
	- Quyền được hỗ trợ, giúp đỡ.
- Quyền được bảo vệ chống lại bạo lực, làm dụng.
- Quyền được bảo vệ chống lại sự can thiệp vào đời tư.
- Quyền được tiếp cận thông tin phù hợp.
- Quyền được tôn trọng và lắng nghe ý kiến.
- Bổn phận đối với bản thân.
	
	Liên hệ

	6
	Bài 7: Tiếp xúc với người lạ
	- Quyền được hỗ trợ, giúp đỡ.
- Quyền được bảo vệ chống lại bạo lực, làm dụng.
- Quyền được bảo vệ chống lại sự can thiệp vào đời tư.
- Quyền được tiếp cận thông tin phù hợp.
- Quyền được tôn trọng và lắng nghe ý kiến.
- Bổn phận đối với bản thân.
	
	Bộ phận

	7
	Bài 8: Bảo quản đồ dùng cá nhân
	- Quyền được bảo vệ chống lại sự can thiệp vào đời tư.
- Bổn phận trẻ em đối với gia đình.
	
	Liên hệ

	8
	Bài 10: Thể hiện cảm xúc bản thân
	- Quyền tự do bày tỏ ý kiến.
- Quyền được tôn trọng và lắng nghe ý kiến.
- Quyền được bảo vệ chống lại bạo lực, lạm dụng.
- Quyền được bảo vệ chống lại sự can thiệp vào đời tư.
- Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
	
	Bộ phận

	9
	Bài 12: Em với quy định nơi công cộng
	- Nguyên tắc quyền con người.
- Quyền được bảo đảm an toàn.
- Quyền được sống trong môi trường trong lành.
- Quyền được vui chơi, giải trí.
- Bổn phận trẻ em đối với cộng đồng, xã hội.
	
	Bộ phận

	10
	Bài 13: Em yêu quê hương
	- Quyền giữ gìn, phát huy bản sắc.

- Quyền được sống trong môi trường trong lành.
- Bổn phận trẻ em đối với quê hương, đất nước.
- Bổn phận trẻ em đối với cộng đồng, xã hội.
	
	Liên hệ


2. Môn Tiếng Việt

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bạn bè của em
	- Thông qua hoạt động luyện đọc thành tiếng và đọc hiểu các bài đọc “Chơi bán hàng” (tr.22-23, tập 1), “Mít làm thơ” (tr.25-26, tập 1), “Giờ ra chơi” (tr.31-32, tập 1), “Phần thưởng” (tr.33-34, tập 1) tích hợp giáo dục quyền được giáo dục, học tập, vui chơi, giải trí, phát triển năng khiếu trong và ngoài nhà trường.
	
	Liên hệ

	2
	Em đi học
	- Thông qua thực hành Bài tập 2 và Bài tập 3 ở tiết Bài viết 2 (tr.45-46, tập 1) và Bài tập 1 ở tiết Góc sáng tạo (tr.55, tập 1) tích hợp giáo dục ý thức trách nhiệm đối với trường học, với thầy cô, bạn bè và quyền được tham gia ý kiến, “bày tỏ nguyện vọng” bằng cách nêu những điều muốn đề nghị bổ sung cho bản nội quy học sinh, “viết 4 - 5 câu về ngôi trường em mơ ước”.
	
	Bộ phận

	3
	Công cha nghĩa mẹ
	- Thông qua bài đọc “Con nuôi” (tr.115-116, tập 1) tích hợp giáo dục quyền được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi nhằm đảm bảo trẻ em được bảo vệ an toàn, có cơ hội và điều kiện tốt để học tập và phát triển một cách toàn diện.
	
	Liên hệ

	4
	Con người với thiên nhiên
	- Thông qua hoạt động Chia sẻ (tr.88, tập 2), hoạt động Trao đổi (tr.93-94, tập 2) tích hợp giáo dục quyền được bảo vệ và ý thức tự chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ trước thiên tai và sự thay đổi của khí hậu, môi trường.
	
	Liên hệ

	5
	Người Việt Nam
	- Thông qua hoạt động Tự đọc sách báo viết về người Việt Nam (tr.121-122, tập 2) tích hợp giáo dục quyền được tiếp cận thông tin, quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc, phát huy truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc mình.
	
	Liên hệ


3. Môn Tự nhiên và Xã hội

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Chủ đề: Trường học
Bài 6. Giữ vệ sinh trường học 
	- Quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường; Bổn phận của trẻ với với nhà trường. (Tích hợp thông qua hoạt động 2. Em tham gia giữ vệ sinh trường học).
	
	Liên hệ


	2
	Bài 7. An toàn khi ở trường
	- Quyền được chăm sóc sức khỏe(tích hợp thông qua hoạt động 1. Một số tình huống rủi ro, nguy hiểm có thể gặp khi tham gia các hoạt động ở trường và cách phòng tránh; Bổn phận của trẻ với với nhà trường, hoạt động 2. Thực hiện giữ an toàn khi tham gia các hoạt động ở
trường).
	
	Liên hệ


4. Hoạt động trải nghiệm

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Chủ đề 3: Em yêu lao động
SHDC: Phong trào chăm sóc cây xanh
	- Quyền và trách nhiệm bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.
- Quyền được tiếp nhận đầy đủ thông tin về kế hoạch tổ chức phong trào chăm sóc cây xanh của nhà trường.

- Quyền được tham gia vào các hoạt động xã hội phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, nhu cầu, năng lực của trẻ em.
	
	Bộ phận

	2
	HĐGDTCĐ:
Chăm sóc cây xanh
	- Quyền và trách nhiệm bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

- Quyền được giáo dục học tập về lợi ích của cây xanh đối với sự sống.
- Quyền tự do ngôn luận (bày tỏ ý kiến cá nhân, lắng nghe ý kiến của các bạn trong quá trình trao đổi, chia sẻ).
- Quyền được tham gia vào các hoạt động xã hội hướng đến việc chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường.
	
	Bộ phận

	3
	SHL: Kế hoạch chăm sóc cây xanh
	- Quyền và trách nhiệm bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

- Quyền được tham gia vào các hoạt động xã hội phù hợp với khả năng và độ tuổi.
- Quyền tự do ngôn luận (bày tỏ ý kiến, chia sẻ, lắng nghe).
	
	Bộ phận

	4
	HĐGDTCĐ:
Chăm sóc cây xanh
	- Quyền và trách nhiệm bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.
- Quyền được tham gia vào các hoạt động xã hội hướng đến việc chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường.
	
	Bộ phận

	5
	SHL: Thực hành chăm sóc cây xanh
	- Quyền và trách nhiệm bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.
- Quyền được tham gia vào các hoạt động lao động hướng đến việc chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường phù hợp với khả năng và độ tuổi.
	
	Bộ phận

	6
	SHL: Điều em học được từ chủ đề “Em yêu lao động”
	- Quyền được học tập, giáo dục và tham gia vào các hoạt động đánh giá, nhận xét bản thân và bạn cùng lớp.
- Quyền tự do ngôn luận (bày tỏ ý kiến cá nhân, lắng nghe ý kiến của các bạn trong quá trình trao đổi, làm việc nhóm).
	
	Bộ phận


5. Môn Âm nhạc
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	- Hát: Em thương thầy mến cô

- VDST: Vận động theo tiếng trống.
	- Tôn trọng giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường.
- Thương yêu, đoàn kết, chia sẻ khó khăn, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.

- Rèn luyện đạo đức, ý thức tự học, thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, cơ sở giáo dục khác.

- Giữ gìn, bảo vệ tài sản và chấp hành đầy đủ nội quy, quy định của nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác.
	
	Bộ phận

	2
	Hát: Bắc kim thang
	- Quyền giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, các làn điệu dân ca.
	
	Liên hệ


II. AN NINH QUỐC PHÒNG

1. Môn Đạo đức

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 7: Tiếp xúc với người lạ


	- Giáo dục học sinh không nhận quà của người lạ, không đi theo hoặc lên xe của  của người lạ để phòng tránh người xấu.


	
	Liên hệ

	2
	Bài 13: Em yêu quê hương


	- Giáo dục học sinh phải yêu quê hương, đất nước, phải biết ơn, kính trọng  những người có công với quê hương, đất nước. Giáo dục học sinh tình yêu quê hương đất nước, tự hào về dân tộc Việt Nam.
	
	Liên hệ


2. Môn Tiếng Việt

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Tập viết: Bạn bè giúp đỡ nhau.
	- Nêu cao tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là lúc khó khăn hoạn nạn.
	
	Liên hệ

	2
	Bài đọc: Bạn của Nai nhỏ.
	- Kể chuyện nói về tình bạn là phải biết giúp đỡ, bảo vệ nhau, nhất là khi gặp hoạn nạn.
	
	Liên hệ

	3
	Bài đọc 2:  Mùa nước nổi.
	- Mọi học sinh phải tập bơi và biết bơi, ví dụ một số vụ việc đuối nước để các em học sinh tránh được tai nạn có thể xảy ra.
	
	Liên hệ

	4
	Em yêu tổ quốc Việt Nam.
	- Giới thiệu hình ảnh lá cờ Tổ quốc, giải thích ý nghĩa lá cờ Tổ quốc có nền màu đỏ, ngôi sao 5 cánh màu vàng. Lá cờ đỏ tung bay trên bầu trời biên giới, xác định chủ quyền của nước ta.
	
	Liên hệ

	5
	Bài đọc 2: Thư Trung thu.
	- Kể chuyện về hình ảnh Bác Hồ dành cho các cháu thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu. Nhấn mạnh: Bác là vị lãnh tụ lập ra nước Việt Nam.
	
	Liên hệ

	6
	Tự đọc sách báo: Chuyện quả bầu.
	- Kể chuyện về sự đoàn kết giữa các dân tộc anh em làm nên sức mạnh to lớn để chiến thắng kẻ thù xâm lược.
	
	Liên hệ

	7
	Nghe - kể: Thần đồng Lương Thế Vinh.
	- Giáo viên kể về Lương Thế Vinh và ca ngợi công lao và sự thông minh  của ông về tính toán.
	
	Liên hệ

	8
	Bài đọc 2: 

Bồ câu tung cánh.


	- Học sinh biết bồ câu cũng đưa thư góp phần bảo vệ đất nước. Giáo viên cung cấp một số kinh nghiệm đưa tin bí mật trong đấu tranh giữ nước. 
	
	Liên hệ

	9
	Bài đọc 2: Cây xanh với con người.
	- Cây xanh giúp hạn chế thiên tai, lũ lụt, điều hòa khí hậu.
	
	Liên hệ

	10
	Bài đọc 2: Chiếc rễ đa tròn.
	- Giới thiệu về Bác Hồ và công ơn của Bác.
	
	Liên hệ

	11
	Bài đọc 1: Ông Mạnh thắng Thần Gió
	-- Học sinh biết được các hiện tượng thiên nhiên. Biết cách phòng chống rủi ro do bão,lụt gây ra.
	
	Liên hệ

	12
	Bài đọc 1: 

Bé xem tranh.
	- Giới thiệu hình ảnh lá cờ Tổ quốc, giải thích ý nghĩa lá cờ Tổ quốc có nền màu đỏ, ngôi sao 5 cánh màu vàng. Lá cờ đỏ tung bay trên bầu trời biên giới, xác định chủ quyền của nước ta.
	
	Liên hệ

	13
	Bài đọc 1: 

Con Rồng cháu Tiên.
	- Giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam.
	
	Liên hệ

	14
	Đọc sách báo viết về đất nước và người Việt  Nam.


	 - Kể chuyện về sự đoàn kết giữa các dân tộc anh em làm nên sức mạnh to lớn để chiến thắng kẻ thù xâm lược.
	
	Liên hệ

	15
	Bài đọc 1:

 Bóp nát quả cam.
	- Giới thiệu thêm các anh hùng trẻ tuổi và giáo dục lòng yêu nước.
	
	Liên hệ


3. Môn Tự nhiên và Xã hội

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 2: Nghề nghiệp
	 - Giới thiệu hình ảnh về các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ và giữ gìn an ninh Tổ quốc 
	
	Liên hệ

	2
	Bài 5: Một số sự kiện ở trường học
	- Giới thiệu với học sinh các tiết mục văn nghệ, đóng kịch, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Giáo dục học sinh tinh thần yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam.
	
	Liên hệ

	3
	Bài 8: Đường và phương tiện giao thông
	- Giới thiệu cho học sinh về đường và phương tiện đi lại thời chiến tranh. Ca ngợi chiến công vĩ đại, tinh thần chiến đấu của dân tộc ta trong kháng chiến bảo vệ tổ quốc lập lại hòa bình để có được như ngày hôm nay.
	
	Liên hệ

	4
	Bài 12: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật 
	- Liên hệ với học sinh về việc bảo vệ Biển Đông thuộc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.
	
	Liên hệ

	5
	Bài 13: Thực hành: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật.
	- Mở rộng giới thiệu cho học sinh hình ảnh cây tre. Nêu ý nghĩa chống giặc ngoại xâm qua câu chuyện Thánh Gióng.
	
	Liên hệ

	6
	Bài 15: Phòng tránh cong vẹo cột sống.
	- Giới thiệu hình ảnh nghiêm trang của các chú bộ đội canh gác ngoài biên cương, đảo xa luôn sẵn sàng hi sinh bảo vệ dân tộc, bảo vệ hạnh phúc nhân dân.
	
	Liên hệ

	7
	Bài 20: Một số hiện tượng thiên tai.
	Giới thiệu cho học sinh những hình ảnh đẹp, kể những câu chuyện về những chú công an, chú bộ đội sẵn sàng tham gia chống lũ lụt giúp người dân bảo vệ của cải tài sản. Ca ngợi lòng dũng cảm đó giúp cho học sinh ngày càng mạnh dạn hơn trong học tập và đoàn kết yêu thương bạn bè, thầy cô.
	
	Liên hệ


4. Hoạt động trải nghiệm

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Chào mừng năm học mới.
	- Giáo dục học sinh lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ quân đội, công an đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự để hôm nay các em được cắp sách đến trường.  
	
	Liên hệ

	2
	Chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20 - 10.
	- Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử và những tấm gương tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
	
	Liên hệ

	3
	Tri ân thầy cô.
	- Nêu những tấm gương lao động,  sáng tạo của người thầy trong sự nghiệp trồng người
	
	Liên hệ

	4
	Chào mừng Ngày Nhà giáo  Việt Nam 20 - 11.
	- Ca ngợi những tấm gương lao động , sáng tạo của người thầy trong chiến đấu và trong giai đoạn mới hiện nay.
	
	Liên hệ

	5
	Bảo vệ cảnh quan địa phương.
	- Giới thiệu vị trí và vai trò của di tích lịch sử “Chiến thắng Thanh Lam Bồ”; “Khu di tích Cồn Rang”.
	
	Liên hệ

	6
	Giúp đỡ người gặp  hoàn cảnh    khó khăn
	- Nêu cao tinh thàn đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau đặc biệt lúc gặp khó khăn.
	
	Liên hệ

	7
	Kết nối “Vòng tay yêu thương”
	- Nêu cao tinh thàn đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau đặc biệt lúc gặp khó khăn.
	
	Liên hệ

	8
	Tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ


	- Giáo dục học sinh về tinh thần đoàn kết dân tộc, sự hi sinh của các chiến sĩ cách mạng trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ. Giáo dục học sinh lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. 
	
	Liên hệ

	9
	Tham gia kết  nối “Vòng tay yêu thương”
	- Giáo dục học sinh biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong học tập.
	
	Liên hệ

	10
	Phòng tránh  bị bắt cóc
	- Cách phòng tránh bị bắt cóc. 
	
	Liên hệ

	11
	Đề phòng bị  lạc
	- Cách đề phòng xử lí khi bị lạc.
	
	Liên hệ

	12
	Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 - 3.
	- Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 - 3.
	
	Liên hệ


5. Môn Mĩ thuật

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	CHỦ ĐỀ:
ĐẠI DƯƠNG MÊNH MÔNG
Bài 1:
Bầu trời và biển.
	- Giáo dục cho học sinh về tình yêu quê hương.
	- Giáo dục cho học sinh biết yêu hòa bình, yêu thiên nhiên.
	Liên hệ

	2
	CHỦ ĐỀ:

ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG EM

Bài 1: Phương tiện giao thông.
	
	- Giáo dục học sinh biết chấp hành tốt an toàn giao thông, biết chia sẻ, nhăc nhở, giúp đỡ nhau trong tham gia giao thông, nâng cao nhận thức trách nhiệm khi tham gia giao thông.
	Liên hệ

	3
	CHỦ ĐỀ:

GIA ĐÌNH NHỎ
Bài 3:

Sinh nhật vui vẻ.
	
	- Giáo dục học sinh biết yêu thương, chia sẻ giúp đỡ, nhau trong học tập.
	Liên hệ

	4
	CHỦ ĐỀ V:

ĐỒ CHƠI THÚ VỊ
Bài 2:  Tạo hình rô- bốt.
	
	- Giáo dục học sinh biết yêu thương, chia sẻ giúp đỡ, nhau trong học tập.


	Liên hệ


6. Môn Âm nhạc
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Hát: Lớp chúng ta đoàn kết.


	Giáo dục tinh thần đoàn kết, sức mạnh của đoàn kết.
	
	Liên hệ

	2
	Hát: Múa vui
	Giáo dục tinh thần đoàn kết, sức mạnh của đoàn kết.
	
	Liên hệ


III. AN TOÀN GIAO THÔNG

1. Môn Đạo đức

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 10: Thể hiện cảm xúc bản thân nơi cộng đồng.
	- Kể được các phương tiện giao thông ở địa phương em và hình thành kĩ năng an toàn khi tham gia giao thông và các qui định nơi công cộng.
	
	Liên hệ

	2
	Bài 12: Em với quy định nơi công cộng


	- Kể được các phương tiện giao thông ở địa phương em và hình thành kĩ năng an toàn khi tham gia giao thông và các qui định nơi công cộng
	
	Liên hệ

	3
	Bài 12: Em với quy định nơi công cộng
	Bài 1: Những nơi vui chơi an toàn

- Biết được những nơi vui chơi an toàn và không an toàn.

- Biết lựa chọn nơi vui đùa an toàn và tránh xa những nơi vui chơi không an toàn ở nơi công cộng.
	
	Bộ phận


2. Môn Tự nhiên và Xã hội

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 8: Đường và phương tiện giao thông.
	
	- Biết và phân biệt được một số loại biển báo giao thông đường bộ.
- Kể được tên các loại đường giao thông.

- Nêu được một số phương tiện giao thông và tiện ích của chúng.

- Nêu được quy định khi đi trên một số phương tiện giao thông (ví dụ: xe máy, xe buýt, đò, thuyền,...).
	Bộ phận

	2
	Bài 9: An toàn khi đi trên phương tiện giao thông.

	
	- Biết những quy định an toàn khi ngồi trên xe đạp, xe máy.

- Biết sự cần thiết của các thiết bị an toàn đơn giản (mũ bảo hiểm..).
-  Nhận biết được các bộ phận chính của mũ bảo hiểm.
- Biết lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn.
- Biết đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông.
	Bộ phận


3. Hoạt động trải nghiệm

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Cùng bạn đến trường.
	
	Bài 2: Đi bộ qua đường an toàn.
- Nhận biết những nơi an toàn khi đi bộ trên đường và khi qua đường.

- Nhận biết vạch đi bộ qua đường là lối đi an toàn dành cho người đi bộ khi qua đường.

- Khi đi bộ trên đường phải nắm tay người lớn, quan sát hướng đi của các loại xe.
	Bộ phận


IV. CHĂM SÓC MẮT VÀ PHÒNG CHỐNG MÙ LOÀ

1. Môn Tự Nhiên và Xã hội

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 5: Một số sự kiện ở trường học 


	
	- Nhận biết được các bộ phận bên ngoài của mắt gồm: củng mạc (lòng trắng), giác mạc, đồng tử (con ngươi), lông mi, mi mắt trên và mi mắt dưới.

- Biết cách chăm sóc mắt hàng ngày về vệ sinh, về dinh dưỡng, về hoạt động cho mắt.
	Toàn phần

	2
	Hưởng ứng phong trào trường xanh - sạch - đẹp.
	
	- Xây dựng kế hoạch Trường xanh - lớp sạch (Hoạt động Vận dụng). Tìm hiểu triệu chứng và nguyên nhân của bệnh đau mắt đỏ.
	Bộ phận

	3
	Cơ quan vận động - Phòng tránh cong vẹo cột sống.
	
	- Tích hợp vào hoạt động Vận dụng. Tìm hiểu các bệnh về mắt.
	Bộ phận

	4
	Cơ quan bài tiết.
	
	- Biết cách chăm sóc và bảo vệ đôi mắt, phòng tránh các bệnh  học đường.
	Bộ phận

	5
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Con người và sức khỏe.
	
	- Biết cách chăm sóc và bảo vệ đôi mắt phòng tránh các bệnh  học đường.
	Bộ phận

	6
	Bài 7: An toàn khi ở trường


	
	- Biết được một nguyên nhân và cách phòng tránh cận thị học đường.
- Nhận biết được nguy cơ và cách phòng tránh chấn thương mắt trong các hoạt động  vui chơi.
	Bộ phận


2. Hoạt động trải nghiệm

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Xây dựng kế hoạch Trường xanh - lớp sạch.
	- Hoạt động Vận dụng: Tìm hiểu triệu chứng và nguyên nhân của bệnh đau mắt đỏ.
	
	Liên hệ

	2
	Xây dựng  Trường xanh - lớp sạch.
	- Hoạt động Vận dụng: Cách phòng ngừa bệnh đau mắt đỏ.
	
	Liên hệ

	3
	An toàn trong cuộc sống 
Bài: Cách phòng tránh bị bắt cóc.
	- Tích hợp vào Hoạt động 1: Giảm thiểu rủi ro chấn thương mắt.
	
	Liên hệ


V. GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG

1. Môn Đạo đức

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Quê hương em.
	- Mô tả được một nghề truyền thống ở địa phương.
- Nhận biết được một số sản phẩm nghề truyền thống ở địa phương.
- Giới thiệu được về một người làm nghề truyền thống mà học sinh quen biết.

- Kể tên một số việc em và người thân đã làm để bảo vệ cảnh quan địa phương
- Đề xuất và thực hiện một số việc làm phù hợp để giữ gìn và bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên quê em.
	
	Liên hệ


2. Môn Tiếng Việt

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Người dân quê em.
	- Kể được tên một số nghề truyền thống ở địa phương.

Mô tả được một nghề truyền thống ở địa phương.
	- Kể tên các dòng họ quê em.

- Kể tên những nghề phổ biến của người dân quê em.

- Biết được những đức tính tốt đẹp của người dân quê em.

- Biết cách giao tiếp phù hợp với mọi người.
	Liên hệ

	2
	Thiên nhiên quê em.
Bài đọc 1: Tiếng vườn.


	
	- Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ môi trường để cải thiện khí hậu, giảm thiểu  rủi ro do thiên tai gây ra.
- Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ môi trường để cải thiện khí hậu, giảm thiểu thiên tai.
	Liên hệ

	3
	Bài đọc 2: Cây xanh với con người.


	
	- Kể tên một số cây trồng phổ biến ở địa phương em. Bày tỏ được tình cảm, suy nghĩ tích cực về thiên nhiên và môi trường quê em.
	Liên hệ

	4
	Trao đổi: Quan sát tranh ảnh cây, hoa, quả.


	
	- Đề xuất và thực hiện một số việc làm phù hợp để giữ gìn và bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên quê em.
	Liên hệ

	5
	Bài đọc 1: Chim én.

	
	- Đề xuất và thực hiện một số việc làm phù hợp để giữ gìn và bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên quê em.
	Liên hệ

	6
	Bài đọc 2:  Chim rừng Tây Nguyên.
	
	- Kể tên con sông, con kênh, suối, hồ, đồi, núi, cánh đồng... quê em.
- Bày tỏ được tình cảm, suy nghĩ tích cực về thiên nhiên và môi trường quê em.
	Liên hệ

	7
	Bài viết 2: Viết về hoạt động chăm sóc, bảo vệ loài chim
	
	Bày tỏ được tình cảm, suy nghĩ tích cực về thiên nhiên và môi trường quê em.
	Liên hệ

	8
	Viết, vẽ về thiên nhiên.


	
	- Tình yêu đối với thiên nhiên Thừa Thiên Huế.
- Kể tên được một số trò chơi dân gian, món ăn của quê hương em.
	Liên hệ

	9
	Góc sáng tạo: Giữ lấy màu xanh.


	
	- Kể tên con sông, con kênh, suối, hồ, đồi, núi, cánh đồng... quê em.

- Bày tỏ được tình cảm, suy nghĩ tích cực về thiên nhiên và môi trường quê em.
	Liên hệ

	10
	Kể chuyện một lần về quê hoặc đi chơi.


	
	- Nêu được một số loại cây trồng phổ biến nơi em sống.
- Bày tỏ được tình cảm, suy nghĩ tích cực về thiên nhiên và môi trường quê em.
	Liên hệ

	11
	Bài viết 2: Viết về quê hương hoặc nơi ở.


	
	- Đề xuất và thực hiện một số việc làm phù hợp để giữ gìn và bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên quê em.

- Kể được tên một số nghề truyền thống ở địa phương.
	Liên hệ

	12
	Bài đọc 1: Chuyện bốn mùa.

	
	- Học sinh nêu đặc điểm thời tiết của địa phương nơi  em ở.  Biết cách lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết.
- Biết cách lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết.
	Liên hệ

	
	Nói và nghe: Dự báo thời tiết.

	
	- Nêu được dấu hiệu các mùa quê em (qua trang phục người dân mặc, qua các hiện tượng thời tiết).

- Biết cách lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết.

- Có kỹ năng cơ bản để thích ứng với các kiểu thời tiết.
	Liên hệ


3. Môn Tự nhiên và Xã hội

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 1: Các thế hệ trong gia đình.
	- Nêu được tên họ nội và tên họ ngoại.
- Biết cách gọi tên và danh xưng thành viên thuộc dòng họ nội, họ ngoại (trong phạm vi 3 đời).

- Kể tên một số hoạt động liên quan đến dòng họ mà em được tham gia.
	
	Bộ phận

	2
	Bài 8: Đường và phương tiện giao thông.


	- Kể tên các loại hình và phương tiện giao thông mà em thấy ở địa phương em.
- Biết được các quy định an toàn cần thực hiện khi tham gia giao thông.
	
	Bộ Phận

	3
	Bài 19: Các mùa trong năm.
	- Biết được các đặc trưng thời tiết theo mùa (nhiệt độ, hiện tượng nắng, mưa) của địa phương (yếu tố thời tiết cực đoan của miền Trung).

- Nêu được dấu hiệu các mùa quê em.

- Biết cách lựa chọn trang phụ phù hợp với thời tiết.
	
	Bộ Phận


4. Hoạt động trải nghiệm

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Kế hoạch chăm sóc cây   xanh.
	- Nêu được một số loại cây trồng phổ biến nơi em sống.
	
	Liên hệ

	2
	Tìm hiểu nghề nghiệp của người thân.
	- Kể tên được những nghề phổ biến của người dân quê em.
- Biết được những đức tính tốt đẹp của người dân quê em.
- Biết cách giao tiếp phù hợp với mọi người.
	
	Liên hệ

	3
	Xây dựng kế   hoạch Bảo vệ cảnh quan địa phương.
	- Kể tên con sông, con kênh, suối, hồ, đồi, núi, cánh đồng… quê em.
- Bày tỏ được tình cảm, suy nghĩ tích cực về thiên nhiên và môi trường quê em.
	
	Liên hệ

	4
	Thực hiện bảo vệ cảnh quan địa phương.
	- Kể tên con sông, con kênh, suối, hồ, đồi, núi, cánh đồng… quê em.
- Bày tỏ được tình cảm, suy nghĩ tích cực về thiên nhiên và môi trường quê em.
	
	Liên hệ

	5
	Xây dựng kế  hoạch Trường  xanh - lớp sạch.
	- Đề xuất và thực hiện một số việc làm phù hợp để giữ gìn và bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên quê em.
	
	Liên hệ

	6
	Trang trí khung ảnh  gia đình.
	- Biết cách giao tiếp phù hợp với mọi người.

	
	Liên hệ


4. Âm nhạc

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Hát: Mùa Xuân tươi xanh


	- Chia sẻ về thời tiết 4 mùa ở địa phương.

- Dấu hiệu nhận biết khi mùa xuân về ở địa phương (thời tiết, cảnh vật, con người,…)

- Biết yêu thiên nhiên, biết lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết. (Đặc biệt là mùa xuân).
	
	Liên hệ

	2
	- Hát: Ngày mùa vui.
-Vận dụng- Sáng tạo: Vỗ tay theo cặp đệm cho bài hát Ngày mùa vui.
	- Nêu được một số loại cây trồng nơi em sống. Kể tên được con sông, suối, cánh đồng …quê em.

- Biết yêu thiên nhiên, môi trường ở địa phương. Biết giữ gìn và bảo vệ môi trường, thiên nhiên quê em.
	
	Bộ phận


VI. GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN BOM MÌN BỀN VỮNG
1. Môn Tự nhiên và Xã hội

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 2: Nghề nghiệp.


	
	- Nhận biết được sự nguy hiểm của công việc buôn bán, rà tìm phế liệu chiến tranh sót lại đối với bản thân người đó, gia đình của họ và xã hội.

- Viết khẩu hiệu hoặc vẽ tranh tuyên truyền mọi người không làm công việc rà tìm, buôn bán phế liệu chiến tranh.
	Liên hệ


2. Hoạt động trải nghiệm

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Giúp đỡ người gặp  hoàn cảnh    khó khăn.


	
	- Biết thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ với người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống bao gồm những người bị tai nạn bom mìn.

- Biết thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ với người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và trong hoạt động vì cộng đồng.
	Liên hệ


VII. GIÁO DỤC LÍ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG

1. Môn Đạo Đức

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 1: Quý trọng thời gian


	- Nêu được một số biểu hiện của việc quý trọng thời gian.
- Biết vì sao phải quý trọng thời gian.
-Thực hiện được việc sử dụng thời gian hợp lí.
	
	Toàn phần

	2
	Bài 2: Kính trọng thầy cô giáo.

	- Nêu được một số biểu hiện của sự kính trọng thầy giáo, cô giáo.

- Thực hiện được hành động và lời nói thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo.
	
	Toàn phần

	3
	Bài 3: Yêu quý bạn bè.
	- Nêu được một số biểu hiện của sự yêu quý bạn bè.
- Thực hiện được hành động và lời nói thể hiện sự yêu quý bạn bè.
- Sẵn sàng tham gia hoạt động phù hợp với lứa tuổi để giúp đỡ các bạn gặp khó khăn hoặc có hoàn cảnh không may mắn, các bạn ở vùng sâu vùng xa hoặc vùng bị thiệt hại vì tthiên ta.
	
	Toàn phần

	4
	Bài 4:

Nhận lỗi và sửa lỗi.
	- Thực hiện được việc nhận lỗi và sửa lỗi.
- Đồng tình với việc biết nhận lỗi và sửa lỗi; không đồng tình với việc không biết nhận lỗi, sửa lỗi
	
	Toàn phần

	5
	Bài 5: Khi em bị bắt nạt.

Bài 6: Khi em bị lạc.

	- Nêu được một số tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ: bị xâm hại, bị tai nạn thương tích, bị nguy hiểm.

- Biết vì sao phải tìm kiếm sự hỗ trợ.

- Biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.
	
	Toàn phần

	6
	Bài 7: Tiếp xúc với người lạ.


	- Nêu được một số tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ: bị xâm hại, bị tai nạn thương tích, bị nguy hiểm.

- Biết vì sao phải tìm kiếm sự hỗ trợ.

- Biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.
	
	Toàn phần

	7
	Bài 8: Bảo quản đồ dùng cá nhân.


	- Nêu được một số biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng cá nhân.

- Biết bảo quản đồ dùng cá nhân  là có trách nhiệm với bản thân.

- Thực hiện được việc bảo quản đồ dùng cá nhân.

- Nhắc nhở bạn bè, người thân bảo quản đồ dùng cá nhân. 
	
	Toàn phần

	8
	Bài 9: Bảo quản đồ dùng gia đình.


	- Thực hiện được việc bảo quản đồ dùng  gia đình.

- Nhắc nhở bạn bè, người thân bảo quản đồ dùng  gia đình.

- Thực hiện được việc bảo quản đồ dùng  gia đình.

- Nhắc nhở bạn bè, người thân bảo quản đồ dùng  gia đình.
	
	Toàn phần

	9
	Bài 10: Thể hiện cảm xúc bản thân.


	- Phân biệt được cảm xúc tích cực (thích, yêu, tự tin, vui vẻ, vui sướng, phấn khởi,...), cảm xúc tiêu cực (giận dữ, buồn chán, sợ hãi, tự ti, thất vọng,...).

- Biết được ảnh hưởng của cảm xúc tích cực, cảm xúc tiêu cực đối với bản thân và mọi người xung quanh.

- Biết được: Việc kiềm chế cảm xúc tiêu cực và thể hiện cảm xúc phù hợp là có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh; không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập, hoạt động của bản thân và không làm tổn thương đến những người xung quanh.

- Biết kiềm chế các cảm xúc tiêu cực.
	
	Bộ phận

	10
	Bài 12: Em với quy định nơi công cộng.


	- Nêu được một số quy định cần tuân thủ ở nơi công cộng.

- Biết vì sao phải tuân thủ quy định nơi công cộng.

- Thực hiện được các hành vi phù hợp để tuân thủ quy định nơi công cộng.

- Đồng tình với những lời nói, hành động tuân thủ nơi công cộng. Không đồng tình với những lời nói, hành động vi phạm quy định nơi công cộng.
	Toàn phần
	Toàn phần

	11
	Bài 13: Em yêu quê hương.
	- Nêu được địa chỉ của quê hương.

- Bước đầu nhận biết được vẻ đẹp của thiên nhiên và con người quê hương mình.

- Thực hiện được các việc làm thiết thực, phù hợp với lứa tuổi thể hiện tình yêu quê hương: yêu thương gia đình, chăm sóc, bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiêncủa quê hương. Kính trọng, biết ơn những người có công với quê hương.
	
	Toàn phần


2. MÔN TIẾNG VIỆT

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Nói và nghe:

Chào hỏi tự giới thiệu.
	
	- Biết cách chào hỏi, giới thiệu nhã nhặn và phù hợp với tình huống giao tiếp.
	Liên hệ

	2
	Bài đọc 2: Một ngày hoài phí.  
	
	- Biết quý trọng thời gian và sử sụng thời gian một cách hợp lí.
	Liên hệ

	3
	Nói và nghe:

Nói lời chào, lời chia tay. Giới thiệu về trường em. 
	
	- Biết cách nói chào hỏi, lời chia tay phù hợp với tình huống giao tiếp.
	Liên hệ

	4
	Bài đọc 2:

Viết về thầy cô.
	
	- Biết bày tỏ tình cảm của mình đối với thầy cô.
	Liên hệ

	5
	Bài viết 2:

Viết về một đồ vật yêu thích.
	
	- Biết yêu quý những đồ vật gần gũi, quen thuộc.
	Liên hệ

	6
	Nghe - trao đổi về nội dung bài hát: Bà cháu.


	
	- Giáo dục học sinh tình cảm, lòng kính mến đối với các thành viên trong gia đình.
	Liên hệ

	7
	Bài viết 2:

Viết về ông bà.
	
	- Biết trân trọng tình cảm yêu thương của ông bà  dành cho con cháu.
	Liên hệ

	8
	Bài đọc 2: Con nuôi.
	
	- Hiểu được giá trị của tình yêu thương ; Tình yêu thương mà một đứa trẻ được nhận làm con nuôi có được từ gia đình mới thật đáng trân trọng.
	Liên hệ

	9
	Bài đọc 2: Sự tích cây vú sữa. 
	
	- Giáo dục học sinh biết cách nói lời xin lỗi và lời an ủi.
	Liên hệ

	10
	Bài đọc2: Câu chuyện bó đũa 
	
	- Giáo dục học sinh về sự đoàn kết.
	Liên hệ

	11
	Quan sát đồ chơi hình một loài vật.
	
	- Giáo dục học sinh biết cách nói lời đề nghị, lời từ chối và đáp lại phù hợp với tình huống.
	Liên hệ

	12
	Nói và nghe: Quan sát tranh ảnh vật nuôi.
	
	- Biết nói và đáp lại lời khen, lời an ủi phù hợp với đối tượng người nghe.
	Bộ phận 




	13
	Bài viết 2: Lập thời gian biểu một ngày đi. học.

	
	- Biết lập kế hoạch cho hoạt động của bản thân, hình thành thói quen sống khoa học và làm việc hợp lí.
	Bộ phận 



	14
	Bài đọc 2: Người làm đồ chơi.
	
	- Hướng dẫn học sinh cách nói lời tạm biệt và lời chúc một cách nhã nhặn, phù hợp “vai giao tiếp”, tình huống giao tiếp.
	Bộ phận 



	15
	Bài đọc 1: Bóp nát quả cam.

	
	- Nhận biết được thái độ, tình cảm của nhân vật Trần Quốc Toản tuổi nhỏ, chí lớn, giàu lòng yêu nước, căm thù giặc qua hành động, lời thoại.
	Bộ phận 



	16
	Bài đọc 2: Những ý tưởng sáng tạo.

	
	- Hướng dẫn học sinh cách nói thể hiện sự thích thú đối với cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ"; thể hiện sự tán thành đối với sáng kiến của các bạn nhỏ.
	Bộ phận 



	17
	Kể chuyện: Thần đồng Lương Thế Vinh.
	
	- Biết nói câu bày tỏ sự ngạc nhiên, thán phục và tự hào về thần đồng Lương Thế Vinh.
	Bộ phận 




3. Hoạt động trải nghiệm

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Em vui vẻ, thân thiện.
	
	- Nhận diện được hình ảnh thân thiện, luôn vui vẻ của bản thân.
	Liên hệ

	2
	Thực hành chăm sóc cây   xanh.
	
	- Biết cách chăm sóc, bảo vệ cảnh quan xung quanh nơi mình sinh sống.
	Liên hệ

	3
	Giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn.
	
	- Biết thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ với người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và trong hoạt động vì cộng đồng.
	Liên hệ

	4
	Bảo vệ cảnh quan địa phương.
	
	- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan ở địa phương.
- Biết cách chăm sóc, bảo vệ cảnh quan xung quanh nơi mình sinh sống.
	Liên hệ

	5
	Thực hiện bảo vệ cảnh quan địa phương.
	
	- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan ở địa phương.
- Biết cách chăm sóc, bảo vệ cảnh quan xung quanh nơi mình sinh sống.
	Liên hệ

	6
	Sắp xếp đồ dùng cá nhân.
	
	- Biết sắp xếp đồ dùng sinh hoạt cá nhân ngăn nắp, gọn gàng.
	Liên hệ

	7
	Tình cảm bạn bè.
	
	- Nhận diện được những việc làm để thể hiện tình bạn và biết nói những lời phù hợp khi giao tiếp với bạn.
	Liên hệ

	
	Sinh hoạt dưới cờ: Thực hiện nội quy nhà trường


	
	- Tự giác chấp hành nội quy, quy định của pháp luật


	


VIII. TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC
1. Môn Đạo đức
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Em tự làm lấy việc của mình
	
	- Thực hiện được một số công việc phù hợp với lứa tuổi
	Liên hệ

	2
	Chăm sóc   cây xanh
	
	- Tham gia hoạt động lao động giữ gìn cảnh quan nhà trường.
	Liên hệ

	3
	Kế hoạch chăm sóc cây   xanh
	
	- Tham gia hoạt động lao động giữ gìn cảnh quan nhà trường.
	Liên hệ

	4
	Thực hành chăm sóc cây   xanh


	
	- Biết cách chăm sóc, bảo vệ cảnh quan xung quanh nơi   mình sinh sống.
	Liên hệ

	5
	Phát động phong trào bảo vệ cảnh  quan địa phương


	
	- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan ở địa phương.
- Biết cách chăm sóc, bảo vệ cảnh quan xung quanh nơi mình sinh sống.
	Liên hệ


	6
	Bảo vệ cảnh  quan địa phương


	
	- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan ở địa phương.
- Biết cách chăm sóc, bảo vệ cảnh quan xung quanh nơi mình sinh sống.
	Liên hệ

	7
	Xây dựng Trường xanh  -

lớp sạch


	
	- Tìm hiểu được thực trạng vệ sinh môi trường xung quanh.

- Thực hiện được những việc làm phù hợp với lứa tuổi để giữ gìn vệ sinh môi trường ở nhà trường.
	Liên hệ

	8
	Xây dựng Trường xanh

- lớp sạch


	
	- Tìm hiểu được thực trạng vệ sinh môi trường xung quanh.

- Thực hiện được những việc làm phù hợp với lứa tuổi để giữ gìn vệ sinh môi trường ở nhà trường.
	Liên hệ


2. Môn Tự nhiên và Xã hội
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 4. Giữ vệ sinh nhà ở


	
	- Giải thích được tại sao phải giữ sạch nhà ở (bao gồm cả nhà bếp và nhà vệ sinh).

- Làm được một số việc phù hợp để giữ sạch nhà ở (bao gồm cả nhà bếp và nhà vệ sinh).

- Phối hợp với các kĩ năng để làm nước lau bàn phục vụ cho việc giữ vệ sinh nhà ở. 
	Liên hệ

	2
	Bài 12. Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật
	
	- Thu thập được một số thông tin về việc làm của con người co thể làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật.

- Giải thích được ở mức độ đơn giản sự cần thiết phải bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.

- Nêu được những việc có thể làm để bảo vệ, hạn chế sự thay đổi của môi trường sống của thực vật và động vật và chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện.
	Liên hệ

	3
	Bài 18. Cơ quan bài tiết nước tiểu Phòng tránh bệnh sỏi thận

	
	- Nêu được sự cần thiết và thực hiện được việc uống đủ nước, không nhịn tiểu để phòng tránh bệnh sỏi thận. 
	Liên hệ

	4
	Bài 19. Các mùa trong năm


	
	- Nêu được tên và một số đặc điểm của một số mùa trong năm (Ví dụ: mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông, mùa mưa và mùa khô).
	Liên hệ

	5
	Bài 20. Một số hiện tượng thiên tai
	
	 - Nhận biết và mô tả được một số hiện tượng thiên tai (Ví dụ: bão, lũ ,lụt, giông, sét, hạn hán,…) ở mức độ đơn giản.

- Đưa ra được một số (Ví dụ: về thiệt hại tính mạng con người và tài sản do thiên tai gây ra.

- Nêu và luyện tập được một số cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai thường xảy ra ở địa phương.
- Chia sẻ với mọi người xung quanh và cùng thực hiện phòng tránh rủi ro thiên tai.


	Liên hệ


3. Hoạt động trải nghiệm
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Em tự làm lấy việc của  mình 
	
	- Thực hiện được một số công việc phù hợp với lứa tuổi.
	Liên hệ

	2
	Chăm sóc   cây xanh


	
	- Tham gia hoạt động lao động giữ gìn cảnh quan nhà trường.
	Liên hệ

	3
	Kế hoạch chăm sóc cây   xanh 
	
	- Tham gia hoạt động lao động giữ gìn cảnh quan nhà trường.
	Liên hệ

	4
	Thực hành chăm sóc cây   xanh 
	
	- Tham gia hoạt động lao động giữ gìn cảnh quan nhà trường.
	Liên hệ

	5
	Bảo vệ cảnh   quan địa phương 
	
	- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan ở địa phương.
- Biết cách chăm sóc, bảo vệ cảnh quan xung quanh nơi mình sinh sống.
	Liên hệ

	6
	Bảo vệ cảnh quan địa phương 
	
	- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan ở địa phương.
- Biết cách chăm sóc, bảo vệ cảnh quan xung quanh nơi mình sinh sống.
	Liên hệ

	7
	Thực hiện bảo vệ cảnh quan địa phương


	
	- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan ở địa phương.
- Biết cách chăm sóc, bảo vệ cảnh quan xung quanh nơi mình sinh sống.
	Liên hệ

	8
	Xây dựng Trường xanh  -

lớp sạch 
	
	- Tìm hiểu được thực trạng vệ sinh môi trường xung quanh.

- Thực hiện được những việc làm phù hợp với lứa tuổi để giữ gìn vệ sinh môi trường ở nhà trường.
	Liên hệ

	9
	Xây dựng Trường xanh

- lớp sạch 
	
	- Tìm hiểu được thực trạng vệ sinh môi trường xung quanh.

- Thực hiện được những việc làm phù hợp với lứa tuổi để giữ gìn vệ sinh môi trường ở nhà trường.
	Liên hệ


NỘI DUNG TÍCH HỢP/LỒNG GHÉP CÁC MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - LỚP: 3
I. QUYỀN CON NGƯỜI

	1. Môn Đạo đức

STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 1: Em khám phá đất nước Việt Nam
	- Quyền có quốc tịch, quyền được sống trong môi trường trong lành, quyền giữ gìn, phát huy bản sắc.
	
	Bộ phận

	2
	Bài 2: Em yêu Tổ quốc Việt Nam
	- Quyền có quốc tịch, quyền được sống trong môi trường trong lành, quyền giữ gìn, phát huy bản sắc.
	
	Bộ phận

	3
	Bài 3: Quan tâm hàng xóm láng giềng
	- Quyền được nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí.

- Quyền được bảo vệ chống lại sự can thiệp vào đời tư.
	
	Liên hệ

	4
	Bài 4: Em ham học hỏi
	- Quyền được học tập.
	
	Liên hệ

	5
	Bài 6: Em tích cực hoàn thành nhiệm vụ 
	- Quyền được phát triển. Quyền được học tập. Quyền được tham gia. 
Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
	
	Liên hệ

	6
	Bài 7: Em khám phá bản thân 
	- Quyền giữ gìn bản sắc. Quyền được bảo vệ chống lại sự can thiệp vào đời tư. Quyền được tôn trọng và lắng nghe ý kiến. Bổn phận đối với bản thân. Tích hợp vào phần luyện tập của bài.
	
	Liên hệ

	7
	Bài 10: Em xử lí bất hoà với bạn
	- Quyền được bảo vệ chống lại sự can thiệp vào đời tư.

- Quyền được tôn trọng và lắng nghe ý kiến.

- Quyền được bảo vệ chống lại bạo lực, làm dụng.
	
	Liên hệ
Liên hệ

	8
	Bài 12: Em tuân thủ quy tắc an toàn giao thông
	- Nguyên tắc quyền con người.

- Quyền được đảm bảo an toàn.
	
	Liên hệ


2. Môn Tiếng Việt

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài đọc “Bạn mới”
	- Giáo dục quyền được bình đẳng về cơ hội học tập và giáo dục, quyền được quyền được tôn trọng đặc điểm và giá trị riêng của bản thân, tránh nguy cơ bị “bỏ mặc” trong các hoạt động tập thể.
	
	Liên hệ

	2
	Góc sáng tạo: Em là học sinh lớp 3
	- Giáo dục quyền được bình đẳng về cơ hội học tập và giáo dục.
	
	Bộ phận

	3
	Kể chuyện: Chiếc răng rụng
	- Giáo dục quyền được chăm sóc sức khoẻ và cung cấp các hiểu biết để tự chăm sóc, bảo vệ bản thân.
	
	Liên hệ

	4
	Góc sáng tạo: Chuyện của em
	- Giáo dục quyền được chăm sóc sức khoẻ và cung cấp các hiểu biết để tự chăm sóc, bảo vệ bản thân.
	
	Bộ phận

	5
	Góc sáng tạo: Ghi
chép việc hàng ngày.
	- Giáo dục quyền được khai sinh, quyền có họ, tên; quyền có chỗ ở, được chăm sóc và phát triển sở thích, sở trường, ước mơ, cảm xúc,...
	
	Bộ phận

	6
	Góc sáng tạo: ý tưởng của em.
	- Giáo dục quyền được giáo dục, học tập và phát
triển năng khiếu của trẻ (qua những ý tưởng sáng tạo về đồ vật).
	
	Bộ phận

	7
	Trao đổi: Bảo vệ môi trường đô thị.
	- Giáo dục quyền được bảo vệ khỏi các tác hại của ô nhiễm môi trường, giúp khắc phục lại môi trường sống cho trẻ em được an toàn, lành mạnh.
	
	Liên hệ

	8
	Trao đổi: Em đọc sách báo.
	- Giáo dục quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc, phát huy truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc mình.
	
	Liên hệ

	9
	Góc sáng tạo: Nét đẹp trăm miền.
	- Giáo dục quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc, phát huy truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc mình.
	
	Liên hệ

	10
	Bài đọc 1: Chú hải quân. Luyện tập về câu cảm và các dấu hai chấm, ngoặc kép, chấm than.
	- Giáo dục quyền được bảo vệ khỏi các xung đột vũ trang, đảm bảo cho trẻ môi trường sống hoà bình, an toàn.
	
	Liên hệ

	11
	Bài đọc 2: Hai Bà Trưng. Luyện tập viết tên riêng Việt Nam.
	- Giáo dục quyền được bảo vệ khỏi các xung đột vũ trang, đảm bảo cho trẻ môi trường sống hoà bình, an toàn.
	
	Liên hệ

	12
	Bài đọc 3: Trận đánh trên không. Luyện tập về dấu gạch ngang, dấu hai chấm.
	- Giáo dục quyền được bảo vệ khỏi các xung đột vũ trang, đảm bảo cho trẻ môi trường sống hoà bình, an toàn.
	
	Liên hệ

	13
	Góc sáng tạo: Người chiến sĩ.
	- Giáo dục quyền được bảo vệ khỏi các xung đột vũ trang, đảm bảo cho trẻ môi trường sống hoà bình, an toàn.
	
	Liên hệ

	14
	Bài viết 2: Nước sạch
	- Giáo dục quyền được bảo vệ khỏi các tác hại của ô nhiễm môi trường biển; đồng thời hình thành ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường biển, ý thức giữ sạch nguồn nước, bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.
	
	Liên hệ

	15
	Góc sáng tạo: Trái đất thân yêu.
	- Giáo dục quyền được bảo vệ khỏi các tác hại của ô nhiễm môi trường biển; đồng thời hình thành ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường biển, ý thức giữ sạch nguồn nước, bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.
	
	Liên hệ

	16
	Trao đổi: Thực hành giao lưu
	- Giáo dục quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc, phát huy truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc mình.
	
	Liên hệ


3. Môn Tự nhiên và Xã hội

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 1: Họ hàng nội, ngoại
	- Quyền được được sum họp với gia đình.
	
	Liên hệ

	2
	Ngày kỉ niệm, sự kiện đáng nhớ của gia đình
	- Quyền được nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí.
	
	Liên hệ

	
	Bài 9: Hoạt động Sản xuất nông nghiệp.
	- Quyền nghĩa vụ bảo vệ môi trường; Bổn phận của trẻ em với cộng đồng và xã hội. (Hoạt động 3)
	
	Liên hệ

	
	Bài 10: Hoạt đông sản xuất công nghiệp và thủ công.
	- Giáo dục Quyền nghĩa vụ bảo vệ môi trường; bổn phận của trẻ em với cộng đồngvà xã hội.
	
	Liên hệ

	
	Bài 11: Di tích lịch sử văn hóa và cảnh quan thiên nhiên.
	- Quyền được tham gia các hoạt động văn hóa (Hoạt động 1).
	
	Liên hệ


4. Hoạt động trải nghiệm

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Nghề yêu thích của em.
	- Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội.

- Quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp.
	
	Bộ phận

	2
	Phong trào tiết kiệm.
	- Giáo dục nội dung: Quyền được bảo đảm an sinh xã hội. Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển toàn diện.
	
	Bộ phận

	3
	Mua sắm tiết kiệm.
	- Giáo dục nội dung: Quyền được bảo đảm an sinh xã hội.
	
	Bộ phận

	4
	Thu nhập và chi tiêu trong gia đình.
	- Quyền được bảo đảm an sinh xã hội. Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển toàn diện.
	
	Bộ phận

	5
	Mua sắm tiết kiệm
	- Quyền được bảo đảm an sinh xã hội.
	
	Bộ phận

	6
	SHL: Tìm hiểu về ba chiếc hộp: hộp chi tiêu, hộp tiết kiệm, họp chia sẻ.
	- Quyền được bảo đảm an sinh xã hội. Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển toàn diện.
	
	Liên hệ


5. Môn Âm nhạc
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Hát: Múa sạp
	- Quyền giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, các làn điệu dân ca.
	
	Liên hệ

	2
	Hát: Em yêu trường em
	Điều 38. Bổn phận của trẻ em đối với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác
1. Tôn trọng giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác.

2. Thương yêu, đoàn kết, chia sẻ khó khăn, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.

3. Rèn luyện đạo đức, ý thức tự học, thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, cơ sở giáo dục khác.

4. Giữ gìn, bảo vệ tài sản và chấp hành đầy đủ nội quy, quy định của nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác.
	
	Bộ phận


6. Môn Mĩ thuật

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 3: Phong cảnh mùa thu.
	- Quyền sống và phát triển.

- Nêu được một số nét cơ bản của vẻ đẹp của đất nước của con người Việt Nam.
	
	Liên hệ


II. AN NINH QUỐC PHÒNG

1. Môn Đạo đức

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 1: Em khám phá đất nước Việt Nam.
	Hoạt động khởi động: Học sinh hát (nghe) các bài hát ca ngợi  Tổ  quốc  Việt Nam.
	- Nhận biết được Quốc hiệu, Quốc kì, Quốc ca Việt Nam.

- Có cảm xúc tự hào khi nghe bài hát Quốc ca. 

- Nêu được một số nét cơ bản về vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam.


	Liên hệ

	2
	Bài 2: Em yêu Tổ quốc Việt Nam. 
	Hoạt động vận dụng: Học sinh kể những việc làm cụ thể, thể hiên tình yêu Tổ quốc.
	- Giáo dục học sinh biết yêu quê hương, biển đảo và con người Việt Nam; tự hào khi được sinh ra và lớn lên ở quê hương mình.

	Liên hệ


2. Môn Tiếng Việt

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài đọc 2: Lễ chào cờ đặc biệt…Trình tự kể sự việc. Dấu hai chấm
	Giới thiệu về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khẳng định là của Việt Nam.
	
	

	2
	Bài đọc 3: Người trí thức yêu nước.
	- Học sinh kể những tấm gương yêu nước mà em biết?
	
	Liên hệ

	3
	Bài đọc 2: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. Câu khiến. Luyện tập về từ có nghĩa trái ngược nhau.
	- Ca ngợi tấm gương Bác Hồ tập thể dục rèn luyện sức khỏe để xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

	
	Liên hệ

	4
	Nghe - kể: Đàn cá heo và bản nhạc
	- Giáo dục học sinh yêu quý các loài động vật trên biển, biết bảo vệ biển đảo của Việt Nam.
	
	Liên hệ

	5
	Bài đọc 4: Sự tích thành Cổ Loa.
	- Học sinh nêu những điều mình biết về thành Cổ Loa. Giáo viên giới thiệu thêm một số di tích lịch sử khác.
	
	Liên hệ

	6
	Bài đọc 4: Nhớ Việt Bắc. Luyện tập về dấu hai chấm.
	- Giới thiệu vị trí và vai trò của chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến
- Ca ngợi lòng yêu nước của người dân Việt Bắc.
	
	

	7
	Bài đọc 1: Chú hải quân.
	- Học sinh hát (nghe) các bài hát về các chú hải quân.
	
	Liên hệ

	8
	Nói và nghe: Kể chuyện: Chàng trai làng Phù Ủng.
	- Giáo viên giới thiệu thêm các các tướng lĩnh Việt Nam trong các cuộc kháng chiến.
	
	Liên hệ

	9
	Bài đọc 2: Hai Bà Trưng.
	- Giáo viên giới thiệu thêm các tấm gương anh dũng của phụ nữ Việt Nam.
	
	Liên hệ

	10
	Bài viết 2: Viết về người anh hùng
	- Kể về những anh hùng chống giặc ngoại xâm.
	
	

	11
	Bài đọc 3: Trận đánh trên không.
	- Giáo viên giới thiệu một số chiến thắng lừng lẫy của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mĩ
cứu nước.
	
	Liên hệ

	12
	Bài viết 3: Trần Bình Trọng.
	- Giáo viên giới thiệu thêm một số tấm gương  anh  dũng  trẻ tuổi.
	
	Liên hệ

	13
	Trao đổi: Em đọc sách báo.
	- Nêu những câu chuyện về sự chịu đựng khó khăn, gian khổ của các chú bộ đội trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm.
	
	

	14
	Bài đọc 4: Ở lại với chiến khu.
	- Học sinh kể những việc làm vừa sức có ích cho địa phương.
	
	Liên hệ

	15
	Góc sáng tạo: Người chiến sĩ.
	- Giáo dục học sinh lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
	
	

	16
	Trao đổi: Thực hành giao lưu
	- Giáo dục học sinh lòng tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc.
	
	


3. Môn Tự nhiên và Xã hội

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 4: Vệ sinh xung quanh nhà.
	- Học sinh tham gia thực hành ứng xử trong một số tình huống giả định khi có xảy ra cháy.
	
	Liên hệ

	2
	Bài 8: Giữ vệ sinh trường học
	- Học sinh nêu những việc làm khi đến tham quan di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên.
	
	Liên hệ


4. Hoạt động trải nghiệm

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Phong trào Chúng em bảo vệ môi trường.
	- Giáo dục học sinh tham gia bảo vệ môi trường ở địa phương, nhà trường.
	
	Liên hệ

	2
	Vệ sinh môi trường lớp học.
	- Giáo dục học sinh tham gia bảo vệ môi trường ở địa phương, nhà trường.
	
	Liên hệ


5. Môn Mĩ thuật

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 3: Khu vườn kì diệu.

	
	- Giáo dục học sinh ý thức tham gia bảo vệ môi trường ở địa phương và nhà trường.
	Liên hệ


6. Môn Âm nhạc
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Hát: Quốc ca Việt Nam
	- Giáo dục học sinh biết thể hiện tình yêu quê hương, yêu Tổ quốc thông qua những hành động cụ thể
	
	Liên hệ

	2
	Hát: Quốc ca Việt Nam (lời 2)

Nghe nhạc: Cháu hát về đảo xa
	- Giáo dục tinh thần yêu nước, biết ơn các chiến sĩ, có tinh thần bảo vệ tổ quốc.
	
	Liên hệ


III. AN TOÀN GIAO THÔNG

1. Môn Đạo đức

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Biển báo hiệu giao thông đường bộ.
	Bài 11: Em nhận biết quy tắc An toàn giao thông. 
	- Rèn tính cẩn thận, kĩ năng quan sát. Phát triển năng lực tham gia giao thông.
	Liên hệ

	2
	Tham gia giao thông an toàn trên các phương tiện giao thông công cộng.
	Bài 12: Em tuân thủ quy tắc An toàn giao thông.
	- Thực hiện được các hành vi an toàn khi tham gia giao thông trên các phương tiện công cộng.

- Rèn tính cẩn thận, kĩ năng quan sát. Phát triển năng lực tham gia giao thông.
- Vận dụng hiểu biết về biển báo khi tham gia giao thông.
	Liên hệ


2. Môn Tiếng Việt

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Cổng trường an toàn giao thông.
	- Bài đọc 1: Ngày khai trường…Ôn tập về từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, từ chỉ đặc điểm.
	
	Liên hệ

	2
	An toàn giao thông đường thủy.
	- Bài đọc 3: Chợ nổi Cà Mau. Luyện tập về so sánh. Từ chỉ đặc điểm.
	
	Liên hệ

	3
	Bài đọc 3: Trận bóng trên đường phố. Luyện tập về dấu ngoặc kép.
	
	- Giáo dục không được chơi bóng ở đường phố vì nguy hiểm cho bản thân và những người đi đường; phải tôn trọng luật giao thông; tôn trọng luật lệ, quy tắc chung của cộng đồng.
	Liên hệ


3. Môn Tự nhiên và Xã hội

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 7: Thực hành: Khảo sát về sự an toàn của trường học.
	
	- Thực hiện được những hoạt động góp phần giữ gìn an toàn giao thông ở cổng trường.

- Nắm được các hành vi gây mất an toàn giao thông ở cổng trường.

- Rèn tính cẩn thận, kĩ năng quan sát. Phát triển năng lực tham gia giao thông.
	Bộ phận


4. Hoạt động trải nghiệm

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	An toàn giao thông nơi cổng trường.
	
	- Học sinh có kiến thức về các quy định an toàn khi tham gia giao thông. 

- Học sinh có ý thức chấp hành và tham gia giao thông an toàn.
	Bộ phận


IV. CHĂM SÓC MẮT VÀ PHÒNG CHỐNG MÙ LOÀ

1. Môn Tự Nhiên và Xã hội

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 4: Giữ vệ sinh xung quanh nhà ở.
	- Chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa mắt (Bài 3: Phòng tránh bệnh đau mắt đỏ).
- Biết cách vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh nơi ở gia đình để phòng tránh các bệnh về mắt.
	
	Liên hệ

	2
	Bài 7: Thực hành: Khảo sát về sự an toàn của trường học.
	- Chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa (Bài 4: Cần làm gì để phòng tránh chấn thương mắt?). 

- Biết những nơi nào an toàn để vui chơi, nơi nào không an toàn cần tránh xa để phòng tránh các tác động nguy hiểm đến mắt.
	
	Liên hệ

	3
	Bài 18: Thức ăn, đồ uống có lợi cho sức khỏe.
	- Tích hợp nội dung 2 của bài 1 Làm gì để chăm sóc và bảo vệ mắt.
	
	Liên hệ

	4
	Ôn tập: Chủ đề: Con người và sức khỏe.
	- Tích hợp nội dung 1, 2 của bài 2: Tìm hiểu nguyên nhân học sinh hay bị cận thị, cần làm gì để phòng tránh cận thị học đường.
	
	Liên hệ

	5
	Ôn tập: Chủ đề: Con người và sức khỏe

	- Tích hợp nội dung 3 của bài 3: Tìm hiểu cách chăm sóc và bảo vệ mắt (bệnh đau mắt đỏ)?
	
	Liên hệ

	6
	Ôn tập: Chủ đề: Trái đất và bầu trời
	- Tích hợp nội dung 2 của bài 4: Cách phòng tránh cận thị học đường.
	
	Liên hệ


2. Môn Tiếng Việt
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài đọc 3: Trận bóng trên đường phố. Luyện tập về dấu ngoặc kép.
	- Tránh chơi các trò chơi và chơi những nơi nguy hiểm có nguy cơ gây chấn thương cho mắt. (Bài 4: Cần làm gì để phòng tránh chấn thương mắt).
	
	Liên hệ

	2
	Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa: T, V.
	- Để phòng tránh các tật khúc xạ  và chống mù lòa  khi ngồi viết bài khoảng cách từ mắt đến mặt bàn khoảng 25 - 30cm. Ngồi viết bài phải đúng tư thế.
	
	Liên hệ


V. GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG

1. Môn Đạo đức

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 1: Em khám phá đất nước Việt Nam.
	- Vẻ đẹp của danh lam thắng cảnh Thừa Thiên Huế.
	
	Bộ phận

	2
	Bài 2: Em yêu tổ quốc Việt Nam.
	- Giới thiệu một di tích lịch sử - văn hóa ở quê em.

- Cùng giữ gìn và bảo vệ di tích lịch sử văn hóa quê hương.
	
	Bộ phận


2. Môn Tiếng Việt

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 9: Sáng tạo nghệ thuật.

Bài viết 2: Em yêu nghệ thuật.
	- Giới thiệu sơ lược về một trong số loại hình nghệ thuật ở Thừa Thiên Huế.
	
	Bộ phận

	2
	Bài 16: Bảo vệ tổ quốc

Bài viết 2: Viết về người anh hùng
	- Kể lại được một câu chuyện hoàn chỉnh về một danh nhân ở địa phương mà em biết.
	
	Bộ phận

	3
	Bài 11: Cảnh đẹp non sông

Trao
đổi: Nói
về cảnh đẹp non sông.
Bài viết 2: Viết về cảnh đẹp non sông.
	- Biết được vị trí, địa điểm của các danh lam, thắng cảnh nổi tiếng trên quê hương em.
- Mô tả được một cách đơn giản vẻ đẹp, nét đặc trưng của một danh lam, thắng cảnh tiêu biểu mà em biết.
	
	Bộ phận

	
	Bài: Ôn tập cuối học kì 1 (tiết 6).


	- Kể chuyện danh nhân quê hương em.

- Kể tên được các danh nhân tiêu biểu trên quê hương em thời xưa.

- Nêu được công trạng, thành tích/đóng góp nổi bật của các danh nhân ở địa phương.
	
	Bộ phận

	
	
	
	
	


3. Môn Tự nhiên và Xã hội

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 1: Họ nội, họ ngoại.
	- Giới thiệu dòng họ của em.

- Cách gọi tên và xưng hô với các thành viên trong dòng họ của em.

- Vẽ cây gia phả của dòng họ (3 đời) theo sơ đồ.

- Một số hoạt động của dòng họ em. (Từ đó nói lên tình cảm, sự gắn bó,…)
	Bộ phận
	Bộ phận

	2
	Bài 11: Di tích lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên.
	- Khám phá di tích lịch sử - văn hóa ở Thừa Thiên Huế.

- Giới thiệu về một di tích lịch sử - văn hóa ở quê em.

- Cùng giữ gìn và bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa ( việc làm nên/ không nên)
	Bộ phận
	Bộ Phận


4. Hoạt động trải nghiệm

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài: Tiếp nối truyền thống quê hương.

Bài: Truyền thống quê hương.
	- Nét đẹp cổ truyền trên quê hương Thừa Thiên Huế.

- Một số phong tục trong ngày Tết ở Thừa Thiên Huế.
	
	Bộ phận

	2
	Vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên
	- Kể được tên một số danh lam, thắng cảnh  nổi tiếng trên quê hương em.
- Biết được vị trí, địa điểm của các danh lam, thắng cảnh nổi tiếng trên quê hương em.
- Nêu được một số việc làm phù hợp để giữ gìn và bảo vệ các danh lam, thắng cảnh trên quê hương em.
	
	Bộ phận

	3
	Bài: Cảnh đẹp quê hương.
	- Danh lam thắng cảnh ở Thừa Thiên Huế.

- Vẻ đẹp của danh lam thắng cảnh ở Thừa Thiên Huế

Tổ chức tham quan, tìm hiểu danh lam thắng cảnh (Chùa Thiên Mụ, Cầu ngói Thanh Toàn,...)
	
	Bộ phận

	4
	Bài: Chung tay bảo vệ cảnh đẹp quê em.
	- Di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng trên quê hương em.

- Khám phá di tích lịch sử- văn hóa ở TT Huế.

- Giới thiệu một di tích lịch sử - văn hóa ở quê em. Cùng bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá quê hương.
	
	Bộ phận

	5
	Chuẩn bị văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11.
	- Các bài dân ca quê em.

-  Kể tên được một số bài dân ca tiêu biểu ở địa phương.
- Giới thiệu sơ lược về một trong số loại hình nghệ thuật ở Thừa Thiên Huế.
	
	Bộ phận

	
	
	
	
	


4. Âm nhạc

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	- Nhạc cụ.
- Vận dụng: Trình bày bài hát Múa sạp theo cách hát nối tiếp.
	- Giới thiệu một số nghệ thuật truyền thống quê hương như:  Hát Chèo; Múa Rối nước; Hát Ca trù; Trống quân.
	
	Bộ phận

	2
	Hát: Bạn ơi lắng nghe.
	- Giới thiệu về nghệ thuật truyền thông (Hát Chèo; múa Rối nước; Hát Ca trù; Trống quân).
	
	Bộ phận

	3
	1. Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe.

2. Nghe nhạc: Cò lả.

(Thay thế bằng bài Quê em - Điệu Lí Hoài Xuân. Lời mới: Hoàng Lý).
	- Kể tên một số bài dân ca tiêu biểu ở địa phương.

- Thực hành và tập hát được một số bài dân ca tiêu biểu ở địa phương mà em biết.

- Nhận biết được các loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian ở Thừa Thiên Huế. (ca Huế, hò Huế,…)
- Giới thiệu sơ lược một số loại hình nghệ thuật ở Thừa Thiên Huế.
	
	Bộ phận


VI. GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN BOM MÌN BỀN VỮNG
1. Môn Tự nhiên và Xã hội

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 5: Một số hoạt động kết nối với xã hội của trường học.
	- Tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam hoặc ngày Thương binh liệt sĩ do nhà trường tổ chức bao gồm việc hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật, những nạn nhân do chiến tranh gây ra.
	
	Liên hệ


2. Hoạt động trải nghiệm

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Chung tay xây dựng cộng đồng.
	- Tham gia một số hoạt động tình nguyện, nhân đạo, giáo dục truyền thống do nhà trường, địa phương tổ chức bao gồm hoạt động ủng hộ, hỗ trợ cho nạn nhân bom mìn.
	
	Liên hệ


VII. GIÁO DỤC LÍ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG

1. Môn Đạo Đức

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Em yêu Tổ quốc Việt Nam.
	- Thể hiện lòng yêu nước.
	
	Toàn phần

	2
	Quan tâm hàng xóm láng giềng
	- Thể hiện lòng nhân ái.
	
	Toàn phần

	3
	Xử lí bất hoà với bạn bè
	- Thể hiện lòng nhân ái.
	
	Bộ phận

	4
	Ham học hỏi
	- Chăm chỉ.
	
	Toàn phần

	5
	Giữ lời hứa
	- Trung thực.
	
	Toàn phần

	6
	Em tích cực hoàn thành nhiệm vụ
	- Trung thực.
	
	Toàn phần

	7
	Tuân thủ quy tắc an toàn giao.
	- Sống kỉ luật và tuân thủ pháp luật.
	
	Toàn phần


2. MÔN TIẾNG VIỆT

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Cha sẽ luôn ở bên con.
	Niềm tin của con dành cho cha mình, niềm tin được kết tinh từ yêu thương, từ sự gắn bó sâu sắc, từ chính lời cha từng chia sẻ: “Dù có chuyện gì xảy ra, cha cũng luôn ở bên con”.
	
	Liên hệ

	2
	Ông Trạng giỏi tính toán.
	- Ca ngợi tài năng và cách sử dụng tài năng tính toán của Lương Thế Vinh để “đối đáp” sứ thần Trung Hoa.
	
	Liên hệ

	3
	Hội đua ghe ngo.
	- Không chỉ cung cấp thông tin hữu ích về một hoạt động văn hoá sôi nổi, hấp dẫn với các nghi thức riêng của đồng bào dân tộc Khmer mà còn là bài học về tinh thần đoàn kết, của không khí hân hoan ngày hội quê hương.
	
	Liên hệ

	4
	Em nghĩ về Trái Đất.
	- Dựa vào kết quả đọc hiểu, đặc biệt là câu 3 (Những câu thơ nào thể hiện mong muốn chung của mọi người trên Trái Đất?), thể hiện được tình cảm yêu thương, khát vọng hoà bình, bình yên cho Trái Đất. Đọc với giọng dứt khoát, tự hào các dòng thơ: “Hãy giữ được bình yên/Cho hoa thơm thơm mãi”, “Cho năm châu hội ngộ/Trong tình thương loài người”.
	
	Liên hệ

	5
	- Viết về nhân vật yêu thích.

- Viết về người anh hùng.
	- Giáo dục cảm xúc thẩm mĩ thể hiện qua cách viết các câu nêu tình cảm, lí do yêu thích, cách dùng từ ngữ biểu cảm như: yêu thích, quý mến, ngưỡng mộ, tự hào, kính trọng...
	
	Liên hệ

	6
	- Góc sáng tạo: Đố vui về cảnh đẹp.
	- Gắn với yêu cầu cần đạt (i) và (ii).
	
	Liên hệ

	7
	- Thực hành viết đoạn văn ngắn giới thiệu về bản thân.
	- Khuyến khích học sinh suy nghĩ về “sở thích, ước mơ” để trình bày. Với tính chất là một văn bản thông tin ngắn, các sở thích, mơ ước được biểu đạt một cách gọn rõ nhưng đó phải là những ước mơ thiết tha nhất, những mong ước mà các em luôn hướng đến.
	
	Liên hệ

	8
	- Với việc lựa chọn hoạt động Trao đổi về việc vì sao không nên chơi bóng trên đường phố và khi đi đường, cần chú ý những gì để bảo đảm an toàn.
	- Giáo dục học sinh cách đặt và trả lời câu hỏi nhã nhặn, lịch thiệp, ngữ điệu phù hợp kết hợp với cử chỉ, điệu bộ hiền hoà.
	
	Liên hệ


3. Hoạt động trải nghiệm

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Hoạt động Rèn luyện bản thân.
	
	- Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
	Liên hệ

	2
	Hoạt động khám phá bản thân.
	
	- Nhận ra được giá trị của bản thân.
	Liên hệ

	3
	Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
	
	- Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của công dân toàn cầu.
	Liên hệ

	4
	Hoạt động bảo vệ môi trường
	
	- Tự giác chấp hành nội quy, quy định của pháp luật.
	Liên hệ

	5
	Hoạt động Xây
dựng nhà trường Hoạt động Xây
dựng cộng đồng
	
	- Có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể.
	Liên hệ

	6
	Hoạt động Xây
dựng cộng đồng
	
	- Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ.
	Liên hệ

	7
	Hoạt động Xây
dựng nhà trường
	
	- Chủ
động tham
gia các hoạt động Đội.
	Liên hệ


VIII. TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC
1. Môn Tự nhiên và Xã hội
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 4: Giữ vệ sinh xung quanh nhà
	- Hoạt động 2: Sự cần thiết của việc giữ gìn vệ sinh xung quanh nhà ở.
	
	Liên hệ

	2
	Bài 8: Giữ vệ sinh ở trường hoặc khu vực
xung quanh trường.
	- Hoạt động 2: (tiết 2) Thực hiện giữ vệ sinh trong trường học.
	
	Liên hệ

	3
	Bài 10: Hoạt đông sản xuất công nghiệp và thủ công.
	- Hoạt động 3: (tiết 2): Vận dụng
	
	Liên hệ

	4
	Bài 11: Di tích lịch sử văn hóa và cảnh quan thiên nhiên.
	- Hoạt động 3: Tôn trọng di tích lịch sử.
	
	Liên hệ

	5
	Bài 21: Hình dạng của Trái
Đất - Các đới khí hậu.
	- Hoạt động: Khám phá.
	
	Liên hệ


2. Hoạt động trải nghiệm
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Hoạt động rèn luyện bản thân.
	- Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Xây
dựng
không gian xanh ở gia đình.
	
	Liên hệ

	2
	Hoạt động hướng đến xã hội.
	- Tiết
kiệm
điện, nước trong gia đình.
	
	Liên hệ

	3
	Hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi trường.
	- Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Vệ sinh trường lớp.
	
	Liên hệ


NỘI DUNG TÍCH HỢP/LỒNG GHÉP CÁC MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - LỚP: 4
I. QUYỀN CON NGƯỜI

1. Môn Đạo đức

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 1: Người lao động quanh em (t1)
	- Quyền tự do biểu đạt.

- Quyền được bảo đảm mức sống để phát triển toàn diện.

- Quyền được chăm sóc sức khoẻ.

- Bổn phận đối với cộng đồng, xã hội.
	- Nêu được đóng góp của một số người lao động ở xung quanh.

- Biết vì sao phải biết ơn người lao động.

- Thể hiện được lòng biết ơn người lao động bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi.

- Nhắc nhở bạn bè, người thân có thái độ, hành vi biết ơn những người lao động.
	Liên hệ

	2
	Bài 3: Em nhận biết sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn (t1)

Bài 4: Em thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn (t1)
	.- Quyền được bảo vệ chống lại bạo lực, lạm dụng và sao

nhãng đối với trẻ em.

- Quyền được bảo vệ đặc biệt đối với trẻ em không gia đình.

- Quyền được bảo vệ không bị bóc lột về kinh tế, làm những công việc nặng nhọc, độc hại.

- Quyền được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử.

- Bổn phận đối với cộng đồng, xã hội.
	- Nêu được một số biểu hiện của sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.

- Biết vì sao phải cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.

- Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn bằng những lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi.

- Sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn phù hợp với khả năng của bản thân
	Bộ phận

	3
	Bài 5: Em yêu lao động (t1)

Bài 6: Em tích cực tham gia lao động (t1)
	.- Quyền được bảo vệ khỏi sự bóc lột sức lao động.

- Quyền được tham gia lao động phù hợp với khả năng.

- Bổn phận đối với cộng đồng, xã hội.

- Bổn phận đối với bản thân.
	- Nêu được một số biểu hiện của yêu lao động.

- Biết vì sao phải yêu lao động.

- Tích cực, tự giác tham gia hoạt động lao động phù hợp với khả năng của bản thân.

- Quý trọng người yêu lao động; không đồng tình với những biểu hiện lười lao động
	Bộ phận

	4
	Bài 7: Em tôn trọng tài sản của người khác (t1)
	- Quyền được tôn trọng và lắng nghe ý kiến.

- Quyền về tài sản.

- Quyền được bảo vệ chống lại sự can thiệp vào đời tư.

- Bổn phận đối với cộng đồng, xã hội
	- Nêu được một số biểu hiện tôn trọng tài sản của người khác.

- Biết vì sao phải tôn trọng tài sản của người khác.

- Thể hiện thái độ tôn trọng tài sản của người khác bằng những lời nói, việc làm cụ thể phù hợp.

Nhắc nhở bạn bè, người thân tôn trọng tài sản của người khác.
	Bộ phận

	5
	Bài 8: Em bảo vệ của công (t1)
	.- Quyền được tham gia giữ gìn, bảo vệ của công.

- Bổn phận đối với cộng đồng, xã hội.
	- Nêu được một số biểu hiện của bảo vệ của công.

- Biết vì sao phải bảo vệ của công.

- Có những việc làm cụ thể để bảo vệ của công.

- Nhắc nhở mọi người giữ gìn, bảo vệ của công
	Bộ phận

	6
	Bài 9: Em làm quen với bạn bè (t1)

Bài 10: Em nuôi dưỡng quan hệ bạn bè (t1)
	- Quyền được tôn trọng và lắng nghe ý kiến.

- Quyền được tham gia các hoạt động văn hoá.

- Quyền được tự do kết giao bạn bè.

- Quyền được bình đẳng, tôn trọng.

- Quyền được bảo vệ không phân biệt đối xử.

- Bổn phận đối với bản thân.

Bổn phận đối với cộng đồng, xã hội.
	- Biết vì sao phải thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè.

- Nhận biết được cách đơn giản để thiết lập, duy trì quan hệ bạn bè.

Có quan hệ tốt với bạn bè ở trường học và làng xóm, khối phố
	Bộ phận

	7
	Bài 11: Em quý trọng đồng tiền (t1)
	- Quyền về tài sản.

Bổn phận đối với cộng đồng, xã hội.

- Bổn phận đối với gia đình.
	· Nêu được vai trò của tiền.

· Biết được vì sao phải quý trọng đồng tiền.

· Biết bảo quản và tiết kiệm tiền; mua sắm quần áo, đồ dùng, đồ chơi, quà bánh… đúng mức, phù hợp với hoàn cảnh gia đình.

- Nhắc nhở bạn bè chi tiêu tiết kiệm.
	Liên hệ

	8
	Bài 12: Em thực hiện quyền và bổn phận trẻ em
	Quyền và bổn phận trẻ em.
	Kể được một số quyền và bổn phận cơ bản của trẻ em.

- Biết vì sao phải thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

- Thực hiện được quyền và bổn phận của trẻ em phù hợp với lứa tuổi.

- Nhắc nhở, giúp đỡ bạn bè thực hiện quyền và bổn phận trẻ em.
	Liên hệ



2. Môn Tiếng Việt

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài đọc: Tuổi Ngựa
	Quyền được bày tỏ ý kiến.
	- Nêu được một vấn đề có ý nghĩa
đối với bản thân hay cộng đồng được gợi ra từ văn bản đã đọc.
- Tích cực tham gia và bày tỏ ý kiến của mình.
	Liên hệ

	2
	Bài viết 1: Viết đoạn văn về một nhân vật.
	Quyền được tham gia trao đổi,  bày tỏ ý kiến.
	- Nêu được tình cảm, suy nghĩ của bản thân sau khi đọc văn bản.

- Mạnh dạn tham gia trao đổi,  bày tỏ ý kiến
	Liên hệ

	3
	Trao đổi: Chăm học, chăm làm.
	Quyền được tham gia trao đổi, bày tỏ ý kiến.
	Tích cực tham gia trao đổi, bày tỏ ý kiến.
	Liên hệ

	4
	Bài đọc: Nếu chúng mình có phép lạ.
	Quyền được tham gia trao đổi, bày tỏ ý kiến. 
	- Mạnh dạn tham gia trao đổi,  bày tỏ ý kiến.

- Nêu được tình cảm, suy nghĩ của bản thân sau khi đọc văn bản.
	Liên hệ

	5
	Nói và nghe: Tài năng con người.
	Quyền phát triển tài năng, sự sáng tạo, ý thức tôn trọng.
	- Quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc, phát huy truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc mình.
- Bổn phận giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, giữ gìn bản sắc, phát huy truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp
của dân tộc mình.
	Liên hệ

	6
	Bài đọc: Tôn vinh sáng tạo.
	Quyền phát triển tài năng, sự sáng tạo, ý thức tôn trọng.
	- Có ý thức tôn trọng tài năng, sáng tạo của con người.

- Phát huy truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc mình.
	Liên hệ

	7
	Bài đọc: Món quà.
	Quyền được chăm sóc tốt nhất về sức khỏe, được ưu tiên tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh.
	Bước đầu biết được sự cần thiết của việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ và thực hiện quyền con người. - Biết  chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển toàn diện.
- Được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu.
	Liên hệ

	8
	Luyện từ và câu: Tra từ điển.
	- Quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc, phát huy truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc mình.
Quyền được bày tỏ ý kiến.
	- Biết giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, giữ gìn bản sắc, phát huy truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc mình. 

	Liên hệ

	9
	Góc sáng tạo: Dự án Trái tim yêu thương.
	Ý thức trách nhiệm vì cộng đồng, từ đó giáo dục quyền được bày tỏ ý kiến, quyền được tham gia hoạt động xã hội.
	Tích cực tham gia các hoạt động xã hội.
	Liên hệ

	
	Góc sáng tạo: Gương dũng cảm.
	Quyền được tiếp cận thông tin. 
	Tích cực tiếp cận các thông tin hữu ích.
	Liên hệ

	10
	Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Sáng chế, phát minh.
	Quyền được tham gia trao đổi, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng.
	Mạnh dạn tham gia trao đổi,  bày tỏ ý kiến.
- Nhận biết được một số chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp 

luật về quyền con người. 


	Liên hệ

	11
	Bài viết: Luyện tập Thuật lại một sự việc được chứng kiến hoặc tham gia.
	Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội (để chia sẻ về những trải nghiệm, cảm xúc, suy nghĩ của cá nhân).
	- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội.
	Liên hệ


3. Hoạt động trải nghiệm

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	SHDC: Hưởng ứng phong trào “Môi trường xanh - Cuộc sống xanh”.
	- Quyền và trách nhiệm bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.
- Quyền được phát triển: Quyền được tham gia các hoạt động văn hóa.
- Quyền được tham gia: Quyển tự do bày tỏ ý kiến.
	- Trải nghiệm một số công việc nhằm bảo vệ môi trường ở địa phương và thể hiện được hứng thú khi tham gia các hoạt động văn hóa.


	Bộ phận

	2
	SHL: Sổ tay nghề

truyền thống quê em.
	- Quyền tôn trọng bản sắc dân tộc. 
	- Tìm hiểu được những thông tin cơ bản về bản sắc dân tộc ở địa phương.
- Trải nghiệm một số công việc của Bản sắc dân tộc ở địa phương và thể hiện được hứng thú với bản sắc dân tộc của địa phương. Tôn trọng bản sắc dân tộc ở địa phương.
	Bộ phận

	3
	SHDC: Em với nghề

truyền thống quê hương.
	- Quyền tôn trọng bản sắc dân tộc. 
	- Tìm hiểu được những thông tin cơ 

bản về nghề truyền thống ở địa phương. 

- Trải nghiệm một số công việc của nghề truyền thống ở địa phương và thể hiện được hứng thú với nghề truyền thống của địa phương.  

- Biết giữ an toàn trong lao động khi làm nghề truyền thống.
	Bộ phận

	4
	HĐGDTCĐ:
- Chia sẻ những hiểu biết của em về cảnh quan
thiên nhiên ở địa phương - Xây dựng kế hoạch

tham quan và chăm sóc
một cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
	- Quyền và trách nhiệm bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

- Quyền được phát triển: Quyền được tham gia các hoạt động văn hóa.

- Quyền được tham gia: Quyền tự do bày tỏ ý kiến.

	- Tìm hiểu về cách bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

	Bộ phận

	5
	SHDC: Hoạt động “Chung tay bảo vệ môi trường”.
	- Quyền và trách nhiệm bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

- Quyền được tham gia các hoạt động văn hóa;
	- Tìm hiểu về cách bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

- Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa ở địa phương.
	Bộ phận


4. Môn Khoa học
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 3: Bảo vệ nguồn nước và một số cách làm sạch nước.
	- Quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường( tích hợp thông qua hoạt động 2.Bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nguồn nước).

- Quyền được chăm sóc sức khỏe( tích hợp thông qua hoạt động 3.một số cách làm sạch nước).
	- Nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về: nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước; sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước và phải sử dụng tiết kiệm nước.
- Trình bày được một số cách làm sạch nước; liên hệ thực tế về cách làm sạch nước ở gia đình và địa phương.
- Thực hiện được và vận động những người xung quanh cùng bảo vệ nguồn nước và sử dụng nước tiết kiệm.
	Liên hệ

	2
	Bài 6: Vai trò của không khí trong bảo vệ môi trường không khí.
	- Quyền,nghĩa vụ bảo vệ môi trường; bổn phận của trẻ em với cộng đồng và xã hội(tích hợp thông qua hoạt động 2) Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí).Quyền được chăm sóc sức khỏe;bổn phận của trẻ em với cộng đồng và xã hội( tích hợp thông qua hoạt động 3. Bảo vệ môi trường không khí).
	- Giải thích được nguyên nhân gây ô nhiễm không khí; sự cần thiết bảo vệ  bầu không khí trong lành. 

- Thực hiện được việc làm phù hợp để bảo vệ bầu không khí trong lành và vận động những người xung quanh cùng thực 

hiện.
	Liên hệ

	3
	Bài 8: Ánh sáng trong đời sống.
	- Quyền được bảo đảm an toàn về sức khỏe, thân thể.


	- Nêu được vai trò của ánh sáng đối với sự sống; liên hệ được với thực tế.
- Biết tránh ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt; không đọc, viết dưới ánh sáng quá yếu; thực hiện được tư thế ngồi học, khoảng cách đọc, viết phù hợp để bảo vệ mắt, tránh bị cận thị.
	Liên hệ

	4
	Bài 10: Âm thanh trong cuộc sống.
	- Quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường.
- Quyền được chăm sóc sức khỏe.
- Bổn phận của trẻ em với cộng đồng, xã hội.
	- Trình bày được tác hại của tiếng ồn và một số biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn.

- Thực hiện các quy định giữ trật tự nơi công cộng; biết cách phòng chống ô nhiễm tiếng ồn trong cuộc sống.
	Liên hệ

	5
	Bài 13:

Nhu cầu sống của thực vật và chăm sóc cây trồng.
Bài 14: Nhu cầu sống của động vật và chăm sóc vật nuôi.
	- Quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

Bổn phận của trẻ em với cộng đồng, xã hội.
	- Vận dụng được kiến thức về nhu cầu sống của thực vật và động vật để đề xuất việc làm cụ thể trong chăm sóc cây trồng và vật nuôi, giải thích được tại sao cần phải làm công việc đó.
- Thực hiện được việc làm phù hợp để chăm sóc cây trồng (ví dụ: tưới nước, bón phân,...) và (hoặc) vật nuôi ở nhà.
	Liên hệ

	6
	Bài 15: Nấm và một số nấm được dùng làm thức ăn.

	- Quyền được chăm sóc sức khỏe.
- Bổn phận của trẻ em với gia đình.
	- Nêu được tên và một số đặc điểm (hình dạng, màu sắc) của nấm được dùng làm thức ăn qua quan sát tranh ảnh và (hoặc) video.
- Có ý thức không ăn nấm lạ để phòng tránh ngộ độc.
	Liên hệ

	7
	Bài 16: Nấm men và nấm mốc.
	- Quyền được chăm sóc sức khỏe.
- Bổn phận của trẻ em với gia đình.
	- Nhận biết được tác hại của một số nấm mốc gây hỏng thực phẩm thông qua thí nghiệm hoặc quan sát tranh ảnh, video.
- Vận dụng được kiến thức về nguyên nhân gây hỏng thực phẩm, nêu được một số cách bảo quản thực phẩm (làm lạnh, sấy khô, ướp muối,...). 
	Liên hệ

	8
	Bài 17: Các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể

Bài 18: Chế độ ăn uống

Bài 19: Thực phẩm an toàn.
	- Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển thể chất, trí tuệ. 
- Quyền được chăm sóc sức khỏe.
	- Kể được tên các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn và nêu được vai trò của chúng đối với cơ thể.
- Nêu được ví dụ về các thức ăn khác nhau cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và năng lượng ở mức độ khác nhau.
- Trình bày được sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn, ăn nhiều rau, hoa quả và uống đủ nước mỗi ngày.
- Nêu được ở mức độ đơn giản về chế độ ăn uống cân bằng.
- Nhận xét được bữa ăn có cân bằng, lành mạnh không dựa vào sơ đồ tháp dinh dưỡng của trẻ em và đối chiếu với thực tế bữa ăn trong ngày ở nhà hoặc ở trường.
- Nêu được tóm tắt thế nào là thực phẩm an toàn và lí do cần phải sử dụng thực phẩm an toàn.
- Nhận biết được một số dấu hiệu nhận biết thực phẩm an toàn thông qua vật thật hoặc tranh ảnh, video clip.
	Liên hệ

	9
	Bài 20: Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng và cách phòng tránh.
	- Quyền được chăm sóc sức khỏe
	- Nêu được tên, dấu hiệu chính và nguyên nhân của một số bệnh do thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng.
- Thực hiện được một số việc làm để phòng, tránh một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng và vận động mọi người trong gia đình cùng thực hiện.
	Liên hệ

	10
	Bài 21: Phòng tránh đuối nước.
	- Quyền được sống.

- Quyền được chăm sóc sức khỏe.
	- Nêu được những việc nên và không nên làm để phòng tránh đuối nước.
- Thực hành luyện tập kĩ năng phân tích và phán đoán tình huống có nguy cơ dẫn đến đuối nước và thuyết phục, vận động các bạn tránh xa những nguy cơ đó.
- Cam kết thực hiện các nguyên tắc an toàn khi bơi hoặc tập bơi.
	Liên hệ

	11
	Bài 23: Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn.
	- Quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường.
	- Trình bày được vai trò quan trọng của thực vật đối với việc cung cấp thức ăn cho con người và động vật.
- Thực hiện được một số việc làm giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên và vận động gia đình cùng thực hiện
	Liên hệ


5. Môn Âm nhạc
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Hát: Em là bông hồng nhỏ.
	- Điều 16. Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu.

- Quyền được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân, phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo.
	
	Liện hệ

	2
	Hát: Cò lả.
	- Quyền giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, các làn điệu dân ca.
	
	Liện hệ

	3
	Hát: Mái trường tuổi thơ.
	- Giáo dục tình cảm gắn bó với mái trường.

- Thương yêu, đoàn kết, chia sẻ khó khăn, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.
	
	Liện hệ

	4
	Hát: Hát mừng.
	- Giữ gìn các nhạc cụ dân tộc.
	
	Liện hệ


6. Môn Mĩ thuật

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 3: Món ăn truyền thống (tiết 1).
	- Quyền giữ gìn, phát huy bản sắc (chia sẻ được nét của trang phục và ý tưởng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong học tập và trong cuộc sống.
	
	Liên hệ


II. AN NINH QUỐC PHÒNG

1. Môn Đạo đức

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1 
	Bài 7: Em tôn trọng tài sản của người khác
	- Giáo dục học sinh biết tôn trọng tài sản của người khác và nhắc nhở bạn bè, người thân.
	- Học sinh biết tôn trọng tài sản của người khác và biết giữ gìn và bảo vệ tài sán chung.
	Liên hệ

	2 
	Bài 8: Em bảo vệ của công
	- Giải thích cho học sinh hiểu được lợi ích của việc bảo vệ của công.
	- Tích cực tham gia và giữ gìn, bảo vệ của công.
	Liên hệ


2. Môn Tiếng Việt

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 3: Anh em sinh đôi 
(tiết 2).
	- Ca ngợi tinh thần dũng cảm của anh Kim Đồng đã hi sinh từ khi còn rất nhỏ tuổi để bảo vệ tổ quốc.

	- Giáo dục tinh thần yêu nước, tích cực học tập, rèn luyện để lớn lên bảo vệ Tổ quốc.
	Bộ phận

	2
	Bài 10: Cảm xúc Trường Sa

(tiết 1).
	- Ca ngợi tấm gương người lính đảo dũng cảm, kiên cường, hiền lành, giản dị. Họ đã thầm lặng cống hiến tuổi trẻ của mình để bảo vệ vùng biển đảo của đất nước.
	- Khẳng định chủ quyền của đất nước ta: hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.


	Bộ phận

	3
	Bài 16: Ngựa biên phòng.
	- Học sinh hiểu nhiệm vụ của các chiến sĩ biên phòng đang vất vả ngày đêm canh giữ, bảo vệ biên cương của tổ quốc.
	- Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ dân tộc.
	Bộ phận

	4
	Bài đọc: Ông Yết Kiêu.
	- Học sinh biết bày tỏ sự kính trọng, khâm phục đối với tài năng và phẩm chất tốt đẹp của ông cha ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.
	- Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ dân tộc.
	Bộ phận

	5
	Tuần 23: Bài đọc: Người giàn khoan.
	- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc.
	- Tích cực tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc.
	Bộ phận

	6
	Tuần 24: Bài đọc: Đoàn thuyền đánh cá.
	- Qua bài thơ, học sinh thấy được vẻ đẹp của biển, đồng thời thấy được giá trị của biển đối với cuộc sống con người.
	- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
	Bộ phận

	7
	Tuần 25: Bài đọc: Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán.
	- Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc cho học sinh.
	- Học sinh biết thể hiện lòng tự hào với những thắng lợi hào hùng trong lịch sử bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta; biết bày tỏ sự kính trọng, khâm phục đối với tài trí và công lao to lớn của ông cha.
	Bộ phận

	8
	Tuần 26: Bài đọc:  Trường Sa.
	- Thông qua các hình ảnh về biển, đảo ở Trường Sa và cuộc sống của những chiến sĩ bảo vệ biển, đảo khẳng định chủ quyền của nước ta đối với quần đảo Trường Sa.
	- Khẳng định chủ quyền của đất nước ta: hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.


	Bộ phận


3. Hoạt động trải nghiệm

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	HĐSHDC: Chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22 - 12.
	- Học sinh hiểu về ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam; Học tập tấm gương anh bộ đội cụ Hồ.
	- Biết ý nghĩa về ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Giáo dục lòng biết ơn những tấm gương anh bộ đội cụ Hồ.
	Bộ phận

	2
	HĐSHL: Chủ đề: Uống nước nhớ nguồn.
	- Nêu những tấm gương anh dũng hi sinh trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm.
	- Nêu được việc cần làm để giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương.

- Biết tự hào và trân trọng các giá trị tốt đẹp của truyền thống quê hương.

- Báo cáo được kết quả thực hiện hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
	Bộ phận

	3
	HĐGDTCĐ: Đền ơn đáp nghĩa.
	- Học sinh biết được ý nghĩa của hoạt động đền ơn đáp nghĩa, những việc học sinh nên làm để đền ơn đáp nghĩa.
	- Tích cực tham gia hoạt động đến ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.
	Bộ phận

	4
	HĐGDTCĐ: Truyền thống quê hương.
	- Lấy ví dụ về truyền thống tốt đẹp của quê hương và khuyến khích học sinh thực hiện. 
	- Nêu được việc cần làm để giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương.

- Biết tự hào và trân trọng các giá trị tốt đẹp của truyền thống quê hương.

- Báo cáo được kết quả thực hiện hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
	Bộ phận

	5
	HĐGDTCĐ: Chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
	- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. Lấy ví dụ để học sinh thấy rõ tác hại của ô nhiễm môi trường.
	- Lập được kế hoạch khảo sát thực trạng cảnh quan thiên nhiên.

- Xây dựng được kế hoạch chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
	Bộ phận

	6
	HĐGDTCĐ: Phòng tránh bị xâm hại tình dục.
	- Giáo dục học sinh biết cách phòng tránh bị xâm hại tình dục. 
	- Biết bảo vệ bản thân, bạn bè và mọi người xung quanh trước những hành vi xâm hại tình dục.


	Bộ phận


4. Môn Lịch sử và Địa lí

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.
	- Giới thiệu Bản đồ hành chính Việt Nam và khẳng định hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.
	- Khẳng định chủ quyền của đất nước ta: hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.

	Bộ phận

	2
	Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	- Nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của dãy Hoàng Liên Sơn trong cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm.
	- Biết được vai trò của dãy Hoàng Liên Sơn trong cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm

	Bộ phận

	3
	Bài 22. Một số nét văn hoá và truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào Tây Nguyên.
	- Tinh thần đoàn kết, đồng cam cộng khổ của các dân tộc Tây Nguyên cùng với bộ đội trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ.
	- Mô tả được một số nét chính về văn hoá các dân tộc ở vùng Tây Nguyên.

- Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên, có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về anh hùng Núp, N'Trang Lơng, Can Lịch,…
	Bộ phận

	4
	Bài 26: Một số nét văn hoá truyến thống yêu nước, cách mạng của đồng  Nam Bộ.
	- Tinh thần đoàn kết, dũng cảm của đồng bào Nam Bộ cùng với bộ đội trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ.
	- Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ, có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về một số nhân vật tiêu biểu của Nam Bộ, như: Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thị Định,...
	Bộ phận

	5
	Bài 11: Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung.
	- Giới thiệu bản đồ hành chính Việt Nam, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.


	- Nêu được một số hoạt động kinh tế biển ở vùng Duyên hải miền Trung.

- Trình bày một số điểm nổi bật về văn hóa của vùng Duyên hải miền Trung, có sử dụng tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện…).
	Bộ phận

	6
	Bài 15: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên.
	- Tinh thần đoàn kết, đồng cam cộng khổ của các dân tộc Tây Nguyên cùng với bộ đội trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ.
	- Nêu được vai trò của rừng đối với tự nhiên, hoạt động sản xuất và đời sống của người dân ở vùng Tây Nguyên.

- Đề xuất việc làm góp phần bảo vệ rừng ở vùng Tây Nguyên.
	Bộ phận

	7
	Bài 16: Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Tây Nguyên.
	- Niềm tự hào tự tôn dân tộc, lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
	- Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên, có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử.
	Bộ phận

	8
	Bài 21. Địa đạo Củ Chi.
	- Tìm hiểu về địa đạo Củ Chi, biết được tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ từ đó học tập bảo vệ và phát triển đất nước.
	- Mô tả được một số công trình tiêu biểu trong Địa đạo Củ Chi, có sử dụng tranh ảnh, tài liệu lịch sử.

- Sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện lịch sử về việc đào hầm ở Củ Chi, chống Mỹ ở Địa đạo Củ Chi.
	Bộ phận


5. Môn Mĩ thuật

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 2: Phong cảnh quê em
(tiết 2).

	- Hoạt động mở đầu giáo viên trình chiếu bài hát “Việt Nam quê hương tôi" của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, yêu cầu học sinh lắng nghe (có thể hát theo) và giới thiệu những hình ảnh xuất hiện trong lời bài hát. Giáo dục học sinh về chủ quyền Việt nam.
	
	Liên hệ

	2
	Bài 2: Phong cảnh quê  em.
	- Giới thiệu bản đồ hành chính Việt Nam, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần Trường Sa và Hoàng Sa . 

- Giới thiệu bản đồ hành chính.
	
	

	3
	Bài 2: Nhân vật với trang phục dân tộc.
	Giới thiệu sự phong phú, bản sắc riêng các trang phục dân tộc của các dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam.
	
	


6. Môn Âm nhạc
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Hát: Em yêu hòa bình.
	- Biết thể hiện tình yêu quê hương đất nước và con người, biết tại sao mọi người cần phải bảo vệ hoà bình.
	
	Liên hệ


III. AN TOÀN GIAO THÔNG
1. Môn Tiếng Việt

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 8: Đò

Ngang.
	Hoạt động 1: Tìm hiểu về giao thông đường thủy.
	- Biết và phòng tránh được một số hành vi không an toàn khi tham gia giao thông thủy.

- Nhắc nhở mọi người khi đi Đò phải mặc áo phao.
	Bộ phận


2. Hoạt động trải nghiệm

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Điều khiển xe đạp an toàn.

HĐSHDC: Ngày hội “Cùng làm cùng vui”.
	- Biết cách điều khiển xe đạp an toàn khi tham gia giao. 
	- Biết cách điều khiển xe đạp an toàn khi tham gia giao thông.

- Nắm được một số quy định về an toàn giao thông dành cho xe đạp.

- Thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn khi điều khiển xe đạp tham gia giao thông.

- Nhắc nhở và chia sẻ với mọi người về việc điều khiển xe đạp an toàn.
	Toàn phần

	2
	Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.
	- Tìm hiểu một số lệnh của người điều khiển giao thông. Chia sẻ và nhắc nhở mọi người cùng cùng thực hiện.
	- Biết được ý nghĩa, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người điều khiển giao thông.

- Hiểu được một số hiệu lệnh cơ bản của người điều khiển giao thông.

- Có ý thức chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

- Chia sẻ vầ nhắc nhở mọi người xung quang cùng thực hiện.
	Toàn phần

	3
	Hậu quả  của tai nạn giao thông.
HĐSHDC: Đón tết bên người thân.
	- Tìm hiểu những hành vi không an toàn khi tham gia giao thông.
- Thảo luận và chỉ ra những việc cần làm để phòng tránh tai nạn giao thông.
	- Hiểu được hậu quả của tai nạn giao thông.

- Nhận biết được một số hành vi an toàn và không an toàn khi tham gia giao thông.

- Có ý thức phòng, tránh tai nạn giao thông.

- Nhắc nhở mọi người xung quanh tham gia giao thông an toàn nhằm phòng, tránh tai nạn giao thông.
	Toàn phần

	4
	Dự đoán để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ.
	- Hình thành khả năng quan sát dự đoán các tình huống có thể xảy ra tai nạn giao thông. Thảo luận - chia sẻ với mọi người cách phòng tránh tai nạn giao thông.

	- Nhận biết được một số tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn giao thông.

- Có khả năng quan sát, dự đoán và phòng tránh tình huống có thể xảy ra tai nạn giao thông.

- Chia sẻ với người khác về những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi tham gia giao thông và cách phòng tránh.
	Toàn phần


3. Môn Khoa học
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	An toàn giao thông đường thủy.

Bài 27: Phòng tránh tai nạn đuối nước.
	- Nhận biết và phòng tránh những hành vi không an toàn khi tham gia giao thông đường thủy. Nhắc nhở mọi người tham gia giao thông đường thủy an toàn.
	- Biết và phòng tránh được một số hành vi không an toàn khi tham gia giao thông thủy.

- Nhắc nhở mọi người khi tham gia đường Thủy phải mặc áo phao.
	Bộ phận


4. Môn Âm nhạc
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	- Ôn tập bài hát: Cò lả.

- Nghe nhạc: Lí kéo chài.
	- Giáo dục học sinh về giao thông đường thủy.
	
	Liện hệ



IV. CHĂM SÓC MẮT VÀ PHÒNG CHỐNG MÙ LOÀ

1. Môn Khoa học
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 6: Vai trò của không khí và bảo vệ môi trường không khí.
	- Giáo dục học sinh bảo vệ đôi mắt khi đi vào những ô nhiễm không khí như bụi, khói,…
	- Thực hiện được một số việc làm bảo vệ bản thân khi đi vào những nơi ô nhiễm không khí.
	Bộ phận

	2
	Bài 8: Ánh sáng trong đời sống.
	- Giáo dục học sinh biết tránh ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt; không đọc, viết dưới ánh sáng quá yếu; thực hiện được tư thế ngồi học, khoảng cách đọc, viết phù hợp để bảo vệ mắt, tránh bị cận thị.
	- Nêu được một số việc nên làm và không nên làm để phòng tránh tác hại do ánh sáng quá mạnh gây ra cho mắt.
	Bộ phận

	3
	Bài 17: Các chất dinh dưỡng cho cơ thể.
	- Giáo dục học sinh nắm được các chất dinh dưỡng có trong thức ăn tốt cho mắt.
	- Kể được tên các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn.

- Nêu được vai trò của các nhóm chất dinh dưỡng đối với cơ thể.
	Bộ phận

	4
	Bài 18: Chế độ ăn uống.
	- Giáo dục học sinh nắm được sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn, trong đó có các thực phẩm tốt cho mắt.
	- Nêu được ví dụ về các thức ăn khác nhau cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và năng lượng ở mức độ khác nhau.

- Trình bày được sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn, ăn đủ rau, hoa quả và uống đủ nước mỗi ngày.
	Bộ phận

	5
	Bài 19: Thực phẩm an toàn.
	- Giáo dục học sinh tránh các thức ăn gây hại cho sức khoẻ, trong đó có các thực phẩm ảnh hưởng đến mắt.
	- Nêu được tóm tắt thế nào là thực phẩm an toàn và lí do cần phải sử dụng thực phẩm an toàn.

- Nhận biết được một số dấu hiệu thực phẩm an toàn.
	Bộ phận


V. GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG

1. Môn Tiếng Việt
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1

	Luyện từ và câu: Danh từ chung, danh từ riêng.
	- Viết được đoạn văn ngắn giới thiệu về địa phương em.
	- Phân biết được danh từ chung, danh từ riêng. 

- Sử dụng được danh từ chung và danh từ riêng khi nói và viết.
	Liên hệ

	2

	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 2).
	- Tìm hiểu về các nghề truyền thống ở quê em.
	- Kể tên một số nghề truyền thống tiêu biểu ở quê hương em.
- Nêu địa điểm/công việc chuyên trách của một số làng nghề truyền thống nổi tiếng trên quê hương em.
	Liên hệ

	3

	Bài 8: Người ta là hoa đất

Góc sáng tạo: Triển lãm tinh hoa đất Việt.
	- Kể chuyện những tấm gương thành đạt trên quê hương em (thời hiện đại).
	- Kể tên một số tấm gương thành đạt trên quê hương em thời hiện đại (Sưu tầm tranh ảnh hoặc tự vẽ).
	Liên hệ

	4
	Ôn tập cuối học kì 1 (tiết 2)
	- Tìm hiểu về các nghề truyền thống ở quê em.
	- Kể tên một số nghề truyền thống tiêu biểu ở quê hương em. 
- Nêu địa điểm/công việc chuyên trách của một số làng nghề truyền thống nổi tiếng trên quê hương em.
	Liên hệ

	5

	Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo.
	- Kể chuyện những tấm gương thành đạt trên quê hương em (thời hiện đại). 
	- Kể tên một số tấm gương thành đạt trên quê hương em thời hiện đại. 
- Trình bày được một số thông tin về thành tích, đóng góp nổi bật của các tấm gương tiêu biểu.

- Rút ra được bài học từ những tấm gương thành đạt trên quê hương mà em được học.
	Liên hệ

	6
	Bài 16: Tuổi nhỏ chí lớn

Bài đọc 4: Mùa xuân em đi trồng cây.
	- Ứng phó biến đổi thời tiết, thiên tai trên quê hương em.

	- Biết được những việc cần thực hiện để phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra ở địa phương.
- Thực hành diễn tập tốt các hoạt động phòng tránh thiên tai để rèn kỹ năng ứng phó khi có thiên tai xảy ra ở địa phương em.
	Liên hệ


2. Môn Khoa học
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1

	Bài 5. Sự chuyển động của không khí - (Tiết 2: Mức độ mạnh của gió).
	- Ứng phó với biến đổi thời tiết, thiên tai trên quê hương em.
	- Kể tên những hiện tượng thời tiết xấu ở quê hương em.

- Mô tả mức độ nguy hiểm, thiệt hại từ những hiện tượng thời tiết đó.

-  Rút ra một số bài học cho bản thân trong việc tự bảo vệ mình trước các hiện tượng thiên tai, biến đổi khí hậu. 
- Có ý thức giữ an toàn cho bản thân trước, trong và sau khi có bão.
	Bộ phận.


3. Hoạt động trải nghiệm

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1

	Tiết 3: Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 - 10.
	- Kể chuyện những tấm gương thành đạt trên quê hương em (thời hiện đại).


	- Kể tên một số tấm gương thành đạt trên quê hương em thời hiện đại.

- Trình bày đơn giản về thành tích, đóng góp nổi bật của các tấm gương tiêu biểu.
	Bộ phận

	2

	Tiết 2:  Ứng xử văn hoá ở nơi công cộng.
	- Lễ hội truyền thống trên quê hương em.


	- Nêu được những việc nên/không nên làm để tham gia lễ hội văn minh, lịch sự hơn.
	Bộ phận

	3

	Tiết 2:  Truyền thống quê hương.
	- Lễ hội truyền thống trên quê hương em.


	- Kể lại một trò chơi, hoạt động tiêu biểu trong lễ hội.

- Nêu được những hiện tượng không đúng/thiếu văn minh trong lễ hội.
	Bộ phận

	4

	Tiết 1: Phong trào Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
	- Ứng phó với biến đổi thời tiết, thiên tai trên quê hương em. 


	-  Biết được những việc cần thực hiện để phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra ở địa phương.
	Bộ phận

	5

	Tiết 2: Chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
	- Ứng phó với biến đổi thời tiết, thiên tai trên quê hương em.


	- Thực hành diễn tập tốt các hoạt động phòng, tránh thiên tai để rèn kỹ năng ứng phó khi có thiên tai xảy ra.
	Bộ phận

	6

	Tiết 2: Trái tim yêu thương.
	- Kể chuyện những tấm gương thành đạt trên quê hương em (thời hiện đại).


	- Kể một câu chuyện về một tấm gương tiêu biểu mà em biết.

- Rút ra được bài học từ những tấm gương thành đạt trên quê hương mà em được học.
	Bộ phận


4. Lịch sử và Địa lí
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1

	Bài 2. Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tiết 1).
	- Tìm hiểu phong tục, tập quán và một số nét văn hóa đặc sắc ở quê hương em.

	- Kể tên một số phong tục, tập quán tiêu biểu ở địa phương (cưới hỏi, tang lễ, thói quen riêng ...).
- Mô tả được nét chính về một phong tục, tập quán tiêu biểu.
- Rút ra bài học và năng cao năng lực để thực hành phong tục đúng đắn, văn minh (thu thập phong mỹ tục).
	Bộ phận

	2

	Bài 2. Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tiết 2).
	- Cuộc sống lao động sản xuất trên quê hương em.

	- Kể những công việc sản xuất của người dân trên quê hương em (làm ruộng, làm vườn, chăn nuôi, làm nghề thủ công, kinh doanh buôn bán...)

- Giới thiệu cuộc sống lao động sản xuất một ngày thường nhật trên quê hương em.

- Biết trân trọng công sức lao động của người dân trong 7 việc tạo ra hàng hóa, của cải phục vụ đời sống.
	Bộ phận

	3

	Bài 2. Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tiết 3).
	- Chào mừng bạn đến với Thừa Thiên Huế.

	- Trình bày tên gọi, vị trí địa lí, diện tích của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mô tả nét chính về khí hậu, tài nguyên, dân cư của tỉnh của mình.

- Kể tên các huyện/thị xã/thành phố, trung tâm hành chính trong tỉnh của mình.

- Trình bày được những nét chính về lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Bộ phận

	4

	Bài 2. Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tiết 4).
	- Chào mừng bạn đến với Thừa Thiên Huế.


	- Giới thiệu được những nét chính về các địa danh tiêu biểu, danh nhân tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giới thiệu những lễ hội, trò chơi dân gian, phong tục tập quán tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giới thiệu những hình ảnh sinh hoạt hay phong cảnh đặc biệt của tỉnh Thừa Thiên Huế bằng các sản phẩm.

- Có kỹ năng sử dụng bản đồ, lược đồ; viết được đoạn văn ngắn giới thiệu về tỉnh mình cho các bạn ở tỉnh khác.
	Bộ phận

	5

	Bài 11: Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung (tiết 3).
	- Ứng phó với biến đổi thời tiết, thiên tai trên quê hương em 


	- Kể tên những hiện tượng thời tiết xấu ở quê hương em.

- Mô tả mức độ nguy hiểm, thiệt hại từ những hiện tượng thời tiết đó.
	Bộ phận

	6

	Bài 12: Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hoá ở vùng Duyên hải miền Trung (tiết 3).
	- Lễ hội truyền thống trên quê hương em.

	- Kể tên các lễ hội truyền thống tiêu biểu trên quê hương em.
	Bộ phận

	7

	Cố đô Huế.
	- Tìm hiểu phong tục, tập quán và một số nét văn hóa đặc sắc ở quê hương em.

	- Mô tả được vẻ đẹp của Cố đô Huế qua một số nét đặc sắc về trang phục, công trình kiến trúc tiêu biểu như chùa chiền, lăng tẩm…
	Bộ phận

	8

	Bài 17: Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên

(tiết 2).
	- Lễ hội truyền thống trên quê hương em.


	- Mô tả tiến trình và những nghi thức cơ bản của một lễ hội.
	Bộ phận


VI. GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN BOM MÌN BỀN VỮNG
1. Môn Đạo đức
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 3: Em nhận biết sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn (tiết 2).
	- Thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.
	- Nêu được một số biểu hiện của sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn bao gồm cả người gặp khó khăn do tai nạn bom mìn.

- Biết vì sao phải cảm thông giúp đỡ người gặp khó khăn bao gồm cả người gặp khó khăn do tai nạn bom mìn.
	Toàn phần

	2
	Bài 4: Em thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn (tiết 3).

	- Thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.
	- Sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó bao gồm cả người gặp khó khăn do tai nạn bom mìn phù hợp với khả năng của bản thân.
	Toàn phần


2. Hoạt động trải nghiệm

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Chủ đề 4: Hoạt động hướng đến xã hội
Ứng xử nơi cộng đồng

	- Tham gia các hoạt động hướng đến xã hội
- Biết ứng xử nơi công cộng.
	- Tham gia tích cực vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và hoạt động giáo dục truyền thống ở địa phương.

- Thăm bảo tàng, gặp gỡ nhân vật cựu chiến binh.
	Bộ phận

	2
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

Chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
	- Biết chăm sóc gìn giữ và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
	- Tích cực tham gia bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên.
	Bộ phận


3. Môn Khoa học
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 21: Phòng tránh đuối nước.
	- Nhận biết và phòng tránh những hành vi không an toàn để phòng tránh tai nạn đuối nước. 
	- Nêu được một số việc nên làm và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước, đặc biệt không được tắm trong những hố bom.
- Có ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước và vận động các bạn cùng thực hiện.•  
	Toàn phần


VII. GIÁO DỤC LÍ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG

1. Môn Đạo Đức

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 1: Người lao động.
	- Yêu nước.
	- Nêu được những đóng góp của một số người lao động ở xung quanh đối với quê hương, đất nước.
	Bộ phận

	2
	Bài 2: Em biết ơn người lao động.
	- Yêu nước.
	- Thể hiện được lòng biết ơn người lao động bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi.

- Nhắc nhở bạn bè, người thân có thái độ, hành vi biết ơn những người lao động.
	Bộ phận

	3
	Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn

Bài 3: Em nhận biết sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.
	- Nhân ái.
	- Nêu được một số biểu hiện của sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.
- Biết vì sao phải cảm thông, giúp đỡ ngươi gặp khó khăn.
	Toàn phần

	4
	Bài 4: Em thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.
	- Chăm chỉ.
	- Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn bằng những lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi.
- Sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn phù hợp với khả năng của bản thân.
	Toàn phần

	5
	Yêu lao động

Bài 5: Em yêu lao động.
	- Chăm chỉ.
	- Nêu được một số biểu hiện của yêu lao động.

- Biết vì sao phải yêu lao động.
	Toàn phần

	6
	Bài 6: Em tích cực tham gia lao động.
	- Chăm chỉ.
	- Tích cực, tự giác tham gia hoạt động lao động phù hợp với khả năng của bản thân.

- Quý trọng người yêu lao động; không đồng tình với những biểu hiện lười lao động
	Toàn phần

	7
	Bài 7: Em tôn trọng tài sản của người khác.
	- Tôn trọng tài sản của người khác.
	- Nêu được một số biểu hiện của bảo vệ của công.

- Biết bảo vệ của công là trách nhiệm của mỗi người đối với nhà trường, cộng đồng, xã hội.

- Có những việc làm cụ thể để bảo vệ của công.

- Nhắc nhở mọi người giữ gìn, bảo vệ của công.
	Toàn phần

	8
	Bài 8: Em bảo vệ của công
	- Trách nhiệm. Bảo vệ của công.
	- Nêu được một số biểu hiện của tích cực hoàn thành nhiệm vụ.

-Biết vì sao phải tích cực hoàn thành nhiệm vụ.

- Hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch, có chất lượng.

- Nhắc nhở bạn bè tích cực hoàn thành nhiệm vụ.
	Toàn phần

	9
	Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè

Bài 9: Em làm quen với bạn
	- Nhân ái.
	- Biết vì sao phải thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè

- Nhận biết cách đơn giản để thiết lập, duy trì quan hệ bạn bè.
	Toàn phần

	10
	Bài 10: Em nuôi dưỡng quan hệ bạn bè
	- Nhân ái.
	- Biết vì sao phải thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè

- Nhận biết cách đơn giản để thiết lập, duy trì quan hệ bạn bè.

- Có quan hệ tốt với bạn bè ở trường học và làng xóm, khối phố.
	Toàn phần

	11
	Quý trọng đồng tiền

Bài 11: Em quý trọng đồng tiền
	- Sống tiết kiệm.
	- Nêu được vai trò của tiền.

- Biết vì sao phải quý trọng đồng tiền.

- Biết bảo quản và tiết kiệm tiền; mua sắm quần áo, đồ dùng, đồ chơi, quà bánh,… đúng mức, phù hợp với hoàn cảnh gia đình.

- Nhắc nhở bạn bè chi tiêu tiết kiệm
	Toàn phần

	12
	Quyền và bổn phận trẻ em

Bài 11: Em nhận biết quy tắc an toàn giao thông
	- Sống kỉ luật và tuân thủ pháp luật.
	- Kể được một số quyền và bổn phận cơ bản của trẻ em.

- Biết vì sao phải thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

- Thực hiện được quyền và bổn phận của trẻ em phù hợp với lứa tuổi.
	Toàn phần


2. Môn Tiếng Việt
	STT

Tuần
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài đọc 3: Vệt phấn trên mặt bàn
	- Giáo dục học sinh biết yêu quý bạn bè, quan tâm và cảm thông với bạn bè.
	- Đọc diễn cảm văn bản, nhấn giọng đúng từ ngữ, thể hiện được cảm xúc qua giọng đọc.
	Liên hệ

	
	Bài đọc 4: Những vết đinh
	- Giáo dục học sinh biết yêu thương mọi người. Tránh làm tổn thương người khác.
	- Biết đặt mình vào vị trí của người khác để lựa chọn những cách ứng xử phù hợp.
	

	2
	Bài đọc 1: Văn hay chữ tốt
	- Ca ngợi lòng quyết tâm, sự kiên trì và tài năng của Cao Bá Quát. Từ đó thể hiện sự tự hào về truyền thống, về các danh nhân của đất nước.
	- Nêu được những điều học tập được từ nhân vật Cao Bá Quát.
	Liên hệ

	
	Nói và nghe: Kể chuyện: Tấm huy chương
	- Giáo dục học sinh đức tính chăm chỉ, bền bỉ, tinh thần vượt khó, nỗ lực vượt lên chính mình.
	- Biết bày tỏ sự yêu thích, khâm phục sự nỗ lực của nhân vật.
	Liên hệ

	3
	Bài đọc 3: Cô giáo nhỏ
	- Giáo dục học sinh biết vận dụng những điều đã học vào cuộc sống để giúp đỡ người thân và bạn bè.
	- Biết bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của bản thân về nhân vật trong câu chuyện
	Liên hệ

	4
	Bài đọc 1: Cau
	- Giáo dục học sinh thật thà, ngay thẳng trong học tập.


	- Biết cảm nhận những chi tiết miêu tả hình dáng, đặc điểm cây cau, qua đó ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của con người.
	Liên hệ

	5
	Bài đọc 2: Một người chính trực
	- Giáo dục học sinh thật thà, ngay thẳng trong học tập và trong cuộc sống; mạnh dạn nói lên ý kiến của mình.


	- Biết cảm nhận những chi tiết cho thấy cốt cách chính trực của Tô Hiến Thành; biết chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của bản thân với mọi người.
	Liên hệ

	6
	Bài đọc 3: Những hạt thóc giống
	- Ca ngợi đức tính trung thực và lòng dũng cảm của cậu bé Chôm trong câu chuyện.
	- Nêu tình cảm và suy nghĩ của bản thân về nhân vật trong câu chuyện.
	Liên hệ

	7
	Bài đọc 1: Những thư viện đặc biệt
	- Giáo dục học sinh ham học hỏi, thích đọc sách để mở rộng hiểu biết.


	- Hiểu được thông điệp: Sách là tài sản quý giá của nhân loại và chính là kho báu của tuổi thơ.
	Liên hệ

	8
	Bài đọc 3: Người thu gió
	- Giáo dục học sinh có ý thức vận dụng những kiến thức, kĩ năng học được ở nhà trường vào trong đời sống hằng ngày.
	- Biết bày tỏ sự yêu thích với tấm gương ham học hỏi và đầu óc sáng tạo của nhân vật trong câu chuyện.
	Liên hệ

	9
	Luyện từ và câu: Động từ
	- Giáo dục học sinh thường xuyên tham gia các công việc của gia đình vừa sức với bản thân.
	- Nêu được các việc làm hằng ngày ở nhà hoặc ở trường và niềm vui khi lao động.
	Liên hệ

	10
	Bài đọc 3: Nếu chúng mình có phép lạ
	- Giáo dục học sinh đọc thể hiện được tình cảm yêu thương, khát vọng hoà bình, bình yên cho Trái Đất với giọng dứt khoát, tự hào.
	- Đọc diễn cảm bài thơ, nhấn giọng ở một số từ ngữ, thể hiện được cảm xúc qua giọng đọc.
	Liên hệ

	11
	Bài đọc 1: Người cô của bé Hương
	- Có tình cảm gắn bó thương yêu những người thân yêu trong gia đình, họ hàng.
	- Cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm của nhân vật bạn nhỏ dành cho người cô của mình.
	Liên hệ

	12
	Góc sáng tạo: Tình làng nghĩa xóm
	- Giáo dục học sinh biết yêu thương, quan tâm đến mọi người.
	- Kể lại được những việc đã làm để giúp đỡ hàng xóm và chia sẻ được cảm xúc qua sự việc.
	Liên hệ

	13
	Bài đọc 1: Ông Yếu Kiêu
	- Giáo dục học sinh yêu quê hương, đất nước, tự hào về lịch sử bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, khâm phục những người anh hùng cứu nước.
	.- Biết bày tỏ sự yêu thích đối với các chi tiết hay trong câu chuyện.

- Hiểu thông điệp trong lời nói của nhân vật, biết chia sẻ suy nghĩ của bản thân với người khác.
	Liên hệ

	14
	Bài đọc 3: Ba nàng công chúa
	- Giáo dục học sinh tinh thần yêu nước, yêu quý, cảm phục những người có công bảo vệ đất nước.
	- Biết bày tỏ sự yêu thích đối với các chi tiết hay trong câu chuyện.
	Liên hệ

	15
	Bài viết 1: Luyện tập viết đoạn văn về một câu chuyện em thích
	- Giáo dục học sinh có cách biểu đạt tình cảm với những nhân vật mình thích hoặc không thích qua cách viết các câu nêu tình cảm, lí do yêu thích, cách dùng từ ngữ biểu cảm.
	- Viết được đoạn văn nêu lí do vì sao mình thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.
	Liên hệ

	16
	Nói và nghe: Kể chuyện: Cứu người trước đã
	- Giáo dục học sinh biết yêu thương, quan tâm đến mọi người, biết giúp đỡ những người đau ốm.
	- Biết bày tỏ sự yêu thích các chi tiết thú vị trong câu chuyện

- Cảm nhận được tấm lòng nhân ái của người thầy thuốc: coi việc cứu người là thiên liên, quan trọng hơn tất cả.
	Liên hệ

	17
	Bài đọc 2: Để học tập tốt.
	- Có ý thức rèn luyện thân thể, chăm sóc sức khoẻ.
	- Tự giác trong luyện tập thể dục để rèn luyện sức khoẻ, xây dựng đất nước.
	Liên hệ

	18
	Bài đọc 1: Món quà
	- Giáo dục học sinh biết chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó khăn.
	- Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, chi tiết giàu cảm xúc.
	Liên hệ

	19
	Nói và nghe: Kể chuyện: Giếng nước của Rai – ân
	- Giáo dục học sinh biết chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó khăn, các bạn vùng sâu, vùng xa.
	- Biết kết hợp lời kể,cử chỉ, điệu bộ nét mặt,... trong khi kể chuyện.
	Liên hệ

	20
	Bài đọc 3: Những hạt gạo ân tình
	- Giáo dục học sinh trân trọng, tự hào về những đóng góp to lớn của bộ đội Việt Nam giúp đất nước và giúp người dân Cam-pu-chia thoát khỏi thảm họa diệt chủng.
	- Cảm nhận được nghĩa cử cao đẹp của bộ đội Việt Nam dành cho nhân dân Cam-pu-chia và tình cảm yêu mến của nhân dân Cam-pu-chia dành cho bộ đội Việt Nam.

- Biết bày tỏ cảm nghĩ về một số chi tiết xúc động trong bài.
	Liên hệ

	21
	Bài viết 3: Viết thư thăm hỏi
	- Giáo dục học sinh biết yêu thương, chia sẻ, động viên, quan tâm đến người thân, bạn bè, thầy cô,...
	- Viết được lá thư thể hiện tình cảm của bản thân dành cho người nhận thư qua cách sử dụng từ xưng hô, lời chào, lời chúc, lời hẹn,...
	Liên hệ

	22
	Nói và nghe: Trao đổi: Lòng nhân ái
	- Giáo dục học sinh yêu quý, trân trọng những người có lòng nhân ái; đồng cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi,..
	- Biết xúc động trước tình cảm và các hoạt động thể hiện lòng nhân ái.

- Biết mạnh dạn bày tỏ ý kiến, cảm xúc cá nhân về lòng nhân ái.
	Liên hệ

	23
	Bài đọc 1: Bài thơ về tiểu đội xe không kính.
	- Giáo dục học sinh biết ơn, kinh trọng những người chiến sĩ dũng cảm trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc.
	- Hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp của hình ảnh người chiến sĩ trong bài thơ.
	Liên hệ

	24
	Bài đọc 2: Xả thân cứu đoàn tàu
	- Giáo dục học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường, quy ước tập thể. Nhắc nhở người thân chấp hành các quy định, quy ước nơi công cộng.
	- Phát hiện được một số chi tiết xúc động trong bài.

- Biết chia sẻ cảm xúc của mình với thầy cô, bạn bè.
	Liên hệ

	25
	Bài đọc 1: Đàn bò gặm cỏ.
	- Giáo dục học sinh biết quý trọng người lao động, yêu lao động, chăm chỉ lao động và học tập, có trách nhiệm với công việc.
	- Nêu được cảm nhận về những hình ảnh đẹp, những từ ngữ hay trong bài.
	Liên hệ

	26
	Nói và nghe: kể chuyện: Chuyện của loài chim.
	- Giáo dục học sinh yêu đất nước, tự hào về những thay đổi từng ngày của đất nước ta.
	- Thể hiện được lời kể bằng từ ngữ phù hợp, giọng kể diễn cảm, động tác và nét mặt phù hợp với câu chuyện.
	Liên hệ

	27
	Bài đọc 2: Người của giàn khoan
	- Giáo dục học sinh biết trân trọng người lao động, chăm lao động; vui mừng vì sự thay đổi từng ngày của đất nước.
	- Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp trong bài thơ.
- Biết bày tỏ niềm tự hào về những công trình xây dựng đất nước, tình cảm yêu mến đối với những người góp sức xây dựng đất nước.
	Liên hệ

	28
	Bài đọc 3: Đoàn thuyền đánh cá
	- Giáo dục học sinh tự hào về đất nước giàu đẹp và người lao động Việt Nam cần cù, yêu lao động, lạc quan.
	- Biết bày tỏ sự yêu thích đối với một số từ ngữ, hình ảnh đẹp trong bài thơ.

- Biết liên hệ nội dung bài thơ với thực tiễn xây dựng đất nước.
	Liên hệ

	29
	Bài đọc 1: Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán.
	- Giáo dục học sinh yêu quê hương, tổ quốc, tự hào về lịch sử giữ nước của nhân dân ta.
	- Biết thể hiện lòng tự hảo với những thắng lợi hào hùng trong lịch sử bảo vệ tổ quốc của dân tộc ta.
- Biết bày tỏ sự kính trọng, khâm phục đối với tài trí và công lao to lớn của Ngô Quyền.
	Liên hệ

	30
	Bài đọc 4: Trường Sa
	- Giáo dục học sinh yêu quê hương, đất nước, tự hào về đất nước; Yêu quý và biết ơn các chiến sĩ bảo vệ biển đảo.
	- Cảm nhận được những hình ảnh về biển đảo Trường Sa và các chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo.

- Biết bày tỏ cảm nghĩ về một số chi tiết xúc động trong bài.
	Liên hệ

	31
	Góc sáng tạo: Những trang sử vàng
	- Biết chọn một số thông tin nổi bật để giới thiệu, viết có cảm xúc
	- Giáo dục học sinh tự hào về những trang sử chiến đấu bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta, biết ơn các liệt sĩ và những người có công với đất nước, có ý thức phấn đấu để trở thành công dân tốt.
	Liên hệ

	32
	Bài đọc 1: Chiến công của những du kích nhỏ
	- Ngợi ca long yêu nước, sự mưu trí, dũng cảm và chiến công của các đội viên du kích thiếu niên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Qua đó giáo dục HS yêu quê hương đất nước, biết ơn những người có công với đất nước.
	- Nêu được tình cảm, suy nghĩ dành cho nhân vật trong câu chuyện.
	Liên hệ

	33
	Bài đọc 2: Đường đi Sa Pa
	- Giáo dục học sinh yêu thiên nhiên, có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên.
	- Biết bày tỏ sự yêu thích những hình ảnh đẹp trong bài; Biết chia sẻ cảm xúc với mọi người.
	Liên hệ

	34
	Bài đọc 4: Bức mật thư
	- Đề cao sự ham thích tìm tòi, khám phá của các nhà thám hiểm. Qua đó giáo dục học sinh tình yêu thiên nhiên, lòng ham muốn khám phá thế giới.
	- Đọc diễn cảm văn bản, nhấn giọng đúng từ ngữ, thể hiện được cảm xúc qua giọng đọc.
	Liên hệ

	35
	Bài viết 4: Luyện tập thuật lại một sự việc được chứng kiến hoặc tham gia
	- Giáo dục học sinh vận dụng những điều đã học vào thực tế, ý thức về các hoạt động học tập, trải nghiệm.
	- Viết được đoạn văn thuật lại việc được chứng kiến hoặc tham gia 
	Liên hệ

	36
	Bài đọc 6: Một trí tuệ Việt Nam
	- Giáo dục học sinh tự hào về trí tuệ, tài năng của con người Việt Nam. Trân trọng sự đống góp của bác sĩ Tôn Thất Tùng cho y học và đất nước.
	- Cảm nhận được ý nghĩa của các chi tiết tiêu biểu nhất trong cuộc đời hoạt động của bác sĩ Tôn Thất Tùng.
	Liên hệ


3. Hoạt động trải nghiệm

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Trường em xanh, sạch, đẹp.

SHDC: Chào mừng năm học mới
	- Tích hợp trong Hoạt động Sinh hoạt dưới cờ.

- Các hoạt động định kì của nhà trường.
	- Tham gia các hoạt động của Sao nhi đồng, Đội TNTP Hồ Chí Minh và nhà trường.
	Toàn phần

	2
	SHDC: Cổng trường an toàn
	- Tích hợp trong Hoạt động Sinh hoạt dưới cờ.

- Các hoạt động định kì của nhà trường.
	Tham gia các hoạt động của Sao nhi đồng, Đội TNTP Hồ Chí Minh và nhà trường.
	Toàn phần

	3
	Niềm tự hào của em

HĐGD theo chủ đề: Niềm tự hào của em
	- Tích hợp trong hoạt động giáo dục theo chủ đề, sinh hoạt lớp

- Các hoạt động CLB, diễn đàn nhằm giúp học sinh hiểu về bản thân, tự tin thể hiện cảm xúc và hành vi yêu thương.
	- Giới thiệu được đặc điểm, những việc làm đáng tự hào của bản thân.
	Toàn

phần

	4
	SHL: Bức tường vinh danh
	- Tích hợp trong hoạt động giáo dục theo chủ đề, sinh hoạt lớp.
	- Giới thiệu được đặc điểm, những việc làm đáng tự hào của bản thân.
	Toàn

phần

	5
	HĐGD theo chủ đề: Cảm xúc của em
	- Tích hợp trong hoạt động giáo dục theo chủ đề, sinh hoạt lớp.
	- Giới thiệu được đặc điểm, những việc làm đáng tự hào của bản thân.
	Toàn

phần

	6
	SHL: Góc Nhật kí cảm xúc
	- Tích hợp trong hoạt động giáo dục theo chủ đề, sinh hoạt lớp.
	- Giới thiệu được đặc điểm, những việc làm đáng tự hào của bản thân.
	Toàn

phần

	7
	Làm việc khoa học HĐGD theo chủ đề: Một ngày của em
	- Tích hợp trong các chủ đề Hoạt động trải nghiệm.
	- Thể hiện được nề nếp sinh hoạt, bước đầu hình thành thói quen tư duy khoa học.
- Tự lực thực hiện hiệm vụ của mình theo sự phân công, ướng dẫn.
	Toàn

phần

	8
	SHDC: Câu chuyện về ngày hôm qua
	- Thông qua cuộc thi, các hoạt động sân khấu hóa, diễn đàn giúp các em học sinh hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
	- Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thể hiện được nề nếp sinh hoạt, bước đầu hình thành thói quen tư duy khoa học.Tự lực thực hiện hiệm vụ của mình theo sự phân công, hướng dẫn.
	Toàn

phần

	9
	HĐGD theo chủ đề: Thực hiện nhiệm vụ được phân công
	- Thông qua cuộc thi, các hoạt động sân khấu hóa, diễn đàn giúp các em học sinh hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh.
	- Thể hiện được nề nếp sinh hoạt, bước đầu hình thành thói quen tư duy khoa học.
- Tự lực thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công, hướng dẫn.
	Toàn

phần

	10
	SHL: Câu chuyện về thầy cô giáo
	- Tích hợp trong hoạt động giờ sinh hoạt lớp theo chủ đề.
- Các hoạt động giao lưu nhằm gặp gỡ, tiếp xúc, cùng trải nghiệm về một chủ đề thông qua những hình thức đa dạng như sân khấu hóa, vẽ tranh, thi ứng xử, thi hùng biện, …
	- Thực hiện được những lời nói, việc làm để duy trì và phát triển quan hệ với bạn bè, thầy cô.

- Nêu được một số vấn đề thường xảy ra trong quan hệ với bạn bè và đề xuất được cách giải quyết
	

	11
	SHDC: Tiểu phẩm Ứng xử văn hóa nơi công cộng
	- Tích hợp trong các hoạt động dưới cờ theo chủ đề.
- Tích hợp trong các cuộc thi viết, vẽ, kể chuyện, hùng biện, hái hoa dân chủ, biểu diễn văn nghệ.
	- Thực hiện hành vi có văn hóa nơi công cộng.
	Toàn phần

	12
	. Ứng xử nơi công cộng

SHDC: Diễn đàn kết nối cộng đồng
	- Tích hợp trong các hoạt động dưới cờ theo chủ đề.
- Tích hợp trong các cuộc thi viết, vẽ, kể chuyện, hùng biện, hái hoa dân chủ, biểu diễn văn nghệ.
	- Thực hiện hành vi có văn hóa nơi công cộng.
	Toàn phần

	13
	HĐGD theo chủ đề: Đền ơn đáp nghĩa
	- Tích hợp hoạt động giáo dục theo chủ đề.
	- Tham gia tích cực vào hoạt động đền ơn đáp nghĩa và hoạt động giáo dục truyền thống ở địa phương.
	Toàn phần

	14
	HĐGD theo chủ đề: Truyền thống quê hương
	- Tích hợp Hoạt động giáo dục theo chủ đề.
	- Tham gia tích cực vào hoạt động đền ơn đáp nghĩa và hoạt động giáo dục truyền thống ở địa phương.
	Toàn phần

	15
	. Quê hương tươi đẹp

SHL: Kế hoạch giới thiệu cảnh quan thiên nhiên
	- Thông qua các giờ sinh hoạt lớp theo chủ đề.
- Các hoạt động tham quan dã ngoại.
	- Thực hiện được một số việc làm cụ thể để chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
	Toàn phần

	16
	SHL: Kế hoạch chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
	- Thông qua các giờ sinh hoạt lớp theo chủ đề.
- Các hoạt động tham quan dã ngoại. 
	- Thực hiện được một số việc làm cụ thể để chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
	Toàn phần

	17
	SHL: Tiểu phẩm tương tác cây cũng biết đau
	- Thông qua các giờ sinh hoạt lớp theo chủ đề.
- Các cuộc thi bảo vệ môi trường.
	- Thực hiện được một số việc làm cụ thể để chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. 
	Toàn phần

	18
	Gắn kết yêu thương

HĐGD theo chủ đề: Tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình
	- Tích hợp trong các chủ đề Hoạt động trải nghiệm.
	- Thể hiện được nề nếp sinh hoạt, bước đầu hình thành thói quen tư duy khoa học.

- Tự lực thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công, hướng dẫn.
	Toàn

phần

	19
	HĐGD theo chủ đề: Tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình
	- Tích hợp trong các chủ đề Hoạt động trải nghiệm.
	- Thể hiện được nề nếp sinh hoạt, bước đầu hình thành thói quen tư duy khoa học.

- Tự lực thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công, hướng dẫn.
	Toàn

phần

	20
	Quan hệ bạn bè

SHL: Tọa đàm theo chủ đề Phát triển quan hệ với bạn bè
	- Tích hợp trong hoạt động giờ sinh hoạt lớp theo chủ đề.
- Các hoạt động giao lưu nhằm gặp gỡ, tiếp xúc, cùng trải nghiệm về một chủ đề thông qua những hình thức đa dạng như sân khấu hóa, vẽ tranh, thi ứng xử, thi hùng biện, …
	- Thực hiện được những lời nói, việc làm để duy trì và phát triển quan hệ với bạn bè, thầy cô.
- Nêu được một số vấn đề thường xảy ra trong quan hệ với bạn bè và đề xuất được cách giải quyết.
- Đề xuất được một số hoạt động kết nối với những người sống xung quanh.
	Toàn phần

	21
	HĐGD theo chủ đề: Tình cảm bạn bè


	- Tích hợp trong hoạt động của loại hình giáo dục theo chủ đề.

- Các hoạt động giao lưu nhằm gặp gỡ, tiếp xúc, cùng trải nghiệm về một chủ đề thông qua những hình thức đa dạng như sân khấu hóa, vẽ tranh, thi ứng xử, thi hùng biện, …


	- Thực hiện được những lời nói, việc làm để duy trì và phát triển quan hệ với bạn bè, thầy cô.
- Nêu được một số vấn đề thường xảy ra trong quan hệ với bạn bè và đề xuất được cách giải quyết.
- Đề xuất được một số hoạt động kết nối với những người sống xung quanh.
	Toàn phần

	22
	SHL: Thực hành ứng xử trong quan hệ bạn bè
	- Tích hợp trong hoạt động giờ sinh hoạt lớp theo chủ đề

- Các hoạt động giao lưu nhằm gặp gỡ, tiếp xúc, cùng trải nghiệm về một chủ đề thông qua những hình thức đa dạng như sân khấu hóa, vẽ tranh, thi ứng xử, thi hùng biện, …
	- Thực hiện được những lời nói, việc làm để duy trì và phát triển quan hệ với bạn bè, thầy cô. 
- Nêu được một số vấn đề thường xảy ra trong quan hệ với bạn bè và đề xuất được cách giải quyết.
- Đề xuất được một số hoạt động kết nối với những người sống xung quanh.
	Toàn phần

	23
	HĐGD theo chủ đề: Ứng xử trong quan hệ bạn bè
	- Tích hợp trong hoạt động của loại hình giáo dục theo chủ đề. 
	- Thực hiện được những lời nói, việc làm để duy trì và phát triển quan hệ với bạn bè, thầy cô.
- Nêu được một số vấn đề thường xảy ra trong quan hệ với bạn bè và đề xuất được cách giải quyết

- Đề xuất được một số hoạt động kết nối với những người sống xung quanh.
	Toàn phần


4. Môn mĩ thuật

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 2: Phong cảnh quê em

(tiết 2)
	- Giáo dục thẩm mĩ trước cảnh đẹp thiên nhiên. 

- Giáo dục tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước.
	
	Liên hệ

	2
	Bài 4: Mô hình khu bảo tồn thiên nhiên
	- Giáo dục tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước.
	
	Liên hệ


VIII. TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC
1. Môn Đạo đức

	STT


	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 8: Bảo vệ của công
	- Giáo dục học sinh tắt vòi nước khi không sử dụng.

- Giữ gìn vệ sinh các nguồn nước nơi công cộng, địa phương.
	- Nêu được những việc làm để bảo vệ nguồn nước ở trường học.

- Biết nhắc mọi người cùng thực hiện.
	Toàn phần


2. Môn Khoa học
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 1: Tính chất và vai trò của nước
	- Thông qua việc nhận thấy được vai trò của nước, giáo dục học sinh cần tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước xung quanh.
	- Nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về ứng dụng một số tính chất của nước; vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt.
	Bộ phận

	2
	Bài 3: Bảo vệ nguồn nước và một số cách làm sạch nước
	- Giáo dục học sinh cần tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước xung quanh.
	- Nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về: nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước; sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước và phải sử dụng tiết kiệm  nước.

- Trình bày được một số cách làm sạch  nước; liên hệ thực tế về cách làm sạch  nước ở gia đình và địa phương.  

- Thực hiện được và vận động những người  xung quanh cùng bảo vệ nguồn nước và  sử dụng nước tiết kiệm.
	Toàn phần

	3
	Bài 13: Nhu cầu sống của thực vật và chăm sóc cây trồng
	- Giáo dục học sinh tiết kiệm nước thông qua việc chăm sóc cây trồng.

- Học sinh sử dụng nước sạch để chăm sóc cây trồng.
	- Nắm được tầm quan trọng sự sống và phát triển của thực vật.
	Bộ phận

	4
	Bài 14: Nhu cầu sống của động vật và chăm sóc vật nuôi
	- Giáo dục học sinh tiết kiệm nước thông qua việc chăm sóc vật nuôi.

- Học sinh sử dụng nước sạch để chăm sóc vật nuôi.
	- Nắm được tầm quan trọng sự sống và phát triển của vật nuôi.
	Bộ phận

	5
	Bài 18: Chế độ ăn uống
	- Giáo dục học sinh cần ăn chín uống sôi nên cần phải bảo vệ nguồn nước uống xung quanh.
	- Hiểu và thực hiện được việc uống nước mỗi ngày.
	Bộ phận


3. Hoạt động trải nghiệm
	STT


	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Trường em xanh, sạch, đẹp
	- Tích hợp trong hoạt động Sinh hoạt dưới cờ.

- Hoạt động giáo dục theo chủ đề.
	- Giáo dục học sinh tắt vòi nước khi không sử dụng.

- Giữ gìn vệ sinh các nguồn nước ở trường học.
	Toàn phần

	2
	Ứng xử nơi công cộng
	- Tích hợp trong hoạt động Sinh hoạt dưới cờ.

- Hoạt động giáo dục theo chủ đề.
	- Thực hiện được hành vi có văn hoá nơi công cộng trong đó có các việc làm để tiết kiệm nước khi sử dụng các vòi nước công cộng.

- Ý thức bản thân giữ gìn vệ sinh các nguồn nước ở công cộng.
	Toàn phần

	3
	Quê hương tươi đẹp
	- Hoạt động giáo dục theo chủ đề.
	- Nêu được một số việc làm bảo vệ cảnh quan ở quê hương trong đó có các cảnh quan môi trường nước.
	Toàn phần

	4
	Gắn kết yêu thương
	- Hoạt động giáo dục theo chủ đề.
	- Nêu được một số việc làm tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình.

- Giáo dục học sinh biết tiết kiệm nguồn nước trong sinh hoạt gia đình.
	Toàn phần


4. Môn Lịch sử và Địa lí

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 2: Địa phương em (tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương)
	- Giáo dục học sinh bảo vệ cảnh quan, môi trường xong quanh trong đó có môi trường nước ở địa phương.
	- Thể hiện được tình cảm với địa phương và sẵn sàng hành động bảo vệ môi trường xung quanh
	Bộ phận

	2
	Bài 3: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc. Bộ.
	- Học sinh đưa ra một số biện pháp để bảo vệ thiên nhiên trong đó có sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước.
	- Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên và phòng chống thiên tai ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ
	Bộ phận 

	3
	Bài 6: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
	- Giáo dục học sinh nêu được số biện pháp bảo vệ thiên nhiên vùng đồng bằng Bắc Bộ trong đó có sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước.
	 - Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên vùng đồng bằng Bắc Bộ.
	Bộ phận

	4
	Bài 8: Sông Hồng và văn minh sông Hồng.
	- Giáo dục học sinh nêu được số biện pháp bảo vệ thiên nhiên vùng đồng bằng Bắc Bộ trong đó có sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước.
	- Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để giữ gìn và phát huy giá trị của sông Hồng.
	Bộ phận

	5
	Bài 11: Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung.
	- Giáo dục học sinh nêu được số biện pháp bảo vệ thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung trong đó có sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước.
	- Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp phòng chống thiên tai ở vùng duyên hải miền Trung. Thể hiện được thái độ cảm thông và sẵn sàng có hành động chia sẻ với người dân gặp thiên tai.
	Bộ phận

	6
	Bài 13: Cố đô Huế.
	- Giáo dục học sinh Đề xuất được một số biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của Cố đô Huế trong đó việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh cảnh quan nguồn nước ở các cảnh quan, di tích,…
	- Đề xuất được một số biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của Cố đô Huế.
	Bộ phận

	7
	Bài 14: Phố cổ Hội An.
	- Giáo dục học sinh bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh, trong đó có sông, hồ,… ở phố cổ.
	- Đề xuất được một số biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ Hội An.
	Bộ phận


NỘI DUNG TÍCH HỢP/LỒNG GHÉP CÁC MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - LỚP: 5
I. QUYỀN CON NGƯỜI

1. Môn Đạo đức

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 2: Em tôn trọng sự khác biệt 
	- Quyền được giữ gìn bản sắc dân tộc. Quyền được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử. Nguyên tắc quyền con người. Bổn phận đối với cộng đồng, xã hội. Quyền tín ngưỡng tự do, tôn giáo. Quyền bí mật đời sống riêng tư.
	- Kể được một số biểu hiện tôn trọng sự khác biệt (về đặc điểm cá nhân, giới tính, hoàn cảnh, dân tộc,…) của người khác).

- Biết vì sao phải tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người.

- Thể hiện bằng lời nói, hành động thái độ tôn trọng sự khác biệt của người khác.

- Không đồng tình với những hành vi phân biệt đối xử vì sự khác biệt về đặc điểm cá nhân, giới tính, hoàn cảnh, dân tộc,…
	Liên hệ



	2
	Bài 5: Em bảo vệ cái đúng, cái tốt
	- Quyền tự do biểu đạt. Quyền được tôn trọng và lắng nghe ý kiến. Quyền được bảo vệ chống lại sự can thiệp vào đời tư. Bổn phận đối với cộng đồng, xã hội.
	- Nhận biết được cái đúng, cái tốt cần bảo vệ.

- Biết vì sao phải bảo vệ cái đúng, cái tốt.

- Biết một số cách đơn giản để bảo vệ cái đúng, cái tốt.

- Mạnh dạn bảo vệ cái đúng, cái tốt.
	Liên hệ

	3
	Bài 7: Em bảo vệ môi trường sống


	- Quyền sống và phát triển. Quyền được sống trong môi trường trong lành. Bổn phận đối với cộng đồng, xã hội.
	- Biết được quyền sống và phát triển của mỗi con người.. 

- Biết được con người có quyền sống trong môi trường trong lành.

- Biết đồng tình hay không đồng tình với những hành vi gây ô nhiễm môi trường. Trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ môi trường sống.
	Liên hệ

	4
	 Bài 10: Em phòng tránh xâm hại
	- Quyền được bảo vệ không bị bạo lực về thể chất, tinh thần. Quyền được bảo vệ khỏi sự bóc lột lao động. Quyền được bảo vệ không bị bỏ rơi, mua bán, bắt cóc. Quyền được tôn trọng và lắng nghe ý kiến.  Quyền được bảo vệ chống lại bạo lực, lạm dụng và sao nhãng đối với trẻ em. Bổn phận đối với bản thân.
	- Nhận biết được một số tình huống bị bạo lực, bóc lột và xâm hại.

- Trình bày được những nguy cơ dẫn đến bị xâm hại tình dục và cách phòng tránh, ứng phó khi có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực lao động, mua bán, bắt cóc.

- Biết xử lí một số tình huống để bảo vệ bản thân

- Thực hành nói không và tránh xa người có hành vi động chạm hay đe doạ đến sự an toàn của bản thân.

- Thực hành nói với người lớn tin cậy để được giúp đỡ khi cần.
	Liên hệ

	5
	Bài 12: Em sử dụng tiền hợp lí
	- Quyền về tài sản. Bổn phận đối với gia đình. Bổn phận đối với bản thân.
	- Nêu được biểu hiện của việc sử dụng tiền hợp lí.

- Biết vì sao phải sử dụng tiền hợp lí.

- Nêu được cách sử dụng tiền hợp lí.

- Thực hiện được việc sử dụng tiền hợp lí.

- Góp ý với bạn bè để sử dụng tiền hợp lí.
	Liên hệ


2. Môn Tiếng Việt

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Chia sẻ và bài đọc 1: Thư gửi các học sinh
	- QCN: Trẻ em có quyền được giáo dục, học tập.
	- Hiểu được trẻ em có quyền được giáo dục, học tập qua văn bản.

- Nêu được những điều học được từ bài đọc.
	Liên hệ

	2
	Nói và nghe: Trao đổi: Quyền của trẻ em
	- QCN: Trẻ em có quyền được chăm sóc sức khỏe; Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu; Quyền vui chơi, giải trí; Quyền bí mật đời sống riêng tư; Quyền được sống chung với cha mẹ; Quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp.
	- Nhận biết được một số quyền của trẻ em.

- Trình bày ý tưởng rõ ràng, có cảm xúc; có thái độ tự tin khi nói trước nhiều người; sử dụng lời nói, cử chỉ, điệu bộ thích hợp.

- Biết vừa nghe vừa ghi những nội dung quan trọng từ ý kiến của người khác.
- Nhận biết được một số lí lẽ và dẫn chứng mà người nói sử dụng để thuyết phục người nghe.
	Bộ phận

	3
	Bài đọc 4: Tôi học chữ
	 - QCN: Trẻ em có quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu.
	 Hiểu được nội dung bài đọc và từ đó nhận biết được trẻ em có quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu.

(Khi các em thấy mình có năng khiếu về mặt nào đó thì các em có quyền được giáo dục học tập và phát triển năng khiếu đó).
	Liên hệ

	4
	Bài đọc 2: Muôn sắc hoa tươi
	- QCN: Quyền được tôn trọng đặc điểm và giá trị riêng của bản thân phù hợp với độ tuổi và văn hóa dân tộc.
	- Hiểu được nội dung bài thơ.

- Biết Quyền được tôn trọng đặc điểm và giá trị riêng của bản thân phù hợp với độ tuổi và văn hóa dân tộc. 

- Thể hiện thái độ tôn trọng đặc điểm riêng của người khác và văn hoá dân tộc.
	Liên hệ

	5
	Nói và nghe: Trao đổi: Bạn nam, bạn nữ
	- QCN: Quyền được tôn trọng đặc điểm và giá trị riêng của bản thân phù hợp với độ tuổi và văn hóa dân tộc.
	Biết thảo luận về một vấn đề có ý kiến khác biệt; biết dùng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục người đối thoại, biết tôn trọng sự khác biệt trong thảo luận, thể hiện sự
nhã nhặn, lịch sự khi trình bày ý kiến trái ngược với người khác.
	Liên hệ

	6
	Bài đọc 4: Tiết mục đọc thơ
	- QCN: Quyền được tôn trọng đặc điểm và giá trị riêng của bản thân.
	- Nhận biết được Quyền được tôn trọng đặc điểm và giá trị riêng của bản thân qua nội dung bài đọc.

- Có thái độ ứng xử phù hợp với những người có đặc điểm riêng.
	Liên hệ

	7
	Bài đọc 2: Tiếng chổi tre
	- QCN: Quyền được tôn trọng về giá trị nghề nghiệp
	- Hiểu được giá trị, công lao của những người lao công.

- Thể hiện thái độ, tình cảm về giá trị đối với những người lao công.
	Liên hệ

	8
	Chia sẻ và bài đọc 1: Mồ Côi xử kiện
	- QCN: Quyền được tôn trọng và đối xử công bằng
	- Nhận biết Quyền được tôn trọng và đối xử công bằng qua nội dung bài đọc.

- Biết vì sao cần phải tôn trọng và đối xử công bằng.
	Liên hệ

	9
	Bài đọc 3: Chuyện nhỏ trong lớp học
	- QCN: Quyền được tôn trọng đặc điểm và giá trị riêng của bản thân.
	- Hiểu nội dung của bài đọc và từ đó rút ra được Quyền được tôn trọng đặc điểm và giá trị riêng của bản thân.

- Thể hiện thái độ phù hợp 
và biết cách xử lí tình huống với những người có đặc điểm riêng.
	Liên hệ

	10
	Bài đọc 2: Người công dân số Một (Tiếp theo)
	- QCN: Quyền được tự do và quyền được sống.
	- Nhận biết được mọi người được quyền tự do và quyền được sống.

- Nêu được một số biểu hiện quyền tự do và quyền đượcsống. 
	Liên hệ

	11
	Chia sẻ và bài đọc 1: Biểu tượng của hòa bình
	- QCN: Quyền được bảo vệ, chung sống hòa bình
	- Nhận biết được mọi người được quyền tự do và quyền được sống.

- Nêu được một số biểu hiện quyền tự do và quyền được sống. 
	Liên hệ

	12
	Bài đọc 2: Bài ca Trái Đất
	- QCN: Quyền được bảo vệ, chung sống hòa bình
	Qua bài thơ, nhận biết được mọi người trên trái đất có quyền được bảo vệ, chung sống hoà bình.
	Liên hệ

	`13
	Bài đọc 3: Những con hạc giấy
	- QCN: Quyền được sống, được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và chung sống hòa bình.
	- Biết được quyền được bảo vệ, chung sống hòa bình.

- Biết đồng tình hay không đồng tình với những việc làm bảo vệ hoà bình.
	Liên hệ

	14
	Chia sẻ và bài đọc 1: Nghìn năm văn hiến
	- QCN: Bổn phận giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc
	- Biết được bản sắc văn hoá của dân tộc mình.

- Trách nhiệm của mỗi người trong việc phát huy bản sắc dân tộc.
	Liên hệ

	15
	Bài đọc 4: Cô gái mũ nồi xanh
	- QCN: Quyền được chăm sóc, bảo vệ và chung sống hòa bình. Bổn phận giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc
	- Biết được những biểu hiện của Quyền được chăm sóc, bảo vệ và chung sống hòa bình. 
- Biết được bổn phận giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc mình.
	Liên hệ


3. Hoạt động trải nghiệm

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Chủ đề 1: Tự hào truyền thống trường em

Sinh hoạt lớp: Kế hoạch tham gia tổ chức sự kiện Phát huy
truyền thống trường em
	Tiết 1: Quyền và nghĩa vụ tham gia các hoạt động văn hóa do nhà trường tổ chức
	- Biết được quyền và nghĩa vụ tham gia các hoạt động văn hoá do nhà trường tổ chức.

- Tham gia tổ chức sự kiện về truyền thống của trường..

- Thể hiện niềm sự tự tin, chủ động khi tham gia các hoạt động, sự kiện do nhà trường tổ chức.
	Bộ phận

	2
	Chủ đề 1: Tự hào truyền thống trường em

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Giải quyết vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô
	Quyền tự do bày tỏ ý kiến (không trái pháp luật); Quyền tự do kết giao, hội họp, tụ tập một cách hòa bình
	- Nêu được các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ thầy cô và đề xuất được cách giải quyết vấn đề.

- Giải quyết được một số vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ thầy cô.
	Bộ phận

	3
	Chủ đề 2: Hành trình khôn lớn

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Cảm xúc của em
	Quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình
	- Biết được quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình.

- Nhận biết được những việc nên làm và không nên làm để bảo về đời sống riêng tư của cá nhân và gia đình.
	Bộ phận

	
	Sinh hoạt lớp: Nhật kí kiểm soát cảm xúc của em
	Quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình
	- Chia sẻ được kinh nghiệm kiểm soát cảm xúc của bản thân.

- Thái độ tôn trọng, bất khả xâm phạm về kinh nghiệm kiểm soát cảm xúc của các bạn.
	Bộ phận

	4


	Chủ đề 3:

An toàn và tự chủ trong cuộc sống
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: An toàn  khi giao tiếp trên mạng
	Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể.
Quyền được tự do bày tỏ ý kiến.
	- Nhận biết được Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể.

- Nhận diện được những việc làm có nguy cơ mất an toàn về tính mạng, sức khoẻ, thân thể khi gia tiếp trên mạng. 
	Bộ phận

	5
	Chủ đề 3:

An toàn và tự chủ trong cuộc sống
Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
Phòng chống hỏa hoạn.
	Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể.

	- Nhận biết được nguyên nhân gây hoả hoạn.

- Biết cách phòng chống hoả hoạn để bảo vệ an toàn tính mạng, sức khoẻ, thân thể.
	Bộ phận

	6
	Chủ đề 3:

An toàn và tự chủ trong cuộc sống
Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

Thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn
	Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể
	- Biết cách thoát hiểm khi gặp hoả hoạn đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể.
	Bộ phận

	7
	Chủ đề 4:

Em với cộng đồng
Hoạt động giáo dục theo chủ đề : Thân thiện với những người sống xung quanh
	Quyền tự do kết giao, hội họp, tụ tập một cách hòa bình. Quyền tự do bày tỏ ý kiến không trái pháp luật
	- Biết tự do mối quan hệ với người xung quanh.

Tự tin trình bày các ý kiến trái pháp luật với những người sống xung quanh.
	Bộ phận

	8
	Chủ đề 5:

Nghề em
mơ ước
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nghề mơ ước của em
	Quyền được học hành, giáo dục, phát triển tài năng. Quyền được tiếp cận thông tin thích hợp
	- Nhận biết được quyền học hành, giáo dục, phát triển tài năng.

- Được cung cấp các thông tin về các nghề nghiệp. 

- Biết những trách nhiệm khi được Quyền được học hành, giáo dục, phát triển tài năng. Quyền được tiếp cận thông tin thích hợp.
	Bộ phận

	9
	Chủ đề 6:

Cảnh quan thiên nhiên quê hương, đất nước
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên


	Quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên
	- Biết và hiểu được nội dung phong trào Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.Từ đó biết được Quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên
 - Tích cực tham gia các hoạt động viết bài giới thiệu và sưu tầm tranh ảnh về bảo tồn cảnh quan thiên nhiên của địa phương.
	Bộ phận


	10
	Chủ đề 6:

Cảnh quan thiên nhiên quê hương, đất nước
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Chung tay bảo vệ môi trường
	Quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên


	- Thực hiện các việc làm để bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

- Có trách nhiệm trong việc làm bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên
	Bộ phận

	11
	Chủ đề 7:

Mái ấm gia đình
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Em là thành viên tích cực của gia đình
	Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ
	- Nhận biết được con người có Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ

- Liên hệ bản thân về những lời nói, việc làm mình đã thưc hiện trách nhiệm và lòng biết ơn với các thành viên trong gia đình.
	Bộ phận

	12
	Chủ đề 7:

Mái ấm gia đình
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình
	Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ
	- Biết được mọi người có Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ.

- Thực hiện những lời nói, việc làm mình đã thưc hiện trách nhiệm và lòng biết ơn với các thành viên trong gia đình.
	Bộ phận

	13
	Chủ đề 8:

Những người bạn quanh em
Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

Nuôi dưỡng, giữ gìn tình bạn
	Quyền tự do kết giao, hội họp tụ tập một cách hòa bình
	- Hiểu được Quyền tự do kết giao, hội họp tụ tập một cách hòa bình
- Nêu được những lời nói, việc làm để nuôi dưỡng và giữ gìn tình bạn.
	Liên hệ

	14
	Chủ đề 8:

Những người bạn quanh em
Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

Giải quyết vấn đề nảy sinh trong quan hệ bạn bè
	- Quyền tự do bày tỏ ý kiến (không trái pháp luật) 

- Quyền tự do kết giao, hội họp tụ tập một cách hòa bình
	- Tự tin chia sẻ cách giải quyết vấn đề nảy sinh trong quan hệ bạn bè.

- Biết được Quyền tự do kết giao, hội họp tụ tập một cách hòa bình.
	Liên hệ

	15
	Chủ đề 9:

Thích ứng với môi trường học tập mới
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Thích ứng với môi trường học tập mới
	- Quyền tự do kết giao, hội họp tụ tập một cách hòa bình. 

- Quyền và nghĩa vụ tham gia các hoạt động văn hóa (do nhà trường tổ chức)
	- Biêt tìm hiểu được những đặc điểm của môi trường học tập ở trường trung học cơ sở.

 - Xác định được những việc làm cần rèn luyện để thích ứng với môi trường học tập mới.

 - Tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức để thích ứng với môi trường học tập mới.
	Liên hệ


4. Môn Khoa học
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 1: Đất và bảo vệ môi trường đất
( Tiết 2)
	Quyền được sống trong môi trường không bị ô nhiễm; trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường.
	- Nêu được nguyên nhân, tác hại của ô
nhiễm, xói mòn đất và biện pháp chống
ô nhiễm, xói mòn đất.
- Đề xuất, thực hiện được việc làm giúp bảo vệ môi trường đất và vận động những người xung quanh cùng thực hiện.
	Liên hệ


	2
	Bài 5: Năng lượng và năng lượng chất đốt (Tiết  3, 4)
	Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng và  sức khỏe
	- Trình bày được biện pháp phòng chống
cháy, nổ, ô nhiễm khi sử dụng năng lượng chất đốt.
- Nêu và thực hiện được việc làm thiết thực để tiết kiệm năng lượng chất đốt.
	Liên hệ


	3
	Bài 7: Năng lượng điện (Tiết 3)
	Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng và  sức khỏe
	- Nêu được một số quy tắc cơ bản về an
toàn điện và tuân thủ các quy tắc an toàn điện trong tình huống thường gặp.
- Nêu và thực hiện được việc làm thiết thực để tiết kiệm năng lượng điện ở trường và ở nhà.
- Đề xuất và trình bày được những việc
cần làm để sử dụng an toàn, tiết kiệm
năng lượng điện một cách đơn giản, dễ
nhớ (như dùng hình ảnh, sơ đồ,...) để vận
động gia đình và cộng đồng cùng thực
hiện.
	Liên hệ


	4
	Bài : Ôn tập chủ đề năng lượng
	Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng và  sức khỏe
	- Biết được mỗi người có Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng và  sức khỏe.

- Biết những việc cần làm để đảm bảo an toàn về tính mạng và sức khoẻ khi tiếp xúc với các năng lượng
	Liên hệ


	5
	Vi khuẩn và vi khuẩn gây bệnh ở người (Tiết 3)
	Quyền được chăm sóc sức khỏe
	- Kể được tên một đến hai bệnh ở người
do vi khuẩn gây ra; nêu được nguyên nhân gây bệnh và cách phòng tránh.
	Liên hệ

	6
	Nam và nữ (Tiết 2)
	- Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển thể chất, trí tuệ.

- Quyền được tôn trọng đặc điểm riêng ( bình đẳng giới)
	- Nhận biết được nam hay nữ đều có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển thể chất, trí tuệ.

- Có thái độ tôn trọng đặc điểm riêng ( bình đẳng giới)
	Liên hệ


	7


	Quá trình phát triển của con người (Tiết 2+ 3+ 4)
	- Quyền được sống và phát triển, được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển thể chất, trí tuệ.
	Biết được con người có quyền được sống và phát triển, được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển thể chất, trí tuệ.
	Liên hệ

	8
	Chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ tuổi dậy thì (Tiết  2 + 3)
	 Quyền được sống, được chăm sóc sức khỏe
	- Nêu và thực hiện được những việc cần
làm để chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì.
- Giải thích được sự cần thiết phải giữ vệ
sinh cơ thể, đặc biệt là ở tuổi dậy thì.
- Có ý thức và kĩ năng thực hiện vệ sinh cơ thể, đặc biệt là vệ sinh cơ quan sinh dục ngoài.
	Liên hệ

	9
	Phòng tránh bị xâm hại (Tiết 1+2+3)
	Quyền được sống, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe
	- Nói được về cảm giác an toàn và quyền
được an toàn, bảo vệ sự toàn vẹn của cá
nhân và phản đối mọi sự xâm hại.

- Trình bày được những nguy cơ dẫn đến
bị xâm hại tình dục và cách phòng tránh, ứng phó khi có nguy cơ bị xâm hại.

- Lập được danh sách những người đáng
tin cậy để được giúp đỡ khi cần.

- Đưa ra được yêu cầu giúp đỡ khi bản
thân hoặc bạn bè có nguy cơ bị xâm hại.
	Bộ phận


5. Môn Lịch sử và Địa lí

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 13: Cách mạng tháng Tám năm 1945 (Tiết 1)
	Quyền được sống, quyền tham gia, quyền phát triển, quyền được bảo vệ.
	- Biết được quyền được sống, tham gia, quyền phát triển, quyền được bảo vệ.
	Liên hệ


	2
	Bài 21: Dân số và các chủng tộc trên thế giới
	Quyền được tôn trọng đặc điểm và giá trị riêng của bản thân.
	- Biết được Quyền được tôn trọng đặc điểm và giá trị riêng của bản thân.

- Bước đầu có thái độ tôn trọng những đặc điểm riêng và giá trị riêng của các đan tộc trên thế giới.
	Liên hệ


6. Môn Âm nhạc
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Hát: Khăn quàng thắp sáng bình minh
	Điều 16. Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu

	
	Liện hệ

	2
	Hát:Em vẫn nhớ trường xưa
	Điều 38. Bổn phận của trẻ em đối với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác
	
	Liện hệ


7. Môn Mĩ thuật

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài1:

Thiên nhiên trong tranh in
	- Học sinh được chủ động thể hiện, diễn đạt, bày tỏ quan điểm và ý kiến cá nhân về sản phẩm của mình và của bạn ước vẽ tranh.
	
	Liên hệ


II. AN NINH QUỐC PHÒNG

1. Môn Đạo đức

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 1: Em biết ơn những người có công với quê hương, đất nước
	- Giáo dục tình yêu quê hương, yêu hòa bình, yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Niềm tự hào tự tôn dân tộc, lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những tấm gương dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân Dân Việt Nam.
	- Thể hiện lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những tấm gương dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân Dân Việt Nam.

- Biết được  những tấm gương dũng cảm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
	Liên hệ


2. Môn Tiếng Việt

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Chia sẻ và bài đọc 1: Thư gửi các học sinh
	Ca ngợi sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
	- Giáo dục học sinh sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
- Rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết trong học tập và sinh hoạt hằng ngày. 
	Liên hệ

	2
	Bài đọc 2: Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam
	Nêu lên sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
	- Giáo dục học sinh sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

- Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập.
	Liên hệ

	3
	Chú công an
	Ca ngợi các chiến sĩ công an chăm lo cuộc sống của người dân, bảo vệ sự an toàn, cuộc sống bình yên của mọi người; họ cống hiến hết mình cho đất nước, nhân dân.
	- Nhận thức được vai trò và nhiệm vụ của các chú công an trong bảo vệ sự an toàn, cuộc sống bình yên của mọi người.

- Giáo dục học sinh biết ơn các chiến sĩ công an chăm lo cuộc sống của người dân, bảo vệ sự an toàn, cuộc sống bình yên của mọi người. 
	Liên hệ

	4
	Bài đọc 4:

Cao Bằng
	Ca ngợi Cao Bằng - mảnh đất có địa thế đặc biệt, có những người dân mến khách, đôn hậu đang gìn giữ biên cương của Tổ quốc.
	- Biết ơn những người dân góp phần giữ gìn phần biên cương của Tổ quốc.

- Có ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.
	Liên hệ

	5
	Bài đọc 2: Tuần lễ vàng
	Công lao to lớn của những người yêu nước trong việc đóng góp công sức, tiền bạc cho cách mạng Việt Nam.
	- Biết ơn những người yêu nước góp phần giữ gìn phần biên cương của Tổ quốc.

- Có ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.
	Liên hệ

	6
	Nói và nghe: Trao đổi Em đọc sách báo
	Ca ngợi những tấm gương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
	- Giáo dục HS về lòng biết ơn đến những tấm gương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
	Liên hệ

	7
	Chia sẻ và bài đọc 1: Người công dân số Một
	Công lao to lớn của Bác Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
	- Biết được công lao của Bác Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

- Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ.
	Liên hệ

	8
	Chia sẻ và bài đọc 1: Vua Lý Thái Tông
	Công lao to lớn của vua Lý Thái Tông trong việc cai quản và bảo vệ đất nước.
	- Biết ơn công lao to lớn của vua Lý Thái Tông trong việc cai quản và bảo vệ đất nước.
- Biết được trách nhiệm của học sinh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
	Liên hệ

	9
	Bài đọc 2: Bài ca Trái Đất
	Bài thơ ca ngợi về một cuộc sống hòa bình, vui tươi cho trẻ em trên toàn trái đất. Bài thơ cũng lên án bom đạn là kẻ thù, kêu gọi mọi người giữ gìn hòa bình cho trái đất.
	- Thể hiện niềm vui khi được sống trong hoà bình.

- Biết kêu gọi mọi người giữ gìn hòa bình cho trái đất.
	Liên hệ

	10
	Bài đọc 4: Việt Nam ở trong trái tim tôi
	Ca ngợi hành động dũng cảm của bà Ray-mông Điêng phản đối và ngăn chặn chiến tranh.
	- Thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết với bạn bè trên thế giới.

- Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước.
	Liên hệ

	11
	Bài đọc 2: Vinh danh nước Việt
	Ca ngợi nhà thiên văn học Nguyễn Quang Riệu một người con đất Việt với hàng trăm đề tài, công trình nghiên cứu thiên văn học đã góp phần vào nền nghiên cứu thiên văn học của nước nhà
	- Giáo dục lòng biết ơn người có công góp phần vào nền nghiên cứu thiên văn học của nước nhà

- Rèn luyện, tu duõng tác phong nghiêm túc trong học tập.
	Liên hệ

	12
	Bài đọc 3: Người được phong ba danh hiệu Anh hùng
	Ca ngợi người anh hùng Phạm Tuân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
	- Giáo dục lòng biết ơn người có công với cách mạng, đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

- Biết được ý thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	Liên hệ


3. Môn Khoa học
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 20: Tác động của con người và một số biện pháp bảo vệ môi trường
	Nêu những tấm gương học sinh tích cực tham gia phong trào xanh, sạch, đẹp ở địa phương, nhà trường
	- Biết được những tấm gương học sinh tích cực tham gia phong trào xanh, sạch, đẹp ở địa phương, nhà trường.
- Thể hiện thái độ tích cực tham gia phong trào xanh, sạch, đẹp ở địa phương, nhà trường.
	Bộ phận


4. Môn Lịch sử và Địa lí

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 1: Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy, Quốc huy, Quốc ca của Việt Nam
	Giới thiệu chủ quyền, quyền chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.
	- Khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

- Hình thành nhận thức về tình yêu quê hương, đất nước.
	Liên hệ

	2
	Bài 3: Biển đảo Việt Nam
	Giới thiệu chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Một số hình ảnh khai thác thủy, hải sản và tài nguyên để phát triển kinh tế xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh.
	- Khẳng định chủ quyền, Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa Trường Sa.

- Trách nhiệm của học sinh trong việc giữ gìn chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo của Việt Nam
	Liên hệ

	3
	Bài 4: Dân cư và dân tộc Việt Nam
	Giáo dục tình yêu quê hương, yêu hòa bình, yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Giáo dục tình đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau.
	Có lòng tự hào, tự tôn dân tộc, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.
	Liên hệ

	4
	Bài 5: Nước Văn Lang, Âu Lạc
	Giáo dục tình yêu quê hương, yêu hòa bình, yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Niềm tự hào tự tôn dân tộc, lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
	- Thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.

- Biết ơn tổ tiên đã có công dựng nước và giữa nước thời Văn Lang, Âu Lac.

- Biết trân trọng những giá trị văn hoá, truyền thống của tổ tiên ta để lại.


	Liên hệ

	5
	Bài 13: Cách mạng tháng Tám năm 1945
	Giáo dục tình yêu quê hương, yêu hòa bình, yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Niềm tự hào tự tôn dân tộc, lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những tấm gương dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân Dân Việt Nam
	- Biết tự hào về lịch sử quê hương, đất nước.

- Biết được những việc làm thể hiện lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	Liên hệ

	6
	Bài 14: Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954
	Giáo dục tình yêu quê hương, yêu hòa bình, yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Niềm tự hào tự tôn dân tộc, lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những tấm gương dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân Dân Việt Nam
	- Biết được những tác phẩm nghệ thuật, gương các anh hùng liệt sĩ trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Thể hiện tình yêu quê hương, yêu hòa bình, yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Niềm tự hào tự tôn dân tộc, lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
	Liên hệ

	7
	Bài 15: Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975
	Giáo dục tình yêu quê hương, yêu hòa bình, yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Niềm tự hào tự tôn dân tộc, lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những tấm gương dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân Dân Việt Nam.
	- Bồi dưỡng tình yêu quê hương, yêu hòa bình, yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Niềm tự hào tự tôn dân tộc, lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Biết được trách nhiệm của học sinh trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
	Liên hệ

	8
	Bài 24: Xây dựng thế giới hòa bình
	Giáo dục tình yêu quê hương, yêu hòa bình, yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Giáo dục tình đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau.
	- Thể hiện được tình yêu quê hương, đất nước.

- Biết được một số biện pháp phù hợp với lứa tuổi để xây dựng thế giới hoà bình.

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau với bạn bè trên thế giới.
	Liên hệ


5. Môn Mĩ thuật

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 2: Thiếu nhi thế giới với hòa bình 
	Hoạt động mở đầu: vận động nghe nhạc bài hát Chúng em cần hòa bình (nhạc sĩ Hoàng Long-Hoàng Lân) nghe nhạc: bồi dưỡng tình yêu quê hương, tự hào về đất nước Việt Nam. Hoạt động quan sát tranh trả lời câu hỏi: .... hướng các em biết sự quan trọng của tình yêu thương trong gia đình, đoàn kết với bạn bè, tình hữu nghị giữa các quốc gia, dâ tộc trên thế giới.
	
	Liên hệ

	2
	Bài 2: Phong cảnh quê  em.
	- Giới thiệu bản đồ hành chính Việt Nam, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần Trường Sa và Hoàng Sa . 

- Giới thiệu bản đồ hành chính.
	
	

	3
	Bài 2: Nhân vật với trang phục dân tộc.
	Giới thiệu sự phong phú, bản sắc riêng các trang phục dân tộc của các dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam.
	
	


6. Môn Âm nhạc
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	- Ôn tập bài hát: Khăn quàng thắp sáng bình minh

- Nghe nhạc: Những bông hoa, những bài ca
	Giáo dục về Tình thần đoàn kết.
	
	Liên hệ

	2
	Hát: Mưa rơi
	Giáo dục tình yêu quê hương; bảo tổn các bài hát dân ca.
	
	Liên hệ


III. AN TOÀN GIAO THÔNG
1. Môn Tiếng Việt

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 9: Vì cuộc sống yên  bình 

Bài viết 2: Viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội (Ôn tập)
	Giáo dục học sinh biết về luật qua đường khi có tín hiệu đèn giao thông.
	- Biết được cách tham gia giao thông ở vị trí có đèn tín hiệu.

- Hiểu được vì sao phải chấp hành theo đèn tín hiệu khi tham gia giao thông.

- Biết tuyên truyền cho người thân, bạn bè chấp hành Luật An toàn giao thông ở nơi có đèn tín hiệu.

- Có ý thức chấp hành Luật An toàn giao thông ở nơi có đèn tín hiệu.
	Bộ phận

	2
	Bài 9: Vì cuộc sống yên  bình 

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: An ninh, an toàn 


	Giáo dục về việc chấp hành đúng Luật Giao thông.
	- Hiểu về luật An toàn giao thông đường bộ.

- Biết được những việc có thể và không thể làm khi tham gia giao thông hoặc trên đường phố.

- Có ý thức chấp hành luật An toàn giao thông và đảm bảo an toàn giao thông cho cộng đồng.
	Bộ phận

	3
	Bài 9: Vì cuộc sống yên  bình 

Góc sáng tạo: Chung tay vì cuộc sống yên bình
	Giáo dục về việc chấp hành đúng Luật Giao thông.
	- Hiểu về luật An toàn giao thông đường bộ.

- Biết được những việc có thể và không thể làm khi tham gia giao thông hoặc trên đường phố.

- Có ý thức chấp hành luật An toàn giao thông và đảm bảo an toàn giao thông cho cộng đồng.
	Bộ phận


2. Hoạt động trải nghiệm

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Sinh hoạt dưới cờ:

Ngày hội an toàn giao thông
	Giáo dục ý thức chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông.

	- Hiểu rõ về những quy định của Luật An toàn giao thông để tham gia giao thông an toàn.

- Có ý thức chấp hành luật An toàn giao thông và tham gia giao thông an toàn. 
	Bộ phận


3. Môn Toán
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Ôn tập về số thập phân và các phép tính với số thập phân 
	Khi tham gia giao thông cần đội mũ bảo hiểm và lựa chọn mũ bảo hiểm phù hợp.

	- Biết được cơ bản về cấu tạo của mũ bảo hiểm.

- Hiểu được tác dụng của việc đội mũ bảo hiểm đối với bản thân và mọi người khi tham gia giao thông.

- Biết cách lựa chọn mũ bảo hiểm phù hợp với bản thân.
	Bộ phận


4. Môn Âm nhạc

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Hát: Niềm vui của em
	Đảm bảo An toàn giao thông khi đi đến trường.
	
	Liện hệ



IV. CHĂM SÓC MẮT VÀ PHÒNG CHỐNG MÙ LOÀ

1. Môn Đạo đức

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 7: Em bảo vệ môi trường sống  ( tiết 3).
	Phòng tránh các bệnh về đau mắt đỏ do ô nhiễm môi trường không khí: bụi bẩn; khói độc;…qua phần lập dự án.
	- Biết được các tác nhân gây ra bệnh đau mắt đỏ.

- Hiểu được tại sao cần bảo vệ môi trường sống.

- Biết được cách phòng, tránh bệnh đau mắt đỏ.

- Thực hiện được các việc làm để phòng tránh bệnh đau mắt đỏ cũng như chăm sóc sức khỏe khi bị đau mắt đỏ.
	Liên hệ


2. Môn Khoa học

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 5: Năng lượng và năng lượng chất đốt 
	Hướng dẫn học sinh khi sử dụng chất đốt tránh để bị bỏng mắt.
	- Nhận ra nguy cơ mất an toàn khi sử dụng chất đốt trong một số tình huống.

- Trình bày được sự cần thiết và một số biện pháp phòng chống cháy, nổ khi sử dụng chất đốt.

- Thực hiện được các biện pháp an toàn khi sử dụng chất đốt.
	Bộ phận 



	2
	Bài 6. Năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy


	- Hướng dẫn học sinh khi hoạt động tránh nhìn trực tiếp vào ánh nắng mặt trời, thực hành làm thí nghiệm an toàn, có đồ phòng hộ bảo vệ mắt, ứng phó sự cố không mong đợi khi làm thí nghiệm tránh chấn thương mắt.
	- Biết được các tác hại trực tiếp của ánh nắng mặt trời đối với mắt.

- Biết được các biện pháp bảo vệ mắt khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

- Thực hiện bảo vệ mắt khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để tránh chấn thương mắt.
	Bộ phận 

	3
	Bài 7: Năng lượng điện 
	- Hướng dẫn học sinh sử dụng điện an toàn tránh gây chấn thương cho mắt.

- Sử dụng điện có ánh sáng hợp lý tránh hại mắt.

- Thực hành làm thí nghiệm an toàn, có đồ phòng hộ bảo vệ mắt, ứng phó sự cố không mong đợi khi làm thí nghiệm tránh chấn thương mắt.

- Giáo dục học sinh biết cách chăm sóc, bảo vệ mắt khi tiếp xúc với ánh sáng của điện.
	- Biết được các tác hại trực tiếp của ánh sáng từ các thiết bị điện đối với mắt.

- Biết được các biện pháp bảo vệ mắt khi tiếp xúc với ánh sáng từ các thiết bị điện.

- Thực hiện bảo vệ mắt khi tiếp xúc với ánh sáng từ các thiết bị điện để tránh chấn thương mắt.
	Bộ phận 



	4
	Bài 12: Vi khuẩn và vi khuẩn gây bệnh ở người 
	-  Hướng dẫn học sinh vệ sinh mắt hợp lý tránh vi khuẩn xâm nhập gây bệnh cho mắt.
	- Biết một số vi khuẩn gây các bệnh về mắt.

- Biết cách vệ sinh mắt hợp lí để tránh các vi khuẩn gây bệnh về mắt.

- Thực hiện chăm sóc mắt để tránh các vi khuẩn gây bệnh về mắt.
	Liên hệ 

	5
	Bài 17: Chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ tuổi dậy thì
	- Hướng dẫn học sinh chơi và vận động ngoài trời; hạn chế để mắt làm việc quá lâu; khám mắt định kỳ, vệ sinh sạch sẽ.

- Có chế độ ăn lành mạnh tốt cho mắt.
	- Biết được các trò chơi, hoạt động vận động tốt và không tốt cho mắt.

- Biết tác hại của việc để mắt làm việc quá lâu.

- Hiểu được vai trò của việc khám mắt định kì và giữ gìn vệ sinh mắt cũng như chế độ ăn uống giúp bảo vệ mắt.

- Có ý thức rèn luyện thói quen sinh hoạt, ăn uống để bảo vệ mắt.
	Liên hệ 


V. GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG

1. Môn Đạo đức

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	01
	Bài 1: Em biết ơn những người có công với quê hương, đất nước
	Tìm hiểu về truyền thống đánh giặc giữ nước quê hương em.
	- Kể tên được các trận  đánh/sự kiện diễn ra tiêu biểu cho truyền thống đánh giặc giữ nước trên quê hương em.
- Kể được một số tấm gương các vị anh hùng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu cho truyền thống đánh giặc giữ nước trên quê hương em.

- Trình bày vắn tắt được chiến công một số tấm gương các vị anh hùng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu cho truyền thống đánh giặc, giữ nước trên quê hương em.
- Rút ra được một số bài học từ việc tìm hiểu truyền thống đánh giặc giữ nước ở quê hương em.
	Liên hệ



	02
	Bài 3: Em nhận biết khó khăn


	Tìm hiểu về truyền thống hiếu học của quê hương em.
	- Kể được một số tấm gương hiếu học, có thành tích học tập tiêu biểu trên quê hương em.
- Liên hệ truyền thống hiếu học của quê hương em ngày xưa với tình hình hiện nay qua phong trào khuyến học, các thành tích về giáo dục của địa phương hiện nay.
- Rút ra bài học từ việc tìm hiểu truyền thống hiếu học ở quê hương em.
	Liên hệ



	03
	Bài 6: Môi trường sống quanh em
	Môi trường và bảo vệ môi trường trên quê hương em.
	- Kể được những yếu tố thuộc về môi trường xung quanh em.
- Nhận biết được tầm quan trọng và sự ảnh hưởng của môi trường đối với cuộc sống của mình và mọi người.
- Chỉ ra được những hiện tượng làm ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh em (ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, rác thải...)
- Nhận biết được những tác động xấu của môi trường ở địa phương em đến cuộc sống của mình và mọi người.
	Bộ phận

	04
	Bài 7: Em bảo vệ môi trường sống
	Môi trường và bảo vệ môi trường trên quê hương em.
	- Chỉ ra được những việc làm nhằm hạn chế và giảm thiểu những tác động xấu của môi trường ở địa phương em đến cuộc sống.
- Rút ra một số bài học cho bản thân trong việc bảo vệ môi trường sống xung quanh mình.
	Bộ phận


2. Môn Tiếng Việt
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài đọc 2: Chuyện một người thầy
	Tìm hiểu về truyền thống giáo dục ở quê hương em.
	 Liên hệ truyền thống giáo dục, khoa thi của quê hương xưa với tình hình hiện nay qua các phong trào khuyến học, các thành tích về giáo dục địa phương.
	Liên hệ

	2
	Bài đọc 4: Cao Bằng
	Tìm hiểu về truyền thống văn hóa ở quê hương em.
	- Kể tên những món ăn ngon, nổi tiếng của ẩm thực cung đình Huế.

- Chỉ ra những nét đặc sắc, độc đáo trong các món ăn ngon, thứ quà đặc trưng đó.

- Giới thiệu một cách ngắn gọn cách làm/chế biến một món ăn, thức quà tiêu biểu của ẩm thực cung đình Huế

- Biết trân trọng, tự hào về những đặc sản nổi tiếng của ẩm thực cung đình Huế.
	Liên hệ

	3
	Bài đọc 4: Hội xuân vùng cao
	Tìm hiểu các lễ hội truyền thống trên quê hương em
	Kể tên các lễ hội truyền thống trên quê hương em.
	Liên hệ

	4
	Bài đọc 4: Bay trên mái nhà của mẹ
	Tìm hiểu một số tấm gương thành đạt trên quê hương em thời nay.
	Kể tên một số tấm gương thành đạt trên quê hương em thời nay.
	Liên hệ

	5
	Bài đọc 3: Hoa Trạng nguyên
	Tìm hiểu một số tấm gương hiếu học, có thành tích học tập tiêu biểu trên quê hương em.
	Kể tên một số tấm gương hiếu học, có thành tích học tập tiêu biểu trên quê hương em.
	Liên hệ

	6
	Bài đọc 1: Vua Lý Thái Tông
	Tìm hiểu một số tấm gương các vị anh hùng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu chi truyền thống đánh giặc, giữ nước trên quê hương em. 
	Kể được một số tấm gương các vị anh hùng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu chi truyền thống đánh giặc, giữ nước trên quê hương em. 
	Liên hệ

	7
	Trao đổi: Theo dòng lịch sử
	Tìm hiểu về truyền thống hiếu học của quê hương em.
	Kể tên được một số di tích lịch sử ở địa phương.
	Liên hệ

	8
	Chia sẻ và đọc 1: Nghìn năm văn hiến
	Tìm hiểu về truyền thống hiếu học của quê hương em.
	Kể tên một số di tích minh chứng cho truyền thống hiếu học của quê hương.
	Liên hệ

	9
	Bài đọc 3: Người được phong ba danh hiệu Anh hùng
	Tìm hiểu về truyền thống hiếu học của quê hương em.
	Liên hệ truyền thống hiếu học của quê hương em ngày xưa với tình hình hiện nay qua phong trào khuyến học, các thành tích về giáo dục của địa phương hiện nay.
	Liên hệ


3. Hoạt động trải nghiệm
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Chủ đề 1: Tự hào truyền thống trường em
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nuôi dưỡng giữ gìn tình thầy trò
	Tìm hiểu về truyền thống hiếu học của quê hương em.
	- Kể tên một số di tích minh chứng cho truyền thống hiếu học của quê hương.

- Kể được một số tấm gương hiếu học, có thành tích học tập tiêu biểu trên quê hương em.
	Bộ phận

	2
	Chủ đề 1: Tự hào truyền thống trường em
Sinh hoạt lớp: Sáng tác về chủ đề Tình thầy trò


	Tìm hiểu về truyền thống hiếu học của quê hương em.
	- Liên hệ truyền thống hiếu học của quê hương em ngày xưa với tình hình hiện nay qua phong trào khuyến học, các thành tích về giáo dục của địa phương hiện nay.

- Rút ra bài học từ việc tìm hiểu truyền thống hiếu học ở quê hương em.
	Bộ phận

	3
	Chủ đề 4: Em với cộng đồng

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:  Dự án Kết nối cộng đồng


	Tìm hiểu về tổ chức làng xã và cơ quan nhà nước ở địa phương.
	- Mô tả vị trí, tên gọi, chức năng của nhà văn hóa cộng đồng nơi em sống; chỉ được vị trí, tên gọi và thời gian làm việc của UBND phường/xã ở địa phương.

- Nêu được chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cô, bác, anh, chị làm nhiệm vụ chung của làng xã (Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư chi bộ/Phụ trách đội Thiếu niên tiền phong của xã...)
	Bộ phận

	4
	Chủ đề 4: Em với cộng đồng

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Lễ hội truyền thống địa phương
	Tìm hiểu về ẩm thực cung đình Huế.
	- Kể tên những món ăn ngon, nổi tiếng của ẩm thực cung đình Huế.

- Chỉ ra những nét đặc sắc, độc đáo trong các món ăn ngon, thứ quà đặc trưng đó.

- Giới thiệu một cách ngắn gọn cách làm/chế biến một món ăn, thức quà tiêu biểu của ẩm thực cung đình Huế

- Biết trân trọng, tự hào về những đặc sản nổi tiếng của ẩm thực cung đình Huế.
	Liên hệ 

	5
	Chủ đề 4: Em với cộng đồng

Sinh hoạt lớp: Trò chơi Mảnh ghép lễ hội truyền thống
	Tìm hiểu về truyền thống đánh giặc giữ nước quê hương em.
	- Trình bày vắn tắt được chiến công một số tấm gương các vị anh hùng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu cho truyền thống đánh giặc, giữ nước trên quê hương em.

- Rút ra được một số bài học từ việc tìm hiểu truyền thống đánh giặc giữ nước ở quê hương em.
	Liên hệ 


VI. GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN BOM MÌN BỀN VỮNG
1. Môn Đạo đức

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 1: Em biết ơn những người có công với quê hương, đất nước
	Chủ đề 1: Yêu nước
Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước
	- Thể hiện được lòng biết ơn những thương binh, gia đình liệt sĩ bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi. 
	Bộ phận

	2
	Bài 2: Em tôn trọng sự khác biệt 
	Chủ đề 2: Nhân ái 
Tôn trọng sự khác biệt của người khác

	- Kể được một số biểu hiện tôn trọng sự khác biệt (về đặc điểm cá nhân bao gồm những người bị thương tật do tai nạn bom mìn, giới tính, hoàn cảnh, dân tộc,…) của người khác.
- Biết vì sao phải tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người.
- Thể hiện được bằng lời nói và hành động thái độ tôn trọng sự khác biệt của người khác.
- Không đồng tình với những hành vi phân biệt đối xử vì sự khác biệt về đặc điểm cá nhân bao gồm những người bị thương tật do tai nạn bom mìn, giới tính, hoàn cảnh, dân tộc,….
	Bộ phận

	3
	Bài 7: Em bảo vệ môi trường sống 
	Chủ đề 5: Trách nhiệm 
Bảo vệ môi trường sống

	- Không đồng tình với những hành vi gây ô nhiễm môi trường bao gồm việc sử dụng chất nổ để đánh cá hoặc khai thác đá; nhắc nhở người thân, bạn bè bảo vệ môi trường sống.
	Bộ phận


2. Môn Khoa học
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	01
	Bài 1: Đất và bảo vệ môi trường đất
	Chủ đề 1. Chất: Đất

Vấn đề ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất 

	- Thu thập được thông tin, hình ảnh về các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất trong đó có nguyên nhân là do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.
- Nêu được đặc điểm, mối nguy hiểm về bom mìn, vật nổ còn sót lại trong lòng đất.
	Bộ phận


VII. GIÁO DỤC LÍ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG

1. Môn Đạo Đức

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 1: Em biết ơn với người có công với quê hương, đất nước 
	Yêu nước.

	- Thể hiện được lòng biết ơn bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi.

- Nhắc nhở bạn bè có thái độ, hành vi biết ơn những người có công với quê hương, đất nước.
	Bộ phận



	2
	Bài 2: 

Em tôn trọng sự khác biệt 
	Nhân ái.
	- Thể hiện được bằng lời nói, hành động và thái độ tôn trọng sự khác biệt của người khác.

- Không đồng tình với những hành vi phân biệt đối xử vì sự khác biệt về đặc điểm cá nhân, giới tính, hoàn cảnh, dân tộc,…
	Bộ phận



	3
	Bài 5:

 Em bảo vệ cái đúng, cái tốt
	Trung thực.
	- Biết một số cách đơn giản để bảo vệ cái đúng, cái tốt.

- Mạnh dạn bảo vệ cái đúng, cái tốt.
	Bộ phận

	4
	Bài 7: 

Em bảo vệ môi trường sống 
	Trách nhiệm.
	- Biết bảo vệ môi trường sống ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng bằng những việc làm cụ thể phù hợp với khả năng.
	

	5
	Bài 12: 

Em sử dụng tiền hợp lí 
	Sống tiết kiệm.
	- Thực hiện được việc sử dụng tiền hợp lí.

- Góp ý với bạn bè để sử dụng tiền hợp lí.
	Bộ phận


2. Môn Tiếng Việt

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài đọc 2: Chuyện một người thầy
	- Giáo dục học sinh biết quan tâm, yêu thương, hy sinh vì mọi người. 
	- Biết được những đóng góp của thầy giáo Nguyễn Văn Bôn trong việc xoá nạn mù chữ và xây dựng nếp sống mới.

- Biết yêu quý thầy cô giáo có công lao dạy dỗ cho thế hệ trẻ.
	Liên hệ



	2
	Bài đọc 1: Lớp trưởng lớp tôi
	- Giáo dục học sinh đức tính chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc chung, không trọng nam khinh nữ.
	- Biết được dù là nam hay nữ, nếu giỏi và tốt thì đều đáng quý, đáng trọng.


	Liên hệ

	3
	Bài đọc 3: Dây thun xanh, dây thun đỏ
	- Giáo dục học sinh biết yêu thương người thân trong gia đình.

	- Biết bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của bản thân về nhân vật trong câu chuyện.

- HS biết thể hiện tình cảm yêu thương các thành viên trong gia đình và mọi người.
	Liên hệ

	4
	Bài đọc 2: Làm thủ công
	- Giáo dục học sinh biết giúp đỡ bạn đúng cách, đúng lúc; biết tự nỗ lực vươn lên.
	- Biết đề cao tinh thần quyết tâm, ý thức chăm chỉ, trách nhiệm, sự trung thực trong học tập.
	Liên hệ

	5
	Bài đọc 1: Sự tích dưa hấu
	- Giáo dục học sinh biết tự vươn lên, quyết tâm vượt qua khó khăn để thành công.
	- Thông qua sự tích quả dưa hấu để đề cao tinh thần tự lực, quyết tâm vượt qua khó khăn.
	Liên hệ

	6
	Bài đọc 3: Tiết mục đọc thơ
	- Giáo dục học sinh không nên tự ti về khiếm khuyết của bản thân mà cần biết nỗ lực mới thành công.
	- Đề cao sức mạnh của lòng quyết tâm
	Liên hệ

	7
	Bài đọc 2: Tiếng chổi tre
	- Giáo dục học sinh biết tôn trọng người khác, biết tự giác giữ gìn vệ sinh chung.


	- Biết ca ngợi cô lao công; khuyên mọi người giữ gìn đường phố sạch sẽ, giữ gìn thành quả lao động của cô lao công.
	Liên hệ

	8
	Bài đọc 4: Tìm việc
	- Giáo dục học sinh biết tôn trọng, trân quý mọi nghề nghiệp; không có nghề nghiệp nào là đáng bị coi thường cả.
	- Biết tìm một việc phù hợp để nuôi sống bản thân và gia đình.
	Liên hệ

	9
	Bài đọc 1: Hội nghị Diên Hồng
	- Giáo dục học sinh yêu quê hương, tổ quốc, tự hào về lịch sử giữ nước của nhân dân ta.
	- Biết thể hiện lòng tự hảo với tinh thần đoàn kết  và ý chí đánh giặc bảo vệ đất nước của ông cha ta.

- Hình thành lòng yêu nước và những việc làm thể hiện lòng yêu nước của các em.
	Liên hệ

	10
	Bài đọc 2: Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam
	- Giáo dục học sinh trân trọng, tự hào về những đóng góp to lớn của Bác Hồ và tinh thần đoàn kết giữa người với người.
	- Cảm nhận được tình cảm cao đẹp của Bác Hồ dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số miền Nam và niềm tin sâu sắc vào tình đoàn kết giữ các dân tộc anh em.
	Liên hệ

	11
	Bài đọc 3: Cây phượng xóm Đông
	- Giáo dục học sinh biết sống rộng lượng; có thể hy sinh lợi ích của mình để đem lại niềm vui cho người khác.
	- Biết đề cao lối sống vì cộng đồng.


	Liên hệ

	12
	Bài đọc 1: Người công dân số Một
	- Giáo dục học sinh lòng yêu nước, tự hào về Bác Hồ. 
	- Ca ngợi lòng yêu nước, quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành - Bác Hồ thời trẻ.
	  Liên hệ

	13
	Bài đọc 3: Thái sư Trần Thủ Độ
	- Giáo dục học sinh phải biết đối xử công bằng với bạn bè.
	- Ca ngợi Trần Thủ Độ luôn đề cao kỉ cương, phép nước; trong công việc, không thiên vị người thân; nghiêm khắc với bản thân mình.
	Liên hệ

	14
	Bài đọc 4: Bay trên mái nhà của mẹ
	- Giáo dục học sinh đức tính chăm chỉ học tập, có ý thức phấn đấu để trở thành công dân tốt.
	- Ca ngợi những công dân nhỏ trẻ đang ngày đêm lao động, góp phần xây dựng quê hương đất nước.
	  Liên hệ

	15
	Bài đọc 1: Cậu bé và con heo đất
	- Giáo dục học sinh trau dồi những đức tính tốt như bạn Hải.
	- Biết bạn Hải có nhiều đức tính quý: cẩn thận, trung thực, trách nhiệm, giàu lòng nhân ái.
	Liên hệ

	16
	Bài đọc 4: Ngôi nhà thiên nhiên
	- Giáo dục học sinh lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm với thiên nhiên.
	- Biết được tình cảm nhân ái và ý thức trách nhiệm của các bạn thiếu nhi: yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường.
	Liên hệ

	17
	Bài đọc 1: Vua Lý Thái Tông
	- Giáo dục học sinh lòng tự hào dân tộc, biết ơn các thế hệ ông cha đã xây dựng đất nước.
	Biết về vua Lý Thái Tông, vị vua luôn chăm lo cho dân, cho nước, là tấm gương lớn cho người đời sau.
	Liên hệ

	18
	Bài đọc 2: Tuần lễ Vàng
	- Giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết, lòng yêu quê hương, đất nước.
	- Biết được tinh thần đoàn kết, sẵn sàng cống hiến cho đất nước của người dân Việt Nam qua sự kiện Tuần lễ Vàng tháng 9-1945.
	Liên hệ

	19
	Bài đọc 3: Thăm nhà Bác
	GD HS biết kính yêu Bác Hồ, sống giản dị, yêu thương mọi người.
	- Biết được nếp sống giản di, tình thương bao la của Bác Hồ dành cho thiếu nhi, cho mọi người và thế giới xung quanh.
	Liên hệ


3. Hoạt động trải nghiệm

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	HĐGDTCĐ: Nuôi dưỡng giữ gìn tình thầy trò
	Giáo dục học sinh có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể, giữ gìn tình bạn, tình thầy trò.
	- Đề xuất những việc làm cụ thể để nuôi dưỡng tình thầy trò.

- Có ý thức xây dựng tập thể, giữ gìn tình bạn, tình thầy trò.
	Liên hệ



	2
	HĐGDTCĐ: Cảm xúc của em
	Biết kiểm soát cảm xúc của bản thân
	- Chia sẻ được những trải nghiệm cảm xúc của bản thân. Nhận diện được khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân

- Thiết kế được bí kíp kiểm soát cảm xúc.

- Biết cách kiểm soát cảm xúc trong một số tình huống cụ thể.
	Liên hệ



	3
	HĐGDTCĐ:

An toàn khi giao tiếp trên mạng
	Biết tự chủ và đảm bảo an toàn khi giao tiếp trên mạng

	Tự giác chấp hành nội quy, quy định của pháp luật để đẩm bảo an toàn khi giao tiêp trên mạng.
	Liên hệ



	4
	SHDC:

Phòng chống hoả hoạn trong trường học
	Nhận biết được những nguyên nhân gây hỏa hoạn để phòng chống và biết cách thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn
	- Biết được cách thoát hiểm khi gặp hoả hoạn

- Tự giác chấp hành nội quy, quy định của pháp luật.
	

	5
	HĐGDTCĐ: Thân thiện với những người sống xung quanh
	Giáo dục học sinh tham gia tích cực các hoạt động xã hội, thiết lập quan hệ thân thiện với những người sống xung quanh. 
	- Lập được quy tắc xây dựng mối quan hệ thân thiện với những người sống xung quanh.

- Tích cực thực hiện các hành vi ứng xử thân thiện với những người xung quanh.
	Liên hệ


VIII. TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC
1. Môn Đạo đức

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 6: Môi trường sống quanh em 
	Giáo dục học sinh bảo vệ môi trường nguồn nước và môi trường sống.
	- Có ý thức tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước và môi trường sống.
	Bộ phận


2. Môn Khoa học

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 1: Đất và bảo vệ môi trường đất


	Giáo dục học sinh hiểu được việc bảo vệ môi trường đất có liên quan đến nguồn nước và vận động những người xung quanh cùng thực hiện.
	- Nhận biết được những biểu hiện của ô nhiễm môi trường.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động phù hợp với lứa tuổi trong phòng, chống ô nhiễm môi trường.
	Bộ phận



	2
	Bài 6: Năng lượng mặt trời, năng lượng gió và  năng lượng nước chảy

	Giáo dục học sinh hiểu được vai trò và ứng dụng nguồn năng lượng nước chảy trong đời sống để các em có ý thức bảo vệ và tiết kiệm nguồn nước.
	Biết được tầm quan trọng và biết bảo vệ, tiết kiệm năng lượng nước chảy.
	Bộ phận



	3
	Bài 19: Chức năng của môi trường đối với sinh vật 
	Giáo dục học sinh hiểu được cách giữ gìn môi trường nước.
	Biết được những vấn đề chúng ta gặp phải khi thiếu nước sạch.
	Bộ phận

	4
	Bài 20: Tác động của con người đến môi trường 
	 Giáo dục cho học sinh biết bảo vệ môi trường nước bằng những việc làm cụ thể như: không vứt rác bừa bãi,…
	Biết sống hoà hợp với thiên nhiên, bảo vệ môi trường nước.
	Bộ phận


3. Hoạt động trải nghiệm
	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	HĐGDTCĐ: Bảo tồn  Cảnh quan thiên nhiên.
	Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển: không xả rác xuống biển.
	- Thể hiện được cảm xúc và niềm tự hào đối với cảnh quan thiên nhiên.
của địa phương và đất nước.
- Đề xuất được một số biện pháp bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
	Bộ phận

	2
	SHL: Tự hào cảnh quan thiên nhiên đất nước
	Giáo dục học sinh niềm tự hào đối với cảnh quan biển, đảo của địa phương và đất nước.
	- Thể hiện được cảm xúc và niềm tự hào đối với cảnh quan biển, đảo của địa phương và đất nước.
	Bộ phận

	3
	SHL: Đại sứ môi trường xanh
	Tìm hiểu thực trạng môi trường nơi sinh sống.
	- Học sinh tìm hiểu được thực trạng môi trường nơi sinh sống.
	Bộ phận

	4
	HĐGDTCĐ: Chung tay bảo vệ môi trường
	- Giáo dục học sinh tự nguyện tham gia và vận động được người thân cùng tham gia lao động công ích, giữ vệ sinh môi trường khu dân cư.
	- Tự nguyện tham gia và vận động được người thân cùng tham gia lao động công ích, giữ vệ sinh môi trường khu dân cư.
	Bộ phận


4. Môn Lịch sử và Địa lí

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Gợi ý nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 2: Thiên nhiên Việt Nam 
	- Nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm, xói mòn đất và biện pháp chống ô nhiễm, xói mòn đất.

- Giáo dục học sinh giữ vệ sinh khi tham gia hoạt động ngoại khoá.
	- Nêu được nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm, xói mòn đất và biện pháp chống ô nhiễm, xói mòn đất.
- Đưa ra một số thông điệp về sử dụng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.

- Thực hiện được việc giữ vệ sinh khi tham gia một số hoạt động ngoại khoá.
	Bộ phận

	2
	Bài 3: Biển, đảo Việt Nam 
	- Giáo dục học sinh có ý thức giữ vệ sinh môi trường biển.
	- Học sinh nêu được vai trò của biển, đảo Việt Nam.

- Học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường biển.
	Liên hệ

	3
	Bài 17: Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)
	- Giáo dục học sinh hiểu về mối liên quan về các sông ngòi của nước Trung Quốc với nước ta. Từ đó, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nước.
	- Nêu được mối liên quan về sông ngòi của Trung Quốc với nước ta.

- Học sinh có ý thức chung tay bảo vệ môi trường nước.
	Liên hệ

	4
	Bài 18: Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia 
	- Giáo dục học sinh hiểu về mối liên quan về các sông ngòi của nước Lào và Campuchia với nước ta. Từ đó, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nước.
	- Nêu được mối liên quan về sông ngòi của Lào và Campuchia với nước ta.

- Học sinh có ý thức chung tay bảo vệ môi trường nước.
	Liên hệ

	5
	Bài 20:

Các châu lục và đại dương trên thế giới 
	- Giáo dục học sinh hiểu về mối liên quan về các sông ngòi, các đại dương trên thế giới với đất nước ta. Từ đó, có ý thức chung về việc bảo vệ môi trường biển.
	- HS đưa ra được một số biện pháp bảo vệ môi trường biển.
	Liên hệ

	6
	Bài 23:

Xây dựng thế giới xanh - sạch - đẹp 
	- Giáo dục các em có thể đóng góp công sức bằng những việc làm thiết thực phù hợp với lứa tuổi của mình để xây dựng thế giới xanh – sạch – đẹp, trong đó có môi trường nước.
	- Nêu được một số vai trò của thiên nhiên đối với cuộc sống con người.
- Sử dụng kiến thức lịch sử, địa lí kết hợp với một số tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện,...), liệt kê và trình bày được một số vấn đề môi trường (ví dụ: thiên tai, biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường,...), một số biện pháp để xây dựng thế giới xanh - sạch - đẹp.

- Thể hiện được sự quan tâm đến vấn đề môi trường trên thế giới qua hình thức vẽ tranh, viết thư,...
	Bộ phận


Trên đây là kế hoạch dạy học lồng ghép/tích hợp các nội dung Quyền con người; An ninh quốc phòng, An toàn giao thông; Chăm sóc mắt và phòng chống mù loà; Giáo dục địa phương; Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn bền vững; Giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; Giáo dục tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước vào các môn học/hoạt động giáo dục của trường Tiểu học Phú Đa 3 năm học 2024 - 2025. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ trưởng báo cáo Ban giám hiệu để điều chỉnh kịp thời./.
	Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Phó Hiệu trưởng (t/h); 

- Tổ trưởng chuyên môn (t//h);

- Website trường;
- Lưu: VT.
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